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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-CĐSL, ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)





Ngành đào tạo:     
Hướng dẫn du lịch
Mã ngành: 

    
5810103
Trình độ đào tạo:

Trung cấp
Hình thức đào tạo:
Chính qui
Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THCS trở lên.
Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo.


1.1. Mục tiêu chung: 

 Đào tạo nhân viên Hướng dẫn du lịch có trình độ trung cấp, làm việc tại các cơ quan văn hóa thông tin du lịch, công ty du lịch lữ hành. 


1.2. Mục tiêu cụ thể: 
*  Kiến thức.
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tổng quan cơ sở lưu trú du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, địa lý du lịch, lịch sử văn hóa Việt Nam, tâm lý khách du lịch.


- Phân tích được các công việc của hướng dẫn viên du lịch.


- Trình bày được các kiến thức về hoạt động kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp lữ hành, quy trình nghiệp vụ lữ hành.

- Phân tích được nhu cầu khách hàng, tài nguyên du lịch, các dịch vụ có liên quan như lưu trú, ăn uống, vận chuyển, các dịch vụ bổ sung, cách bố trí các điểm tham quan về điều kiện tài chính, thời gian, thời tiết, sức khỏe của du khách.

- Mô tả được mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ, quy trình điều
hành chương trình du lịch, phương pháp tính giá, tổ chức thực hiện và xử lý tình huống nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động lữ hành, hướng dẫn.

- Trình bày được ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin trong tuyên truyền quảng bá, tiếp thị, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bán chương trình du lịch.

*  Kỹ năng.


- Thiết kế được chương trình du lịch.

- Quảng bá, xúc tiến bán chương trình du lịch.

- Tổ chức thực hiện được chương trình du lịch.

- Thuyết minh được tại điểm du lịch và trên các phương tiện giao thông.

- Giải quyết được các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện 
chương trình du lịch.


- Thực hiện được thao tác nghiệp vụ thanh toán, văn phòng, giao dịch, hướng dẫn, tư vấn cho khách du lịch.


- Giao tiếp được bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm.
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững đường lối và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Văn hoá du lịch, góp phần xây dựng và phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


- Thể hiện được các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp, khách hàng và các đối tác liên quan, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm được các vị trí công việc như nhân viên thị trường, nhân viên điều hành chương trình du lịch, hướng dẫn viên nội địa, thuyết minh viên tại điểm.

 - Nhân viên Hướng dẫn du lịch làm việc tại các cơ quan văn hóa thông tin du lịch, công ty du lịch lữ hành. 

- Có khả năng học nâng cao trình độ cao đẳng, đại học ngành Du lịch.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học: 24
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  58 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học cơ sở và chuyên môn: 930 giờ

- Khối lượng các môn thực tập: 240

- Khối lượng lý thuyết: 411 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 971 giờ, kiểm tra: 43 giờ. 
3. Nội dung chương trình:
	Mã MH
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thực tập, thảo luận, bài tập, thực tế..
	Thi/ kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	GDQP&AN
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn cơ sở và chuyên môn
	
	
	
	
	

	 
	Các môn cơ sở
	28
	570
	299
	250
	21

	MH07
	Khởi sự kinh doanh
	2
	30
	28
	0
	2

	MH08
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	28
	0
	2

	MH09
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	30
	22
	7
	1

	MH10
	Tổng quan du lịch 
	2
	30
	23
	6
	1

	MH11
	Tổng quan cơ sở lưu trú
	2
	30
	22
	7
	1

	MH12
	Văn hóa các dân tộc Sơn La
	4
	60
	41
	17
	2

	MH13
	Giới thiệu múa Dân gian dân tộc Sơn La
	1
	30
	12
	16
	2

	MH14
	Giới thiệu Âm nhạc dân gian Tây Bắc
	1
	30
	8
	21
	1

	MH15
	Tâm lí khách du lịch 
	2
	30
	26
	3
	1

	MH16
	Marketing du lịch
	2
	60
	3
	55
	2

	MH17
	Địa lý và tài nguyên du lịch
	2
	60
	40
	18
	2

	MH18
	Tổ chức hoạt náo trong du lịch
	2
	60
	3
	55
	2

	MH19
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	4
	90
	43
	45
	2

	 
	Các môn chuyên môn
	12
	360
	18
	333
	9

	MH20
	Nghiệp vụ lữ hành
	4
	120
	6
	111
	3

	MH21
	Nghiệp vụ hướng dẫn 1
	4
	120
	6
	111
	3

	MH22
	Nghiệp vụ hướng dẫn 2
	4
	120
	6
	111
	3

	III
	Thực tập
	6
	240
	0
	240
	0

	MH23
	Thực tập năm học
	2
	80
	 
	80
	 

	MH 24
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	160
	 
	160
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	58
	1425
	411
	971
	43


4. Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo

	Học kỳ 1 

(14)
	 
	Học kỳ 2 

(16)
	 
	Học kỳ 3 

(14)
	 
	Học kỳ 4 

(14)

	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Pháp luật (1)
	 
	Giáo dục chính trị (2)
	 
	Marketing du lịch (2)
	 
	Nghiệp vụ hướng dẫn 2 (4)

	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Giáo dục thể chất (1)
	 
	GDQP&AN (2)
	 
	Nghiệp vụ lữ hành (4)
	 
	Ngoại ngữ chuyên ngành (4)

	 
	
	 
	
	 
	
	

	Tin học (2)
	 
	Tâm lí khách du lịch (2)
	 
	Nghiệp vụ hướng dẫn 1

(4)
	 
	Tổ chức hoạt náo trong 

du lịch (2)

	 
	
	 
	
	
	
	

	Tổng quan du lịch (2)
	 
	Tiếng Anh (4)
	 
	Địa lý và tài nguyên du lịch (2)
	 
	Thực tập tốt nghiệp



	 Cơ sở VHVN (2)
	
	Kỹ năng mềm( 2)
	
	Khởi sự kinh doanh (2)

	
	 
	
	

	Văn hóa các 
dân tộc Sơn La (4)
	 
	Thực tập năm học

(2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giới thiệu Âm nhạc dân gian Tây Bắc(1)
	
	
	

	Tổng quan cơ sở lưu trú (2)
	
	Giới thiệu múa Dân gian dân tộc Sơn La(1)
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình.
5.1. Các môn học chung: 

- Các môn học chung bắt buộc: các khoa, bộ môn tổ chức giảng dạy theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể:

+ Môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh: Thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Tin học: Thực hiện theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Giáo dục thể chất: Thực hiện theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Pháp luật: Thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Giáo dục chính trị: Thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Tiếng Anh: Thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Chọn các môn học, mô đun tự chọn theo hướng chuyên ngành: Các khoa, bộ môn, CVHT/GVCN hướng dẫn HSSV chọn chuyên ngành phù hợp với bản thân đảm bảo đủ số môn học/ học phần quy định trong chương trình.

- Các môn học đào tạo trực tuyến/ trực tiếp được lựa chọn đảm bảo tối thiểu 20% thời lượng của chương trình đào tạo, các môn học chủ đạo về nội dung lý thuyết, nhiều thực hành hoặc thực hành có thể mô tả, trình giảng, trình chiếu,… gồm các môn học, mô đun sau: Giáo dục chính trị,  Pháp luật, Tin học,  Tiếng anh, Khởi sự doanh nghiệp, Kỹ năng mềm.

- Các môn học đào tạo tại doanh nghiệp: Được cụ thể trong chương trình đào tạo trên cơ sở Biên bản/Hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sử dụng lao động; tỷ lệ khoảng 30% thời lượng của chương trình đào tạo bao gồm các môn học có nội dung thực hành, thực tập trên cơ sở đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng khi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp, gồm các môn học, mô đun sau: Thực tế, Thực tập năm học, Thực tập tốt nghiệp.
- Thứ tự lựa chọn các môn học phải đảm bảo các môn học trước, các môn học tiên quyết quy định trong chương trình.

5.2. Xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa.

Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng học sinh của từng năm học nhà trường xây dựng kế hoạch và công bố nội dung, thời gian cho các hoạt động ngoại khóa vào đầu năm học.

Bố trí cho HSSV tham quan, học tập, tham gia thực hành thực tập tại phòng thực hành, tại các địa điểm thực tế vào thời điểm cuối năm, cuối khóa và thực tập nghề nghiệp.

Học tập chính trị đầu khoá; Học tập về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tham gia phong trào Thanh niên tình nguyện; Kỹ năng tìm việc làm.

Tổ chức các diễn đàn Thanh niên lập nghiệp, Phát triển kinh tế hộ gia đình, Giáo dục an toàn giao thông, Giáo dục sức khoẻ giới tính; Văn hóa gia đình.
Thời gian hoạt động ngoại khoá được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm thích hợp.

Nội dung lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên
: Bổ trợ kiến thức, kỹ năng bao gồm: Kỹ năng số; kỹ năng tìm việc; kỹ năng giao tiếp; kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường; kỹ năng dẫn chương trình, khiêu vũ nghệ thuật….các khóa học được thiết kế phù hợp, đồng bộ cho ngành, nghề đào tạo, được cụ thể trong kế hoạch đào tạo toàn khóa và năm học.

Học sinh sinh viên tham gia đầy đủ thời gian lao động, thời gian tham gia các hoạt động vì cộng đồng đảm bảo theo quy định.

5.3. Phương pháp giảng dạy

- Giảng viên lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp nhắm phát huy tính tích cực, chủ động của người học, trên cơ sở phát triển vốn kiến thức, kỹ năng mà người học đã tích lũy được. Khuyến khích giảng viên áp dụng các PPGD sáng tạo, tích cực phát huy năng lực của cá nhân và nhóm, khả năng tự học của người học, cần kết hợp giữa giao nhiệm vụ chuẩn bị ở nhà với giải đáp, truyền thụ các kiến thức mới trọng tâm trên lớp, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kiến thức mới với củng cố, hệ thống hóa kiến thức. Thông qua các hình thức kiểm tra thường xuyên, định kỳ để phát hiện, bổ sung kiến thức thiếu cho người học.

- Giảng viên cần tạo môi trường học tập phù hợp với từng loại hình bài dạy, khuyến khích người học phát huy tốt đã khả năng của cá nhân, đồng thời tạo cơ hội để phát triển năng lực tổ chức và hoạt động theo nhóm nhỏ.

- Giảng viên cần cụ thể việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp giảng dạy trong kế hoạch bài học (giáo án).

- Đầu mỗi năm học khoa, bộ môn tổ chức cho giảng viên đăng ký các PPGD sẽ áp dụng trong năm học đối với từng môn học được phân công giảng dạy. Trên cơ sở phân công của bộ môn, giảng viên đăng ký đổi mới PPGD với bộ môn và khoa trong đó cần cụ thời điểm đăng ký và thực hiện cải tiến PPGD trong năm học.


5.4. Hướng dẫn phương pháp đánh giá môn học


5.4.1. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ

- Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác;

- Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập, thuyết trình, dẫn tour và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.


5.4.2. Thi kết thúc môn học

- Cuối mỗi học kỳ nhà trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học hoặc có môn học có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính;

- Hình thức thi kết thúc môn học có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hàng năm khoa, bộ môn tổng hợp hình thức thi kết thúc môn học trình Hiệu trưởng phê duyệt thông qua phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài trắc nghiệm, tự luận từ 60 đến 90 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác được quy định trong chương trình chi tiết môn học;

- Nội dung thi hết môn học phải đảm bảo đánh giá người học đạt hay không đạt chuẩn đầu ra của môn học, đồng thời phân loại được người học. Giảng viên quy định rõ về mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học đối với từng môn học trong đề cương môn học.

- Môn học được đánh giá là đạt yêu cầu nếu điểm trung bình môn học/ học phần đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10.

5.5. Điều kiện được công nhận tốt nghiệp


Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:

- Tích lũy đủ số học phần/ môn học trong chương trình;

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên; Các học phần/ môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục thể chất theo quy định;

- Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

- Người học được công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp.

5.6. Việc cập nhật kiến thức, kỹ năng, khoa học công nghệ vào chương trình đào tạo

- Hàng năm khoa, bộ môn tổ chức cho người học tham gia các hoạt động thực hành, thực tế, thực tập tại cơ sở như các trung tâm văn hóa – điện ảnh huyện, doanh nghiệp, homestay, khách sạn, nhà hàng…tổ chức lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng, nghiệm thu chương trình đào tạo.

- Giảng viên thực hiện việc cập nhật những tiến bộ của khoa học công nghệ trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng khác có cùng ngành, nghề đào tạo; lựa chọn, tham khảo chương trình đào tạo của một số trường đại học, cao đẳng trong khu vực và trên thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục Chính trị

Mã môn học: MH01

Thời gian thực hiện môn học: 32 giờ; (lý thuyết: 16 giờ; thảo luận: 14 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; chú trọng về đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp; góp phần giáo dục người lao động phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học, người học đạt được:
1. Về kiến thức
Trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
2. Về kỹ năng
Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc học tập, rèn luyện, xây dựng đạo đức, lối sống để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian
	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lê nin
	4
	2
	2
	

	3
	Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	4
	3
	

	4
	Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
	5
	3
	2
	

	5
	Bài 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam
	8
	4
	4
	

	
	Vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế tỉnh Sơn La; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tập thể tại tỉnh Sơn La
	2
	1
	1
	

	6
	Bài 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
	3
	1
	2
	

	7
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	 
	Tổng cộng
	30
	16
	14
	02


2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Kiến thức: Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
- Kỹ năng: HS được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề, kĩ năng giao tiếp…


- Năng lực thực hiện, trách nhiệm cá nhân:  nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân đối với môn học, với ngành nghề đào tạo và chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay; tích cực, tự giác trong học tập bộ môn.

2. Nội dung
2.1. Vị trí, tính chất môn học
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính
2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học
2.5. Ý nghĩa học tập môn học

Bài 1:
KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, nội dung chính và giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự phát triển của xã hội; Khẳng định được chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
- Kỹ năng: Vận dụng sáng tạo những kiến thức của chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoạt động nhận thức, công việc và thực tiễn, trong rèn luyện và tu dưỡng đạo đức.

- Năng lực thực hiện, trách nhiệm cá nhân:  nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân đối với môn học, với ngành nghề đào tạo và trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tích cực, tự giác trong học tập bộ môn.

2. Nội dung
2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin
2.2.1. Triết học Mác - Lênin
2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3. Vai trò, ý nghĩa học tập của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Bài 2:
KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Kiến thức:  Trình bày được khái niệm, một số nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Có nhận thức đúng đắn và bước đầu vận dụng tốt kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách cá nhân.
- Kỹ năng: HS được rèn luyện kỹ năng nghiên cứu giáo trình, thuyết trình, đàm thoại, động não, kỹ năng làm việc nhóm.


- Năng lực thực hiện, trách nhiệm cá nhân: nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân đối với môn học, với ngành nghề đào tạo, cộng đồng, xã hội và chế độ XHCN hiện nay; tích cực, tự giác trong học tập bộ môn; rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Nội dung
2.1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bài 3:
NHỮNG THÀNH LỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Kiến thức: Trình bày được quá trình ra đời và những thành tựu của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; Khẳng định, tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta.
- Kỹ năng: rèn luyện khả năng chủ động nghiên cứu tài liệu theo sự hướng dẫn của giáo viên; xác thực tính đúng đắn của thông tin và khả năng cung cấp cho nhau các tri thức trong quá trình học tập. Trên cơ sở đó, học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công việc và cuộc sống. 

- Năng lực thực hiện, trách nhiệm cá nhân:  nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân đối với môn học, với ngành nghề đào tạo và chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay; ý thức biết noi gương những người đã đi trước, tiếp tục cuộc chiến đấu dũng cảm ngoan cường, thông minh, sáng tạo để bảo vệ và phát triển những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta không ngại hy sinh thân mình để giành được, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Nội dung
2.1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam
2.1.1. Tình hình thế giới và Việt nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
2.1.2. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, chuẩn bị thành lập Đảng
2.1.3. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2 năm 1930

2.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng

2.2.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

2.2.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc chống Pháp xâm lược (1945 -1954)

2.2.3. Vai trò lãnh đạo Đảng trong cuộc chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954-1975)

2.2.4. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975- 1986)

2.2.5. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc mới (1986 - 2018)

2.3. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
2.3.1. Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc
2.2.2. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế
2.2.3. Thắng lợi của công cuộc đổi mới

Bài 4:
PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Kiến thức:  Trình bày được một số quan điểm và giải pháp cơ bản xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay; Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó. Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế tỉnh Sơn La; vận dụng các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế tập thể tại tỉnh Sơn La hiện nay.

- Kỹ năng: rèn luyện kỹ năng thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề, xử lý tính huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghiên cứu giáo trình, liên hệ thực tiễn.


- Năng lực thực hiện, trách nhiệm cá nhân:  nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân đối với môn học, với ngành nghề đào tạo và chế độ XHCN hiện nay; tích cực, tự giác trong học tập bộ môn; rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Nội dung
2.1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.1.1. Chủ trương phát triển kinh tế, xã hội

2.1.2. Chủ trương phát triển văn hóa, con người

2.2. Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay
2.2.1. Nội dung phát triển kinh tế
2.2.2. Nội dung phát triển xã hội
2.2.3. Nội dung phát triển văn hóa, con người
2.3. Vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế tỉnh Sơn La; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tập thể tại tỉnh Sơn La

Bài 5:
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Kiến thức: Trình bày sơ lược được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt; Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.
- Kỹ năng: rèn luyện kỹ năng sống hợp tác, hòa nhập, tự điều chỉnh hành vi trong các quan hệ xã hội.


- Năng lực thực hiện, trách nhiệm cá nhân:  nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội; với ngành nghề đào tạo và chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay.

2. Nội dung
2.1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt
2.1.1. Người công dân tốt
2.1.2. Người lao động tốt
2.2. Nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt
2.2.1. Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam
2.2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân
IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học, máy tính, máy chiếu và các thiết bị dạy học khác;
- Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;
- Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: HS tham gia học chương trình trung cấp chuyên nghiệp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: Thuyết trình, động não, nêu và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác,…


- Đối với người học: học tập hợp tác, thảo luận nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề…

3. Những trọng tâm cần chú ý: nhận thức được nội dung kiên thức khái quát về Chủ nghĩa Mác –Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Những thành tựu của cách mạng Việt Nam, phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, con người hiện nay; vai trò, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở tỉnh Sơn La; nội dung cơ bản về người công dân tốt, người lao động tốt.

VII. Tài liệu tham khảo
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
5. Bộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QD-BLĐTBXH, ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
12. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.
14. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
16. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
17. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
18. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội;
19. Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
20. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
Các tài liệu liên quan khác./.
 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục Pháp luật

Mã môn học: MH02

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (lý thuyết: 9 giờ; thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về nhà nước và pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

- Về kiến thức
+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Về kỹ năng
+ Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

+ Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Tên chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ bài tập
	Kiểm tra

	
	
	
	
	
	

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1
	1
	 

	2
	Bài 2: Hiến pháp
	2
	1
	1
	 

	3
	Bài 3: Pháp luật lao động
	7
	5
	2
	 

	4
	Bài 4: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
	2
	1
	1
	 

	5
	Bài 5: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	1
	1
	0
	 

	6
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1

	
	Cộng
	15
	9
	5
	1


2. Nội dung chi tiết:
 Bài 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
(Trong đó: 01 giờ lý thuyết + 01 giờ thảo luận) 

* Mục tiêu
- Nhận biết được bản chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận biết được các thành tố của hệ thống pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam.

*Nội dung
1.1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam

1.2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

1.2.1.1. Quy phạm pháp luật

1.2.1.2. Chế định pháp luật

1.2.1.3. Ngành luật

1.2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

1.2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1.2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

1.2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay

Bài tập, thảo luận

Bài 2:
HIẾN PHÁP

(Trong đó: 01 giờ lý thuyết + 01 giờ thảo luận) 

* Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, vị trí của hiến pháp và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nhận thức được trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

* Nội dung
2.1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.1.1. Khái niệm hiến pháp

2.1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2.2.1. Chế độ chính trị

2.2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

2.2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.

Bài tập, thảo luận

Bài 3:
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

(Trong đó: 05 giờ lý thuyết + 02 giờ thảo luận) 

* Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật lao động.

- Nhận biết được quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và một số vấn đề cơ bản khác trong pháp luật lao động.

* Nội dung
3.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động

3.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động

3.3. Một số nội dung của Bộ luật lao động

3.3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

3.3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

3.3.3. Hợp đồng lao động

3.3.4. Tiền lương

3.3.5. Bảo hiểm xã hội

3.3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

3.3.7. Kỷ luật lao động

3.3.8. Tranh chấp lao động

3.3.9. Công đoàn

Bài tập, thảo luận

 Bài 4:
PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

(Trong đó: 01 giờ lý thuyết + 01 giờ thảo luận) 


* Mục tiêu
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng và các điểm chính của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

* Nội dung
4.1. Khái niệm tham nhũng

4.2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng

4.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

4.4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng

4.5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng

Bài tập, thảo luận

Bài 5:
PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

* Mục tiêu
- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;

- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

* Nội dung
5.1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

5.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kiểm tra định kì: 01 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác:

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp, đánh giá:

Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Tất cả các chuyên nghành đạo tạo tại trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh Sơn La.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Cần sưu tầm các kiến thức thực tế để đưa vào môn học.


- Đối với người học: Ngoài kiến thức giáo viên cung cấp cần tìm hiểu thêm các kiến thức ngoài thực tế, trong quá trình học có trao đổi với giáo viên bộ môn về các kiến thức liên quan đến môn học.


3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo: 


- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

- Bộ Luật lao động, 2019.

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 2010.

- Luật Phòng, chống tham nhũng, 2005.

- Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.

- Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

- Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).

- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

- Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2018.

- Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

- Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2018.

- Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, năm 2016.

- Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, năm 2017.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giáo dục thể chất

Mã môn học: MH03
Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 04 giờ; thực hành: 24 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:
1. Về kiến thức
Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật chính và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

2. Về kỹ năng
Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	TT
	Chương/ bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	BÀI MỞ ĐẦU
	1
	1
	
	

	II
	Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
	 
	 
	 
	 

	1
	Bài 1: Thể dục cơ bản
	6
	1
	5
	 

	2
	Bài 2: Điền kinh
	8
	1
	7
	 

	3
	Kiểm tra giáo dục thể chất chung
	1
	 
	 
	1

	III
	Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau)
	14
	1
	12
	1

	1
	Chuyên đề 1: Môn bơi lội
	14
	1
	12
	1

	2
	Chuyên đề 2: Môn cầu lông
	14
	1
	12
	1

	3
	Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền
	14
	1
	12
	1

	4
	Chuyên đề 4: Môn bóng rổ
	14
	1
	12
	1

	5
	Chuyên đề 5: Môn bóng đá
	14
	1
	12
	1

	6
	Chuyên đề 6: Môn bóng bàn
	14
	1
	12
	1

	7
	Chuyên đề 7: Môn thể dục thể thao khác
	14
	1
	12
	1

	 
	Cộng
	30
	4
	24
	2


2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
2. Nội dung
2.1. Vị trí, tính chất môn học
2.2. Mục tiêu của môn học
2.3. Nội dung chính
2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập
Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản đối với bài thể dục tay không liên hoàn;
- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của bài thể dục tay không liên hoàn.
2. Nội dung
2.1. Giới thiệu về thể dục cơ bản
2.2. Thể dục tay không liên hoàn
2.2.1. Tác dụng của thể dục tay không liên hoàn
2.2.2. Các động tác kỹ thuật
Bài 2: ĐIỀN KINH
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.
2. Nội dung
2.1. Chạy cự ly ngắn
2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly ngắn
2.1.2. Các động tác kỹ thuật
2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly ngắn

2.2. Chạy cự ly trung bình
2.2.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về chạy cự ly trung bình

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN
(Chọn 1 trong các chuyên đề sau)
Chuyên đề 1: MÔN CẦU LÔNG
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:
- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Cầu lông;
- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Cầu lông.
2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Cầu lông
2.2. Các động tác kỹ thuật
2.2.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt

2.2.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, kép, đệm

2.2.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay

2.2.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay

2.2.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ

2.2.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu)

2.3. Một số quy định của Luật Cầu lông

Chuyên đề 2: MÔN BÓNG CHUYỀN 
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chuyền bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2)

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1)

2.2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt

2.2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt

2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

Chuyên đề 3: MÔN BÓNG RỔ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng rổ;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng rổ.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng rổ

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng

2.2.3. Kỹ thuật chuyền bóng và bắt bóng hai tay trước ngực

2.2.4. Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai

2.2.5. Kỹ thuật hai bước ném rổ

2.3. Một số quy định của Luật Bóng rổ

Chuyên đề 4: MÔN BÓNG ĐÁ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng đá;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng đá.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng đá

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Kỹ thuật di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật dẫn bóng

2.2.3. Kỹ thuật giữ/ khống chế bóng

2.2.4. Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân

2.2.5. Kỹ thuật đá biên hoặc ném biên

2.3. Một số quy định của Luật Bóng đá

Chuyên đề 5: MÔN BÓNG BÀN
1. Mục tiêu
Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng bàn;

- Thực hiện đúng một số động tác kỹ thuật của môn Bóng bàn.

2. Nội dung
2.1. Tác dụng của môn Bóng bàn

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Cách cầm vợt và tư thế chuẩn bị và di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật giao bóng, đỡ giao bóng thuận tay và trái tay

2.2.3. Kỹ thuật líp bóng thuận tay và trái tay

2.2.4. Kỹ thuật gò bóng thuận và trái tay

2.3. Một số quy định của Luật Bóng bàn

Chuyên đề 6: MÔN THỂ DỤC THỂ THAO KHÁC

Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhu cầu của người học, Hiệu trưởng nhà trường có thể xem xét, quyết định xây dựng và thực hiện các chuyên đề thể dục thể thao tự chọn khác như: Võ thuật, đẩy tạ, tenis, đá cầu...bảo đảm yêu cầu về mục tiêu, nội dung và thời lượng của chuyên đề thể dục thể thao.

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.

- Điền kinh:

Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;

- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;

- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo  Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.

4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.

6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.

8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.

9. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.

10. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh
Mã số môn học: MH04
Thời gian thực hiện: 47 giờ (lý thuyết: 23 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 21 giờ; kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.

2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản về phòng thủ dân sự, rèn luyện kỹ năng quân sự, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.

II. Mục tiêu môn học: Sau khi học xong môn học, người học đạt được:

1. Về kiến thức
- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

2. Về kỹ năng
- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;

- Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;

- Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh;

- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

- Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	STT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Nhập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	4
	3
	1
	

	3
	Bài 3: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên
	4
	3
	1
	

	4
	Bài 4: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	4
	3
	1
	

	5
	Bài 5: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
	4
	3
	1
	

	6
	Bài 6: Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
	4
	3
	1
	

	7
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	8
	Bài 7: Đội ngũ đơn vị
	4
	1
	3
	

	9
	Bài 8: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh
	10
	2
	8
	

	10
	Bài 9: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	6
	1
	5
	

	11
	Bài 10: Luật biên phòng
	2
	2
	
	

	12
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	CỘNG
	47
	23
	21
	3


2. Nội dung chi tiết
Bài 1:
NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, điều kiện thực hiện, yêu cầu về kiểm tra đánh giá môn học; các yêu cầu tối thiểu về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người học trong học tập môn học, nhận thức được tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung
2.1. Vị trí, tính chất, mục tiêu của môn học

2.2. Các nội dung chính

2.3. Một số yêu cầu cơ bản về lễ tiết tác phong quân nhân cho người học

2.4. Điều kiện thực hiện môn học

2.5. Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập

Bài 2:
PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung
2.1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2.1.1. Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình"

2.1.2. Khái niệm bạo loạn lật đổ

2.2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

2.2.1. Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

2.2.2. Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam

2.3. Quan điểm và phương châm của Đảng, Nhà nước về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ

2.3.1. Quan điểm chỉ đạo

2.3.2. Phương châm tiến hành

2.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam hiện nay

2.4.1. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ

2.4.2. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế

2.4.3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân

2.4.4. Xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt

2.4.5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh

2.4.6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của địch

2.4.7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động

2.5. Thảo luận

Bài 3:
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

2. Nội dung
2.1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

2.1.2. Nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

2.1.3. Một số biện pháp xây dựng lực lư​ợng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay

2.2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên

2.2.1. Khái niệm, vị trí, vai trò xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên

2.2.2. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên

2.2.3. Nội dung xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên

2.2.4. Một số biện pháp xây dựng lực lư​ợng dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay

2.3. Thảo luận

Bài 4:
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia;

- Phân biệt được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia.

2. Nội dung
2.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

2.1.1. Chủ quyền lãnh thổ quốc gia

2.1.2. Chủ quyền biên giới quốc gia

2.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.3. Một số giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.4. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và biên giới quốc gia

2.5. Thảo luận

Bài 5:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung chính về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay;

- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

2. Nội dung
2.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc

 2.1.1. Một số vấn đề chung về dân tộc

 2.1.2. Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam

2.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

2.2.1. Một số vấn đề chung về tôn giáo

 
2.2.2. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam

2.3. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam

 2.3.1. Quan điểm, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước

 2.3.2. Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước

 2.3.3. Một số giải pháp nâng cao nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

2.4. Thảo luận

Bài 6:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Xác định được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

2. Nội dung
2.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm

2.1.1. Khái niệm tội phạm và phòng chống tội phạm

2.1.2. Nội dung nhiệm vụ hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.3. Chủ thể và nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm

2.1.4. Phòng chống tội phạm trong nhà trường

2.2. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.1. Khái niệm, mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội và đặc điểm đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội

2.2.2. Chủ trương, quan điểm và các quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội

2.2.3. Trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tệ nạn xã hội

2.3. Thảo luận

Bài 7:
ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội;

- Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội.

2. Nội dung
2.1. Đội hình tiểu đội

 2.1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang

2.1.2. Đội hình tiểu đội hai hàng ngang

2.1.3. Đội hình tiểu đội một hàng dọc

2.1.4. Đội hình tiểu đội hai hàng dọc

2.2. Đội hình trung đội

2.2.1. Đội hình trung đội một hàng ngang

2.2.2. Đội hình trung đội hai hàng ngang

2.2.3. Đội hình trung đội ba hàng ngang

2.2.4. Đội hình trung đội một hàng dọc

2.2.5. Đội hình trung đội hai hàng dọc

2.2.6. Đội hình trung đội ba hàng dọc

2.3. Đổi hướng đội hình

2.3.1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ

2.3.2. Đổi hướng đội hình trong khi đi

2.4. Thực hành

Bài 8:
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI VŨ KHÍ BỘ BINH
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo, chuyển động của một số loại vũ khí bộ binh;

- Thực hiện đúng động tác tháo lắp súng bộ binh và kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh;

- Có ý thức giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí bộ binh trong tập luyện và chiến đấu.

2. Nội dung
2.1. Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

2.1.1. Súng trường CKC

2.1.2. Súng tiểu liên AK

2.2. Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh

2.2.1. Kỹ thuật tháo và lắp súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.2.2. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

2.3. Thực hành

Bài 9:
KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương;

- Thực hiện đúng các bước cấp cứu, chuyển thương.

2. Nội dung
2.1. Cầm máu tạm thời

2.1.1. Mục đích

2.1.2. Nguyên tắc cầm máu tạm thời

2.1.3. Phân biệt các loại chảy máu

2.1.4. Các biện pháp cầm máu tạm thời

2.2. Cố định tạm thời xương gãy

2.2.1. Mục đích

2.2.2. Nguyên tắc cố định tạm thời xương gãy

2.2.3. Kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy

2.3. Hô hấp nhân tạo

2.3.1. Nguyên nhân gây ngạt thở

2.3.2. Kỹ thuật cấp cứu ban đầu

2.3.3. Tiến triển của việc cấp cứu ngạt thở

2.4. Kỹ thuật chuyển thương

2.4.1. Mang vác bằng tay

2.4.2. Chuyển nạn nhân bằng cáng

2.5. Thực hành

Bài 10

LUẬT BIÊN PHÒNG

1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài học, người học đạt được:

- Trình bày được một số điều trong Luật biên phòng;

- Xác định rõ quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng

2. Nội dung

2.1. Điều 3. Chính sách của Nhà nước về biên phòng

2.2. Điều 4. Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng

2.3. Điều 5. Nhiệm vụ biên phòng

2.4. Điều 6. Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng

2.5. Điều 7. Trách nhiệm và chế độ, chính sách của cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng

2.6. Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng

2.7. Điều 9. Nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân

2.8. Điều 18. Huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự

2.9. Điều 25. Bảo đảm nguồn nhân lực
2.10. Thảo luận

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Địa điểm học tập
Phòng học, thao trường, bãi tập và các địa điểm khác đáp ứng điều kiện thực hiện môn học.

2. Trang thiết bị
2.1. Tài liệu:

Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh bậc trung cấp và các tài liệu tham khảo khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo quy định của pháp luật.

2.2. Tranh, phim ảnh:

- Sơ đồ tổ chức Quân đội và Công an;

- Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương;

- Súng tiểu liên AK, súng trường CKC;

- Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

- Phim ảnh về giáo dục quốc phòng và an ninh.

2.3. Mô hình vũ khí:

- Mô hình súng AK-47, CKC;

- Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập.

2.4. Máy bắn tập:

- Máy bắn MBT-03;

- Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12;

- Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07.

2.5. Thiết bị khác:

- Bao đạn;

- Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

- Giá đặt bia đa năng;

- Kính kiểm tra đường ngắm;

- Đồng tiền di động;

- Mô hình đường đạn trong không khí;

- Hộp dụng cụ huấn luyện;

- Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả;

- Dụng cụ băng bó cứu thương;

- Cáng cứu thương;

- Giá súng và bàn thao tác;

- Tủ đựng súng và thiết bị.

2.6. Trang phục:

- Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục mùa hè;

+ Trang phục dã chiến;

+ Mũ Kêpi;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Thắt lưng;

+ Giầy da;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ Kêpi giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền cấp hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Nền phù hiệu giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Biển tên;

+ Ca vát.

- Trang phục học sinh giáo dục quốc phòng và an ninh

+ Trang phục hè;

+ Mũ cứng;

+ Mũ mềm;

+ Giầy vải;

+ Tất sợi;

+ Sao mũ cứng giáo dục quốc phòng và an ninh;

+ Thắt lưng;

+ Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng và an ninh.

3. Các điều kiện khác
Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; 

VI. Tài liệu tham khảo:
1. Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016.

3. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

4. Luật Biên giới quốc gia, 2004.

5. Luật nghĩa vụ quân sự, 2015.

6. Luật an ninh quốc gia, 2004.

7. Bộ luật hình sự, 2015.

8. Luật phòng chống tham nhũng, 2005; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

9. Luật tín ngưỡng, tôn giáo, 2016.

10. Luật Quốc phòng, 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2018.

11. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

12. Luật biển Việt Nam, 2012.

13. Luật Dân quân tự vệ, 2009.

14. Luật phòng, chống ma túy, 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

15. Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm.

16. Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/10/2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng.

17. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

18. Nghị định số 25/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

19. Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

20. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

21. Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

22. Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

23. Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

24. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh tập 1, tập 2 dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Nhà xuất bản Giáo dục 2007.

25. Học viện chính trị: Phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.

26. Giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012.

27. Điều lệnh quản lý bộ đội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011.

28. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tin học 

Mã môn học: MH05
Thời gian thực hiện: 45 giờ (lý thuyết: 15 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 29 giờ; kiểm tra: 1 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.

2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về máy tính, công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

II. Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được một số nội dung trong Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

1. Về kiến thức
Trình bày được được một số kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

2. Về kỹ năng
- Nhận biết được các thiết bị cơ bản của máy tính, phân loại phần mềm;

- Sử dụng được hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

- Sử dụng được phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu;

- Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu các nội dung đơn giản;

- Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin;

- Nhận biết và áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng một số nội dung trong chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương
	Tổng số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I. Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản
	4
	3
	1
	 

	2
	Chương II. Sử dụng máy tính cơ bản
	4
	2
	2
	 

	3
	Chương III. Xử lý văn bản cơ bản
	15
	3
	12
	 

	4
	Chương IV. Sử dụng bảng tính cơ bản
	9
	3
	6
	 

	5
	Chương V. Sử dụng trình chiếu cơ bản
	8
	2
	6
	 

	6
	Chương VI. Sử dụng Internet cơ bản
	4
	2
	2
	 

	7
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1

	
	Tổng cộng
	45
	15
	29
	1


 

2. Nội dung chi tiết
Chương I. HIỂU BIẾT VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, biểu diễn thông tin trong máy tính;

- Nhận biết được các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về máy tính
2.1.1. Thông tin và xử lý thông tin

2.1.1.1. Thông tin

2.1.1.2. Dữ liệu

2.1.1.3. Xử lý thông tin

2.1.2. Phần cứng

2.1.2.1. Đơn vị xử lý trung tâm

2.1.2.2. Thiết bị nhập

2.1.2.3. Thiết bị xuất

2.1.2.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm
2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Một số phần mềm ứng dụng thông dụng

2.2.4. Phần mềm nguồn mở

Chương II. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, phần mềm tiện ích, tiếng Việt trong máy tính, máy in;

- Khởi động, tắt được máy tính, máy in theo đúng quy trình. Tạo và xóa được thư mục, tập tin; sử dụng được một số phần mềm tiện ích thông dụng.

2. Nội dung
2.1. Làm việc với hệ điều hành
2.1.1. Windows là gì?

2.1.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

2.1.3. Desktop

2.1.4. Thanh tác vụ (Taskbar)

2.1.5. Menu Start

2.1.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

2.1.7. Chuyển đổi giữa các cửa sổ ứng dụng

2.1.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

2.1.9. Sử dụng chuột

2.2. Quản lý thư mục và tập tin
2.2.1. Khái niệm thư mục và tập tin

2.2.2. Xem thông tin, di chuyển

2.2.3. Tạo, đổi tên tập tin và thư mục

2.2.4. Chọn, sao chép, di chuyển tập tin và thư mục

2.2.5. Xóa, khôi phục tập tin và thư mục

2.2.6. Tìm kiếm tập tin và thư mục

2.3. Sử dụng tiếng Việt
2.4.1. Các bộ mã tiếng Việt

2.4.2. Cách thức nhập tiếng Việt

2.4.3. Chọn phần mềm nhập tiếng Việt

2.4. Sử dụng máy in
2.5.1. Lựa chọn máy in

2.5.2. In

Chương III. XỬ LÝ VĂN BẢN CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về văn bản và xử lý văn bản, sử dụng phần mềm Microsoft Word trong soạn thảo văn bản;

- Sử dụng được phần mềm soạn thảo Microsoft Word để soạn thảo được văn bản đơn giản theo mẫu, in được văn bản.

2. Nội dung
2.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản
2.1.1. Khái niệm văn bản

2.1.2. Khái niệm xử lý văn bản

2.2. Sử dụng Microsoft Word
2.2.1. Giới thiệu Microsoft Word

2.2.1.1. Mở, đóng Microsoft Word

2.2.1.2. Giới thiệu giao diện Microsoft Word

2.2.2. Thao tác với tập tin Microsoft Word

2.2.2.1. Mở một tập tin có sẵn

2.2.2.2. Tạo một tập tin mới

2.2.2.3. Lưu tập tin

2.2.2.4. Đóng tập tin

2.2.3. Định dạng văn bản

2.2.3.1. Định dạng văn bản (Text)

2.2.3.2. Định dạng đoạn văn

2.2.3.2.1. Định dạng đoạn (Paragraph)

2.2.3.2.2. Định dạng khung và nền (Borders and Shading)

2.2.3.3. Kiểu dáng (Style)

2.2.3.4. Chèn (Insert) các đối tượng vào văn bản

2.2.3.4.1. Bảng (Table)

2.2.3.4.2. Chèn hình ảnh (Picture)

2.2.3.4.3. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)

2.2.3.4.4. Chèn ký tự đặc biệt

2.2.3.5.Tạo tiêu đề trang (Header & Footer)

2.2.4. In văn bản

Chương IV. SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về bảng tính, trang tính; về sử dụng phần mềm Microsoft Excel;

- Sử dụng được phần mềm Microsoft Excel để tạo bảng tính, trang tính; nhập và định dạng dữ liệu; sử dụng các biểu thức toán học, các hàm cơ bản để tính toán các bài toán đơn giản.

2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)
2.2.1. Khái niệm bảng tính

2.2.2. Các bước xây dựng bảng tính thông thường

2.2. Sử dụng Microsoft Excel
2.2.1. Làm việc với phần mềm Microsoft Excel

2.2.1.1. Mở, đóng phần mềm

2.2.1.2. Giao diện Microsoft Excel

2.2.2. Thao tác trên tập tin bảng tính

2.2.2.1. Mở tập tin bảng tính

2.2.2.2. Lưu bảng tính

2.2.2.3. Đóng bảng tính

2.3. Thao tác với ô
2.3.1. Các kiểu dữ liệu

2.3.2. Cách nhập dữ liệu

2.3.3. Chỉnh sửa dữ liệu

2.3.3.1. Xóa dữ liệu

2.3.3.2. Khôi phục dữ liệu

2.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)
2.4.1. Dòng và cột

2.4.1.1. Thêm dòng và cột

2.4.1.2. Xoá dòng và cột

2.4.2. Trang tính

2.4.2.1. Tạo, xóa, di chuyển, sao chép các trang tính

2.4.2.2. Thay đổi tên trang tính

2.5. Biểu thức và hàm
2.5.1. Biểu thức số học

2.5.1.1. Khái niệm biểu thức số học

2.5.1.2. Tạo biểu thức số học đơn giản

2.5.1.3. Các lỗi thường gặp

2.5.2. Hàm

2.5.2.1. Khái niệm hàm, cú pháp hàm, cách nhập hàm

2.5.2.2. Toán tử so sánh =, < ,="">

2.5.2.3. Các hàm cơ bản (SUM, AVERAGE, MIN, MAX)

2.5.2.4. Hàm điều kiện IF

2.5.2.5. Các hàm ngày (DAY, MONTH, YEAR)

2.6. Định dạng ô, dãy ô
2.6.1. Định dạng kiểu số, ngày

2.6.2. Định dạng văn bản

2.6.3. Căn chỉnh, hiệu ứng viền

2.7. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính
2.7.1. Trình bày trang tính để in

2.7.2. Kiểm tra và in

2.7.3. Phân phối trang tính

Chương V. SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và phần mềm Microsoft PowerPoint trong việc thiết kế và trình chiếu thông tin;

- Sử dụng được phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint để soạn thảo nội dung, thiết kế và trình chiếu một số nội dung đơn giản.

2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình
2.1.1. Khái niệm bài thuyết trình

2.1.2. Các bước cơ bản để tạo một bài thuyết trình

2.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint
2.2.1. Các thao tác tạo trình chiếu cơ bản

2.2.1.1. Giới thiệu Microsoft PowerPoint

2.2.1.2. Tạo một bài thuyết trình cơ bản

2.2.1.3. Các thao tác trên slide

2.2.1.4. Chèn Picture

2.2.2. Hiệu ứng, trình chiếu và in bài thuyết trình

2.2.2.1. Tạo các hiệu ứng chuyển slide

2.2.2.2. Cách thực hiện một trình diễn

2.2.2.3. In bài thuyết trình

Chương VI. SỬ DỤNG INTERNET CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Học xong chương này, người học có khả năng:
- Trình bày sơ lược được một số kiến thức cơ bản về Internet, WWW (World Wide Web), các thao tác với thư điện tử;

- Sử dụng được các thao tác đơn giản trong trình duyệt Web, nhận và soạn thảo trả lời thư điện tử; tìm kiếm thông tin.

- Nhận biết và thực hiện được các biện pháp an toàn bảo mật thông tin khi sử dụng các thiết bị, trang thông tin liên quan đến Internet.

2. Nội dung
2.1. Kiến thức cơ bản về Internet
2.1.1. Tổng quan về Internet

2.2. Khai thác và sử dụng Internet
2.2.1. Sử dụng trình duyệt Web

2.2.3. Thư điện tử (Email)

2.3. Kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng
2.3.1. Nguồn gốc các nguy cơ đối với việc đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin

2.3.2. Tác dụng và hạn chế chung của phần mềm diệt virus, phần mềm an ninh mạng

2.3.3. An toàn thông tin khi sử dụng các loại thiết bị di động và máy tính trên internet

2.3.4. An toàn khi sử dụng mạng xã hội

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn

- Phòng máy tính có cấu hình phù hợp (đảm bảo mỗi học sinh 1 máy). Phòng được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng và máy điều hòa.

- Bàn, ghế cho sinh viên (mỗi bàn đặt 1 bộ máy tính).
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, bút bảng.

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy tính cài hệ điều hành Windows, Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint), phần mềm tiện ích và có kết nối Internet.

- Các thiết bị phần cứng máy tính gồm: Mainboard, CPU, Ram, Ổ cứng, Card màn hình, Card âm thanh, Card mạng, Vỏ máy tính, Nguồn máy tính, Màn hình, Bàn phím, Chuột, Loa.

- Có một máy server quản lý toàn bộ máy con có kết nối mạng LAN và một máy cho giáo viên.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH. Ngoài ra, Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định miễn trừ học tập môn học như sau:

- Miễn trừ học tập môn học đối với người học có:

+ Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình trung học phổ thông.

 VII. Tài liệu tham khảo

Giáo trình môn: Tin học đại cương; Trình độ trung cấp của trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh Sơn La.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

        Tên môn học: Tiếng Anh

        Mã môn học : MH06 

        Thời gian thực hiện: 90 giờ, (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).

        I. Vị trí, tính chất môn học: 
- Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
- Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.
       II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức: Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, ngoại hình và tính cách.

 - Về kỹ năng:

Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, ngoại hình, tính cách hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích.

Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

        III. Nội dung môn học

         1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên bài học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra 

	1
	UNIT 1: FAMILY AND FRIENDS
1. WARM-UP
2. VOCABULARY 1: JOBS
A. Match each job with the appropriate picture.

B. Ask and answer questions with a partner using the jobs in exercise A.
3. GRAMMAR FOCUS 1: BE, POSSESSIVES AND PRONOUNS
A. Read the following text and underline the correct answer about Trinh.

B. Complete the table with the affirmative and negative forms of the verb be. 
C. Complete the sentences with both the affirmative and negative forms of the verb be.   

D. Make questions using the interrogative form of be.

E. Work in pairs. Ask and answer the questions in exercise D.

F. Circle three possessive adjectives in the text in exercise A and then complete the table below.

G. Make sentences and then match them with the appropriate pictures.

4. LISTENING
A. Listen and read the dialogue.

B. Circle T (TRUE) or F (FALSE) for the sentences below.
C. Listen to what Anna says about her family and answer the following questions.

D. Answer the questions about yourself.
5. SPEAKING
A. Fill the gaps with your information and then introduce yourself to a partner and take turns making conversations.
6. READING

A. Read the text and choose the correct option a, b, c or d.

B. Are these sentences T (TRUE) or F (FALSE)?

7. VOCABULARY 2: COMMON VERBS, ACTIVITIES

A. Put each verb in the correct place.

8. GRAMMAR FOCUS 2: PRESENT SIMPLE 

A. Complete the sentences with the Present simple affirmative form of the verbs below.

B. Rewrite the sentences in exercise A using the Present simple negative form of the verbs.

C. Complete the questions with Do or Does.

9. WRITING
A. Read the two short paragraphs about Peter and Nga. Write P (Peter) or N (Nga) for the following statement.

B. Write a short paragraph about yourself. Include the following information in your writing.
	9
	3
	6
	

	2
	UNIT 2: LEISURE TIME

1. WARM-UP
A. Talk about the pictures with a partner. 

B. What sport do you like to play in your free time?

2. VOCABULARY 1: SPORT AND ACTIVITY

A. Match each verb with a picture.

B. Write play, do or go to each sport.

3. GRAMMAR FOCUS 1: ADVERBS OF FREQUENCY  
A. Read the following text describing Peter’s activities on Sunday. What activities are mentioned in the text?

B. Complete the table with the adverbs of frequency below. 

C. Look at the table. How often do you do the activities in the evening? 

D. Work in pairs. Ask and answer about the activities in the table.

4. LISTENING
A. Have you ever done these things? Check and compare it with your classmate.

B. Listen and choose the correct answer.

C. Listen and match.

D. Listen again and check the correct information.

5. SPEAKING
6. READING

7. VOCABULARY 2: FREE-TIME ACTIVITIES

A. Match the photos with eight of the words or phrases below. Which activities do you usually do in your free time?

B. Work in pairs. Which activities can you do:
8. GRAMMAR FOCUS 2: CAN / CAN’T

A. Complete the sentences using can/can’t and the verbs below.

9. WRITING
Write a short paragraph about activities you enjoy.
	9
	3
	6
	

	3
	UNIT 3: PLACES

1. WARM-UP
A. Talk about the pictures with a partner. 

B. Is your hometown big or small? Do you prefer small towns or big cities?

2. VOCABULARY 1: PLACES IN A CITY & COMMON ADJECTIVES
A. Match each place with the correct picture.

B. Match each adjective with its opposite.

C. Ask a partner what he/she can do in these places.

3. GRAMMAR FOCUS: THERE IS/ THERE ARE and PREPOSITIONS OF PLACES  
A. Complete the sentences with There is or There are.

B. Complete the sentences with a/an, some or any.

C. Rewrite the sentences. Make the affirmative sentences negative and the negative sentences affirmative.

D. Match the prepositions below with the pictures.

E. Look at the pictures and complete the following sentences with prepositions in exercise B.
4. LISTENING
A. Listen and answer with “Yes” or “No”

B. Alex is helping Uyen clean up the house. Where should he put the items? Listen and choose the correct answer.

5. SPEAKING
A. Make a list of three things you like and three things you don't like about your neighbourhood. Then tell your partner. 

B. Complete the questionnaire. Then interview a partner.
C. Giving directions 

6. READING 

A. Read the tourist information leaflets above and write nouns that refer to places.  

B. Read the leaflet again and answer the following questions.

7. VOCABULARY 2: THINGS IN A HOUSE

A. Match each description with a photo.  

B. Work in pairs. Look at the photo, ask and answer. 

8. WRITING
Write a short paragraph describing your room
	9
	3
	6
	

	4
	UNIT 4: FOOD AND DRINK

1. WARM-UP
2. VOCABULARY: FOOD AND DRINK
A. Match each food item with a picture.

B. Put the food items in part A into the correct groups.

C. Match each drink item with a picture.

D. Work in pairs. 

3. GRAMMAR FOCUS 1: COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS  
A. Put the nouns below in the correct groups

B. Complete the questions with How much or How many.

C. Work in pairs. Ask and answer the question in Exercise B.

4. LISTENING
A. Listen and circle T (True) or F (False).

B. Listen and check two things that each person bought.

5. SPEAKING
A. Read the shopping list. Ask and answer questions about things in the market.

B. Complete the questions using much or many.

C. Choose an answer for each question in Exercise B.

D. Find mistakes in the following sentences and correct them.

E. Work with your partner. Make a shopping list each. Buy the things you need in the market. Take turns to be the seller.
6. READING

A. Put these words in the correct groups below.

B. Read the menu and decide if the sentences below are T (TRUE) or F (FALSE). 

7. GRAMMAR FOCUS 2: SHOULD / SHOULDN’T

A. Read the conversation below and answer the questions.

B. Match the problems with the advice.

8. WRITING
Write a short paragraph about what your friend should and shouldn’t do to have good health, using should and shouldn’t. 
	9
	3
	6
	

	5
	Ôn tập và kiểm tra 1 (Consolidation & test)

A. Choose There is or There are to complete the sentences.

B. Write about your hometown using There is… or There are... 

C. Complete the sentences with some or any.

D. Make the sentences negative. Be careful with some and any.

E. Put the words in the correct order to make questions and write short answers.

F. Complete the sentences with much or many.

G. Complete the questions with how much and how many, and there is and there are.
	9
	3
	4
	2

	6
	UNIT 5: SPECIAL OCCASIONS

1. WARM-UP

2. VOCABULARY 1: APPEARANCE
A. Complete each phrase with be or have.

B. Use some of the words and phrases in Exercise A to talk about the people in the pictures

3. GRAMMAR FOCUS 1: PRESENT CONTINUOUS  

A. Use the suggested information to write sentences describing what John, his family members and his pet are doing at the moment.

B. Write questions using the Present Continuous tense.

C. Work in pairs. Ask and answer the questions in Exercise B.

4. LISTENING
A. Listen to the dialog. What do Alex and Carey agree to do together? Choose the correct answer.

B. Work in pairs. Practice the dialog and try to replace the phrases in bold.

C. Listen to Carey talking about Halloween Day and fill in the blanks with the words in the box.

5. SPEAKING
A. Look at these questions. Tell your partner about you and your family.

B. Look at the list of days. Which days are special? Match the special days with the pictures. 

C. Which days do you celebrate in your country? What do you do?

6. READING

A. Read the text and answer the following questions.

B. Discuss with a partner.

7. GRAMMAR FOCUS 2: PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS

A. Complete the following sentences using the Present simple or Present continuous.

B. Work in pairs. Ask and answer the questions. 


8. VOCABULARY 2: CLOTHES AND COLOUR
A. Match the clothes in the pictures with the words below.

B. Match the colour with each word below.

C. Work in pairs. Ask and answer using the words in Exercises A and B.

9. WRITING
Write a short paragraph about a festival or special event that you want to enjoy with your family or friends. 
	9
	3
	6
	

	
	
	
	
	
	

	7
	UNIT 6: VACATION
1. WARM-UP

A. Talk about the pictures with a partner.

B. What do you like to do on vacation?

2. VOCABULARY 1: VACATION ACTIVITIES

A. Match each activity with a picture.

B. Check (() the vacation activities you enjoy. Ask and answer questions with a partner.
3. GRAMMAR FOCUS 1: PAST SIMPLE OF BE AND CAN
A. Complete the conversation with was, were, wasn’t or weren’t.

B. Write sentences using could and was

C. Write questions using the Past simple form of be and can.

D. Work in pairs. Ask and answer questions in ExerciseD.
4. LISTENING
A. People are talking about their vacations. Did they enjoy them? Listen and choose Yes or No.

B. Listen again and match.

C. People are talking about their vacations. Listen and check the correct answer.
5. SPEAKING
A. Read the information about Jim and Army. Make notes about your last vacation.

B. Work with a partner. Ask and answer questions with When did you last...? Ask another questions for more information.                                                        
6. READING

A. Read the text again and decide if the sentences are T (TRUE) or F (FALSE). 

B. Read the text and answer the following questions.

7. GRAMMAR FOCUS 2: PAST SIMPLE – REGULAR VERBS & IRREGULAR VERBS

A. Put the time expressions below in the correct order (1-9). Start with the most recent.

B. Write sentences using Past simple tense.

C. Ask each student to use each verb below to create a sentence describing his or her activity in the past.

8.VOCABULARY 2: VACATION ITEMS

A. Match each item with a picture.

B. Match each item above (1-8) with a definition.

9. WRITING
Write a short paragraph about your last vacation in the past using Past simple tense.
	9
	3
	6
	

	8
	UNIT 7: ACTIVITIES

1. WARM-UP
A. Talk about the pictures with a partner.

B. Match each activity below with a picture. 

2.VOCABULARY 1: DAILY ACTIVITIES
A. Match each activity with a picture.

B. Ask and answer questions with a partner.
3. GRAMMAR FOCUS 1: PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS
A. Complete the conversation with the Present simple or Present continuous form of the verbs in brackets. 

4. LISTENING
A. Steven is talking about his activities. Listen and check (() the activities he does or does not do
B. Listen again and answer the following questions 
5. SPEAKING
6. READING

7. GRAMMAR FOCUS 2: VERB + INFINITIVE OR –ING FORM (GERUND)
A. Complete the sentences with the infinitive or –ing form of the following verbs.  

B. Complete the sentences with the infinitive or –ing form with your true information. Then tell your classmates.

8. VOCABULARY 2: PERSONALITY ADJECTIVES

A. Match the personality adjectives in A with their opposites in B.

B. Fill in each gap with an appropriate adjective in Exercise A.

9. WRITING
Imagine you are at breaktime at school. Write a short paragraph about current activities of your classmates and yourself using Present simple and Present continuous.
	9
	3
	6
	

	9
	UNIT 8: HOBBIES AND INTERESTS

1. WARM-UP
2. VOCABULARY 1: HOBBIES AND INTERESTS
A. Match each activity with a picture.

B. Match each activity above with an interest.

C. Share your interest with a partner.

3. GRAMMAR FOCUS: PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS
A. Complete the text with the Past simple or Past continuous form of the verbs in brackets. 

4. LISTENING
A. People are talking about their activities. Which activity does each person enjoy doing now? Listen and choose the correct answer.
5. SPEAKING
6. READING

7. VOCABULARY 2: PLAY/GO/DO + SPORT

A. Fill in the blank with play, go or do and match each phrase with a picture.

B. Work in pairs. Ask and answer the questions.

8. WRITING
Write a short paragraph about your hobbies and interests
	9
	3
	6
	

	10
	Ôn tập và kiểm tra 2

(Consolidation & test)

A. Complete the sentences with the Past continuous form of the verbs in brackets.

B. Complete the text with the Past continuous form of the verbs below.  

C. Choose the correct tense to complete the sentences.

D. Complete the sentences. Use the Past simple form of one verb and the Past continuous form of the other.

E. Complete the text with the Past simple or Past continuous form of the verbs in brackets. 

F. Circle the correct verb form in these sentences. Tick the box if both forms are correct.

G. Complete the text with the infinitive or –ing form of the verbs in brackets. Sometimes both are correct.
	9
	3
	4
	2


2. Nội dung chi tiết: 

HỌC PHẦN I : 45 GIỜ

UNIT 1: FAMILY AND FRIENDS

(Số giờ : 9 giờ )
* Mục tiêu:
1. Nhận biết các động từ thông dụng và từ vựng về nghề nghiệp, gia đình; Nhận biết và sử dụng được thì hiện tại đơn, tính từ sở hữu, đại từ và đại từ chỉ định;

2. Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài gia đình; Nói về bản thân và gia đình; Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về một người bạn; Viết đoạn văn giới thiệu bản thân.

3. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

* Nội dung:
1. WARM-UP
2. VOCABULARY 1: JOBS
A. Match each job with the appropriate picture.

B. Ask and answer questions with a partner using the jobs in exercise A.
3. GRAMMAR FOCUS 1: BE, POSSESSIVES AND PRONOUNS  
A. Read the following text and underline the correct answer about Trinh.

B. Complete the table with the affirmative and negative forms of the verb be. 
C. Complete the sentences with both the affirmative and negative forms of the verb be.   

D. Make questions using the interrogative form of be.

E. Work in pairs. Ask and answer the questions in exercise D.

F. Circle three possessive adjectives in the text in exercise A and then complete the table below.

G. Make sentences and then match them with the appropriate pictures.

4. LISTENING
A. Listen and read the dialogue.

B. Circle T (TRUE) or F (FALSE) for the sentences below.
C. Listen to what Anna says about her family and answer the following questions.

D. Answer the questions about yourself.
5. SPEAKING
A. Fill the gaps with your information and then introduce yourself to a partner and take turns making conversations.
6. READING

A. Read the text and choose the correct option a, b, c or d.

B. Are these sentences T (TRUE) or F (FALSE)?

7. VOCABULARY 2: COMMON VERBS, ACTIVITIES

A. Put each verb in the correct place.

8. GRAMMAR FOCUS 2: PRESENT SIMPLE 

A. Complete the sentences with the Present simple affirmative form of the verbs below.

B. Rewrite the sentences in exercise A using the Present simple negative form of the verbs.

C. Complete the questions with Do or Does.

9. WRITING
A. Read the two short paragraphs about Peter and Nga. Write P (Peter) or N (Nga) for the following statement.

B. Write a short paragraph about yourself. Include the following information in your writing.

UNIT 2: LEISURE TIME
(Số giờ : 9 giờ) 
* Mục tiêu:
1. Nhận biết và đặt ví dụ với các trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency), động từ khiếm khuyết can/can’t và câu hỏi với How often...?; Sử dụng các từ vựng về sở thích, thể thao và hoạt động lúc rảnh rỗi;

2. Nghe các cá nhân giới thiệu sở thích và trả lời câu hỏi; Trình bày về sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi; Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích trong thời gian rảnh rỗi; Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi.

3. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

* Nội dung
1. WARM-UP
A. Talk about the pictures with a partner. 

B. What sport do you like to play in your free time?

2. VOCABULARY 1: SPORT AND ACTIVITY

A. Match each verb with a picture.

B. Write play, do or go to each sport.

3. GRAMMAR FOCUS 1: ADVERBS OF FREQUENCY  
A. Read the following text describing Peter’s activities on Sunday. What activities are mentioned in the text?

B. Complete the table with the adverbs of frequency below. 

C. Look at the table. How often do you do the activities in the evening? 

D. Work in pairs. Ask and answer about the activities in the table.

4. LISTENING
A. Have you ever done these things? Check and compare it with your classmate.

B. Listen and choose the correct answer.

C. Listen and match.

D. Listen again and check the correct information.

5. SPEAKING
6. READING

7. VOCABULARY 2: FREE-TIME ACTIVITIES

A. Match the photos with eight of the words or phrases below. Which activities do you usually do in your free time?

B. Work in pairs. Which activities can you do:
8. GRAMMAR FOCUS 2: CAN / CAN’T

A. Complete the sentences using can/can’t and the verbs below.

9. WRITING
Viết về các hoạt động yêu thích trong thời gian rảnh rỗi (tối thiểu 50 từ).

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - TEST

(Số giờ : 2 giờ)
UNIT 3: PLACES

( Số giờ : 9 giờ ) 
* Mục tiêu:
1. Nhận biết và đặt ví dụ với There is/there are, giới từ chỉ nơi chốn và các từ vựng về vật dụng trong nhà, các địa điểm phổ biến và các tính từ phổ biến;

2. Nghe và trả lời câu hỏi về vị trí các vật dụng trong nhà; Hỏi đường và chỉ đường; Đọc hiểu bài đọc giới thiệu về thành phố và các địa điểm nổi bật; Viết đoạn văn ngắn mô tả một căn phòng trong nhà bạn.

3. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

 * Nội dung:
1. WARM-UP
A. Talk about the pictures with a partner. 

B. Is your hometown big or small? Do you prefer small towns or big cities?

2. VOCABULARY 1: PLACES IN A CITY & COMMON ADJECTIVES
A. Match each place with the correct picture.

B. Match each adjective with its opposite.

C. Ask a partner what he/she can do in these places.

3. GRAMMAR FOCUS: THERE IS/ THERE ARE and PREPOSITIONS OF PLACES  
A. Complete the sentences with There is or There are.

B. Complete the sentences with a/an, some or any.

C. Rewrite the sentences. Make the affirmative sentences negative and the negative sentences affirmative.

D. Match the prepositions below with the pictures.

E. Look at the pictures and complete the following sentences with prepositions in exercise B.
4. LISTENING
A. Listen and answer with “Yes” or “No”

B. Alex is helping Uyen clean up the house. Where should he put the items? Listen and choose the correct answer.

5. SPEAKING
A. Make a list of three things you like and three things you don't like about your neighbourhood. Then tell your partner. 

B. Complete the questionnaire. Then interview a partner.
C. Giving directions 

6. READING 

A. Read the tourist information leaflets above and write nouns that refer to places.  

B. Read the leaflet again and answer the following questions.

7. VOCABULARY 2: THINGS IN A HOUSE

A. Match each description with a photo.  

B. Work in pairs. Look at the photo, ask and answer. 

8. WRITING
Write a short paragraph describing your room 

UNIT 4: FOOD AND DRINK

( Số giờ: 9 giờ)  
* Mục tiêu:
1. Nhận biết và đặt ví dụ với danh từ đếm được và không đếm được (Countable and uncountable nouns), cấu trúc How much/how many, động từ khiếm khuyết Should / shouldn’t, cấu trúc Would like và các từ vựng về các loại thức ăn và đồ uống;

2. Nghe và trả lời câu hỏi về các loại thức ăn, đồ uống; Hỏi về số lượng; Đọc hiểu một số thức ăn và đồ uống trong thực đơn; Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt.

3. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

* Nội dung:
1. WARM-UP
2. VOCABULARY: FOOD AND DRINK
A. Match each food item with a picture.

B. Put the food items in part A into the correct groups.

C. Match each drink item with a picture.

D. Work in pairs. 

3. GRAMMAR FOCUS 1: COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS  
A. Put the nouns below in the correct groups

B. Complete the questions with How much or How many.

C. Work in pairs. Ask and answer the question in Exercise B.

4. LISTENING
A. Listen and circle T (True) or F (False).

B. Listen and check two things that each person bought.

5. SPEAKING
A. Read the shopping list. Ask and answer questions about things in the market.

B. Complete the questions using much or many.

C. Choose an answer for each question in Exercise B.

D. Find mistakes in the following sentences and correct them.

E. Work with your partner. Make a shopping list each. Buy the things you need in the market. Take turns to be the seller.
6. READING

A. Put these words in the correct groups below.

B. Read the menu and decide if the sentences below are T (TRUE) or F (FALSE). 

7. GRAMMAR FOCUS 2: SHOULD / SHOULDN’T

A. Read the conversation below and answer the questions.

B. Match the problems with the advice.

8. WRITING
Viết đoạn văn ngắn nêu những việc nên làm và không nên làm để có sức khỏe tốt (tối thiểu 50 từ).

ÔN TẬP (CONSOLIDATION)

( Số giờ: 7 giờ) 

HỌC PHẦN II: 45 GIỜ

UNIT 5: SPECIAL OCCASIONS

( Số giờ: 9 giờ )
* Mục tiêu:
1. Sử dụng thì Present simple(hiện tại đơn giản) và Present continuous(hiện tại tiếp diễn) và các từ vựng về quần áo, màu sắc, lễ hội và sự kiện đặc biệt và tính từ mô tả ngoại hình;

2. Nghe và trả lời câu hỏi về đoạn đối thoại; Thực hành nói về các hoạt động của gia đình trong các lễ hội và sự kiện đặc biệt; Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về các hoạt động trong ngày Tết truyền thống Việt Nam; Viết đoạn văn ngắn mô tả một lễ hội hoặc sự kiện đặc biệt mà bạn thấy thích thú với gia đình hoặc bạn bè của bạn.

3. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

* Nội dung:
1. WARM-UP

2. VOCABULARY 1: APPEARANCE
A. Complete each phrase with be or have.

B. Use some of the words and phrases in Exercise A to talk about the people in the pictures

3. GRAMMAR FOCUS 1: PRESENT CONTINUOUS  

A. Use the suggested information to write sentences describing what John, his family members and his pet are doing at the moment.

B. Write questions using the Present Continuous tense.

C. Work in pairs. Ask and answer the questions in Exercise B.

4. LISTENING
A. Listen to the dialog. What do Alex and Carey agree to do together? Choose the correct answer.

B. Work in pairs. Practice the dialog and try to replace the phrases in bold.

C. Listen to Carey talking about Halloween Day and fill in the blanks with the words in the box.

5. SPEAKING
A. Look at these questions. Tell your partner about you and your family.

B. Look at the list of days. Which days are special? Match the special days with the pictures. 

C. Which days do you celebrate in your country? What do you do?

6. READING

A. Read the text and answer the following questions.

B. Discuss with a partner.

7. GRAMMAR FOCUS 2: PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS

A. Complete the following sentences using the Present simple or Present continuous.

B. Work in pairs. Ask and answer the questions. 


8. VOCABULARY 2: CLOTHES AND COLOUR
A. Match the clothes in the pictures with the words below.

B. Match the colour with each word below.

C. Work in pairs. Ask and answer using the words in Exercises A and B.

9. WRITING
Write a short paragraph about a festival or special event that you want to enjoy with your family or friends.

UNIT 6: VACATION
( Số giờ:: 9 giờ )
* Mục tiêu:
  1. Sử dụng thì quá khứ đơn (Past simple) của be và can,thì quá khứ đơn với các động từ theo quy tắc và bất quy tắc,  các vật dụng và hoạt động liên quan đến kỳ nghỉ

 2. Nghe và trả lời câu hỏi về kỳ nghỉ; Thực hành đặt câu hỏi có liên quan đến kỳ nghỉ; Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về một chuyến du lịch đã thực hiện; Viết đoạn văn ngắn kể về kỳ nghỉ vừa qua của bạn sử dụng thì quá khứ đơn.

3. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

* Nội dung:
1. WARM-UP

A. Talk about the pictures with a partner.

B. What do you like to do on vacation?

2. VOCABULARY 1: VACATION ACTIVITIES

A. Match each activity with a picture.

B. Check (() the vacation activities you enjoy. Ask and answer questions with a partner.
3. GRAMMAR FOCUS 1: PAST SIMPLE OF BE AND CAN
A. Complete the conversation with was, were, wasn’t or weren’t.

B. Write sentences using could and was

C. Write questions using the Past simple form of be and can.

D. Work in pairs. Ask and answer questions in ExerciseD.
4. LISTENING
A. People are talking about their vacations. Did they enjoy them? Listen and choose Yes or No.

B. Listen again and match.

C. People are talking about their vacations. Listen and check the correct answer.
5. SPEAKING
A. Read the information about Jim and Army. Make notes about your last vacation.

B. Work with a partner. Ask and answer questions with When did you last...? Ask another questions for more information.                                                        
6. READING

A. Read the text again and decide if the sentences are T (TRUE) or F (FALSE). 

B. Read the text and answer the following questions.

7. GRAMMAR FOCUS 2: PAST SIMPLE – REGULAR VERBS & IRREGULAR VERBS

A. Put the time expressions below in the correct order (1-9). Start with the most recent.

B. Write sentences using Past simple tense.

C. Ask each student to use each verb below to create a sentence describing his or her activity in the past.

8. VOCABULARY 2: VACATION ITEMS

A. Match each item with a picture.

B. Match each item above (1-8) with a definition.

9. WRITING
Write a short paragraph about your last vacation in the past using Past simple tense. 

UNIT 7: ACTIVITIES

( Số giờ: 9 giờ )
* Mục tiêu:
1. Sử dụng kết hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp; động từ nguyên thể có to to-infinitive và danh động từ  gerund và từ vựng về các hoạt động hàng ngày; các tính từ chỉ tính cách;

2. Nghe và trả lời câu hỏi về đề tài các hoạt động hàng ngày; Nói về các hoạt động hàng ngày; Đọc hiểu bức thư giới thiệu về một chuyến du lịch; Viết đoạn văn mô tả hoạt động đang diễn ra ở sân trường mà bạn và bạn bè đang tham gia.

3. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

* Nội dung:
1. WARM-UP
A. Talk about the pictures with a partner.

B. Match each activity below with a picture. 

2. VOCABULARY 1: DAILY ACTIVITIES
A. Match each activity with a picture.

B. Ask and answer questions with a partner.
3. GRAMMAR FOCUS 1: PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS
A. Complete the conversation with the Present simple or Present continuous form of the verbs in brackets. 

4. LISTENING
A.  Steven is talking about his activities. Listen and check (() the activities he does or does not do
B. Listen again and answer the following questions 
5. SPEAKING

Complete the questionaire.Then interview a friend.

6. READING

 Read a letter of introduction about a vacation

7. GRAMMAR FOCUS 2: VERB + INFINITIVE OR –ING FORM (GERUND)
A. Complete the sentences with the infinitive or –ing form of the following verbs.  

B. Complete the sentences with the infinitive or –ing form with your true information. Then tell your classmates.

8. VOCABULARY 2: PERSONALITY ADJECTIVES

A. Match the personality adjectives in A with their opposites in B.

B. Fill in each gap with an appropriate adjective in Exercise A.

9. WRITING
Imagine you are at breaktime at school. Write a short paragraph about current activities of your classmates and yourself using Present simple and Present continuous. 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - TEST
(Số giờ : 2 giờ)

UNIT 8: HOBBIES AND INTERESTS

(Số giờ : 9 giờ )
* Mục tiêu:
1. Sử dụng kết hợp thì quá khứ đơn (Past simple) và thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous), các từ vựng về sở thích, các môn thể thao đi chung với động từ: play, go và do;

2. Nghe các cá nhân nói về sở thích và trả lời câu hỏi; Nói về sở thích trong quá khứ và hiện tại; Đọc hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi về sở thích; Viết đoạn văn ngắn mô tả các sở thích của bản thân.

3. Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

* Nội dung:
1. WARM-UP
2. VOCABULARY 1: HOBBIES AND INTERESTS
A. Match each activity with a picture.

B. Match each activity above with an interest.

C. Share your interest with a partner.

3. GRAMMAR FOCUS: PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS
A. Complete the text with the Past simple or Past continuous form of the verbs in brackets. 

4. LISTENING
A. People are talking about their activities. Which activity does each person enjoy doing now? Listen and choose the correct answer.
5. SPEAKING

Complete the questionnaire. Then ask a friend.

6. READING

What is a  hobby ?

7. VOCABULARY 2: PLAY/GO/DO + SPORT

A. Fill in the blank with play, go or do and match each phrase with a picture.

B. Work in pairs. Ask and answer the questions.

8. WRITING
Write a short paragraph about your hobbies and interests. 
ÔN TẬP (CONSOLIDATION)

( Số giờ: 7 giờ )
IV. Điều kiện thực hiện môn học

   1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

     - Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;

     - Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;

     - Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

   2. Trang thiết bị máy móc

       Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

   3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

         Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

   4. Các điều kiện khác

      Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

   1. Nội dung:

        1.1. Kiến thức:  Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

        1.2. Về kỹ năng:

           - Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích theo yêu cầu.

           - Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt theo yêu cầu.

           - Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

           - Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

      1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

     2. Phương pháp đánh giá:

         Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

     Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng đơn vị giáo dục, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

   1. Phạm vi áp dụng môn học

        Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

        Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt  nghiệp trung học phổ thông hoặc đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc đã thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình này và chương trình học trung học phổ thông mà người học đã hoàn thành để xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình môn học cho phù hợp, bảo đảm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học.

    2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

     -  Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

     - Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

 * Lưu ý : 

    -  Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

    -  Bên cạnh việc học 90 giờ trên lớp, giáo viên nên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 110 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung,phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt năng lực A1 theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp.

        3.Những trọng tâm cần lưu ý : Không
        4.Tài liệu tham khảo:

           1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

           2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

           3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

           4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

       5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.
      6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

      7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.
   5. Ghi chú và giải thích : Không

  
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Khởi sự kinh doanh
Mã môn học: MH7
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 7 giờ; Kiểm tra định kỳ: 1 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

* Vị trí: Môn học này là môn cơ sở nằm trong chương trình đào tạo chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch hệ trung cấp.


* Tính chất: Môn Khởi tạo doanh nghiệp cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh doanh, đặc điểm cơ bản môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Chỉ ra những nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh và những yếu tố cần thiết để phát triển kinh doanh bền vững và người học nhận ra được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như thách thức của bản thân mình đối với kinh doanh.

II. Mục tiêu của học phần: 

* Về kiến thức: Học sinh nhận thức được những khái niệm về khởi tạo doanh nghiệp, ý tưởng khởi tạo doanh nghiệp, tên cấu trúc công ty, những hạn chế rủi ro mà doanh nghiệp thường gặp phải.

* Về kỹ năng:


Sau khi học xong học phần Khởi tạo doanh nghiệp, người học có kỹ năng cơ bản về cơ sở khởi tạo doanh nghiệp và khởi nghiệp kinh doanh.


Có kỹ năng cơ bản của kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh và tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp kinhdoanh.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:


Xây dựng và trình bày được 01 bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh cụ thể dựa trên ý tưởng kinh doanh của người học




Có ý tưởng và mong muốn khởi nghiệp kinh doanh.




Có khả năng xây dựng và phát triển công ty đúng pháp luật.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT


	Tên chương, mục
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I: Quyết định khởi tạo doanh nghiệp
	7
	5
	2
	

	2
	Chương II: Lựa chọn ý tưởng và xây dựng kế hoạch kinh doanh
	7
	5
	2
	

	4
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	5
	Chương III: Tên và cấu trúc công ty
	5
	4
	1
	

	6
	Chương IV: Vấn đề nhân sự lúc khởi nghiệp
	5
	4
	1
	

	7
	Chương V: Những vấn đề phát sinh và rủi ro
	5
	4
	1
	

	
	Tổng:
	30
	22
	7
	1


9. Nội dung chi tiết:


Chương I: QUYẾT ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH      

Số giờ: 7 giờ (5 giờ lý thuyết + 2 giờ thực hành)


Mục tiêu: 

* Về kiến thức:  Nắm được một số khái niệm cơ bản về doanh nghiệp; Các đặc điểm phẩm chất của người làm kinh doanh; Đặc điểm của môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

* Về kỹ năng:


 Học sinh hình thành các kỹ năng của người làm kinh doanh


* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 Rèn luyện các đức tính cũng như tác phong phù hợp với công việc


Nội dung:

I. Một số khái niệm về kinh doanh, doanh nghiệp và các loại doanh nghiệp.

1. Khái niệm về kinh doanh



2. Khái niệm về doanh nghiệp



3. Các loại doanh nghiệp



a. Doanh nghiệp nhà nước



b. Doanh nghiệp tư nhân



c. Công ty trách nhiệm hữu hạn



d. Công ty cổ phần


II. Các đặc điểm, phẩm chất cần thiết của người kinh doanh.



1. Đặc điểm của nhà kinh doanh, chủ doanh nghiệp.



2. Tố chất cần thiết của nhà kinh doanh.


a. Chính trực


b. Đáng tin, vững chãi và có kỷ luật


c. Thực tế


d. Sống lạc quan



e. Tự ý thức cá nhân


f. Điều hành bằng mục tiêu và niềm đam mê


g. Tôn trọng, quan tâm đến mọi người


h. Bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo nối tiếp


3. Vai trò và ý nghĩa của khởi nghiệp kinh doanh


III. Đặc điểm chủ yếu của môi trường kinh doanh tại Việt Nam.


1. Môi trường kinh tế


2. Môi trường chính trị


3. Môi trường sinh thái


IV. Ý tưởng kinh doanh và quyết định khởi nghiệp kinh doanh.


1.Ý tưởng, cơ hội kinh doanh.


2. Xác định và lựa chọn cơ hội kinh doanh.



3. Hình thành ý tưởng kinh doanh



4. Ra quyết định khởi nghiệp kinh doanh.
Chương II: LỰA CHỌN Ý TƯỞNG VÀ XÂY DỰNG

 KẾ HOẠCH KINH DOANH  

Số giờ: 07 giờ (5 giờ lý thuyết + 2 giờ thực hành)


Mục tiêu: 


* Về kiến thức:  Nhằm cung cấp cho học sinh hiểu một số vấn đề cơ bản về lựa chọn và trình bày ý tưởng kinh doanh; Xây dựng đề án kinh doanh; Bảo vệ ý tưởng kinh doanh.
* Về kỹ năng:


 Học sinh hình thành các kỹ năng trình bày, xây dựng ý tưởng kinh doanh; kỹ năng xây dựng đề án kinh doanh và bảo vệ ý tưởng kinh doanh.


* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 Rèn luyện các đức tính cũng như tác phong phù hợp với công việc


Có khả năng trình bày, xây dựng ý tưởng kinh doanh; kỹ năng xây dựng đề án kinh doanh và bảo vệ ý tưởng kinh doanh.


Nội dung:

I. Lựa chọn và trình bày ý tưởng kinh doanh.



1. Phân tích đặc điểm của thị trường.



2. Cụ thể hóa ý tưởng kinh doanh.



II. Xây dựng đề án kinh doanh.



1. Mô tả tóm tắt đề án



2. Trình bày ý tưởng kinh doanh



3. Phân tích nhu cầu thị trường..



4. Mô tả sản phẩm



5. Hoạt động Marketting



6. Công nghệ và tổ chức sản xuất.



7. Tổ chức bộ máy.



8. Tài chính



9. Rủi ro



10. Phụ lục



III. Bảo vệ ý tưởng kinh doanh.



1. Quyền tác giả



2. Quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp



KIỂM TRA ĐỊNH KỲ : 1 TIẾT

Chương III: TÊN VÀ CẤU TRÚC CÔNG TY

Số giờ: 05 giờ (4 giờ lý thuyết + 1 giờ thực hành)


Mục tiêu: 

* Về kiến thức: Nắm được yêu cầu, các bước tiến hành lựa chọn tên doanh nghiệp; Việc mua lại và nhượng quyền thương mại.


* Về kỹ năng:


 Học sinh hình thành các kỹ năng lựa chọn tên doanh nghiệp; Việc mua lại và nhượng quyền thương mại.


* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 Rèn luyện các đức tính cũng như tác phong phù hợp với công việc


Có khả năng lựa chọn tên doanh nghiệp; Việc mua lại và nhượng quyền thương mại.


Nội dung:



I. Lựa chọn tên công ty



1. Yêu cầu về việc đặt tên doanh nghiệp.


2. Các bước tiến hành lựa chọn tên doanh nghiệp



II. Hình thành công ty


1. Thành lập một doanh nghiệp mới



2. Mua lại một doanh nghiệp



3. Nhượng quyền thương mại

Chương IV: VẤN ĐỀ NHÂN SỰ LÚC KHỞI NGHIỆP 

Số giờ: 05 giờ (4 giờ lý thuyết + 1 giờ thực hành)



Mục tiêu: 


* Về kiến thức: Hiểu rõ nhiệm vụ, mục tiêu, sứ mạng của doanh nghiệp;  Định hướng và tạo động lực cho nhân viên


* Về kỹ năng:


 Học sinh hình thành các kỹ năng định hướng và tạo động lực cho nhân viên


* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 Rèn luyện các đức tính cũng như tác phong phù hợp với công việc


 Có khả năng định hướng và tạo động lực cho nhân viên


Nội dung:


I. Đội ngũ lãnh đạo trong doanh nghiệp


1. Hiểu rõ nhiệm vụ, mục tiêu, sứ mạng của doanh nghiệp



2. Quan điểm về quản trị nhân sự



3. Hiểu rõ vấn đề nhân sự của doanh nghiệp mới khởi sự



II. Tuyển dụng nhân sự



1. Phân tích công việc



2. Xác định nhu cầu tuyển dụng



3. Các nguồn tuyển dụng



4. Quy trình tuyển chọn



III. Định hướng và tạo động lực cho nhân viên



1. Định hướng công việc



2. Thù lao lao động



3. Tạo động lực phi vật chất

Chương V: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH VÀ RỦI RO 

Số giờ: 05 giờ (4 giờ lý thuyết + 1 giờ thực hành)



Mục tiêu: 


* Về kiến thức: Học sinh nhận thức được một số vấn đề phát sinh khi thành lập và điều hành doanh nghiệp; Những rủi ro và biện pháp hạn chế rủi ro trong quá trình thành lập, những rủi ro bên trong và bên ngoài doanh nghiệp


* Về kỹ năng:


 Học sinh hình thành các kỹ năng hạn chế rủi ro bên trong và bên ngoài doanh nghiệp


* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 Rèn luyện các đức tính cũng như tác phong phù hợp với công việc


Có khả năng phòng tránh, hạn chế rủi ro bên trong và bên ngoài doanh nghiệp



Nội dung:


I. Một số vấn đề phát sinh khi thành lập và điều hành doanh nghiệp



1. Luật sư



2. Các quy định về con dấu



3. Danh thiếp



II. Những rủi ro và biện pháp hạn chế rủi ro bên ngoài



III. Rủi ro từ quá trình thành lập và bên trong doanh nghiệp



1. Rủi ro chọn nhầm đối tác kinh doanh



2. Rủi ro chọn nhầm loại hình doanh nghiệp



3. Rủi ro về tài chính

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa : Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc :

Các phương tiện truyền thống: Máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn để học môn Khởi tạo doanh nghiệp

- Giáo trình môn học

4. Các điều kiện khác: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện để thực hiện môn học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá :


Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :


1. Phạm vi áp dụng môn học : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học :

* Đối với giáo viên :



Trình độ tối thiểu của giáo viên là cử nhân ngành Văn hóa du lịch và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định hiện hành.


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
* Đối với người học : Có thái độ nghiêm túc trong học tập

3. Những điều trọng tâm cần chú ý :

4. Tài liệu tham khảo:


Trần Đình Thêm – Lập nghiệp – NXB Phương đông,2006.


Việt Anh – 315 đạo lý giúp bạn thành công – NXB Lao động, xã hội,2006.


Ths Đỗ Thanh Nam – Phương thức tìm ý tưởng kinh doanh – NXB Trẻ.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có) :

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ năng mềm
Mã số môn học: MH08
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam

Mã số môn học: MH09
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 6 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là môn khoa học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo của nghề Hướng dẫn du lịch, được bố trí giảng dạy trước khi học các môn chuyên môn của nghề.

- Tính chất: Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học nghiên cứu những kiến thức cơ bản về văn hóa, các thành tố văn hóa, không gian, thời gian văn hóa Việt Nam, là cơ sở để học các môn chuyên môn của nghề

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về văn hóa, các đặc trưng, chức năng, cấu trúc của hệ thống văn hóa

+ Nhận diện được nền văn hóa gốc nông nghiệp

+ Trình bày được tiến trình văn hóa Việt Nam.
+ Trình bày được những đặc trưng cơ bản trong văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên – xã hội.

+ Trình bày được đặc trưng văn hóa của các vùng văn hóa Việt Nam

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt được văn hóa với văn minh, văn hiến, văn vật

+ Đánh giá được những ưu và nhược điểm trong tính cách của người Việt xuất phát từ nền văn hóa gốc nông nghiệp

+ Phân tích đánh giá được sự phát triển của văn hoá Việt Nam qua các thời kỳ. 
+ Sinh viên có kĩ năng tự đọc, tự nghiên cứu, tự nhận xét, phân tích đánh giá các hiện tượng văn hoá của dân tộc mình cũng như có bản lĩnh trong quá trình tiếp xúc với các nền văn hoá khác
+ Biết ứng dụng những kiến thức của môn học vào chuyên ngành, từ đó có ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và giá trị văn hóa của dân tộc mình nói riêng.   
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục đích học tập.

+ Biết gìn giữ và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc đồng thời biết tiếp thu văn hoá, văn minh của nhân loại trên con đường hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế, có ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và giá trị văn hóa của dân tộc mình nói riêng. 
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Văn hoá và văn hoá Việt Nam
I. Văn hoá và văn hoá học

II. Định vị văn hoá Việt Nam

III. Tiến trình văn hoá Việt Nam
	3
	3
	0
	0

	2
	Chương II: Văn hoá nhận thức

I. Tư tưởng xuất phát về bản chất của vũ trụ: Triết lí Âm dương

II. Triết lí về cấu trúc không gian của vũ trụ: Mô hình Tam tài, Ngũ hành

III. Triết lí về cấu trúc thời gian của vũ trụ: Lịch Âm dương và hệ Can chi

IV. Nhận thức về con người
	2
	1
	01
	0

	3
	Chương III: Văn hoá tổ chức đời sống tập thể

I. Tổ chức nông thôn

II. Tổ chức Quốc gia, tổ chức Đô thị

III. Tổ chức Đô thị
	3
	2
	1
	0

	4
	Chương IV: Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân

I. Tín ngưỡng

II. Phong tục

III. Văn hoá giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ

IV. Nghệ thuật thanh sắc và hình khối
	4
	3
	1
	0

	5
	Chương V: Văn hoá tận dụng môi trường tự nhiên

I. Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn

II. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Mặc

III. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Ở và đi lại
	4
	2
	1
	1

	6
	Chương VI: Văn hoá ứng xử với môi trường xã hội: 

I. Giao lưu với Ấn Độ: Văn hoá Chăm

II  Phật giáo và văn hoá Việt Nam

III. Nho giáo và văn hoá Việt Nam

IV. Đạo giáo và văn hoá Việt Nam

V. Phương Tây với văn hoá Việt Nam

VI. Văn hoá ứng phó với môi trường xã hội. Tính dung hợp
	6
	5
	01
	0

	
	Chương 3: Các vùng văn hóa Việt Nam

3.1. Vùng văn hóa Tây Bắc

3.2. Vùng văn hóa Việt Bắc

3.3. Vùng văn hóa Châu thổ Bắc Bộ 

3.4. Vùng văn hóa Trung Bộ 

3.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên 

3.6. Vùng văn hóa Nam Bộ 
	8
	6
	1
	1

	
	Cộng
	30
	22
	6
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Văn hoá và văn hoá Việt Nam               
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật

- Trình bày được các đặc trưng, chức năng, cấu trúc của văn hóa

- Nhận diện được các đặc trưng của nền văn hóa gốc nông nghiệp và nền văn hóa gốc du mục

- Xác định được đặc điểm văn hóa cơ bản của các vùng văn hóa Việt Nam

- Trình bày được tiến trình văn hóa Việt Nam

2. Nội dung chương:




I. Văn hoá và văn hoá học

1. Định nghĩa văn hoá.

2. Các đặc trưng và chức năng của văn hoá

3. Văn hoá với văn minh, văn hiến, văn vật

4. Cấu trúc của hệ thống văn hoá

II. Định vị văn hoá Việt Nam

1. Loại hình văn hoá gốc nông nghiệp

2. Chủ thể và thời gian văn hoá Việt Nam

3. Hoàn cảnh địa lý, không gian văn hoá và các vùng văn hoá Việt Nam

4. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội của văn hoá Việt Nam

III. Tiến trình văn hoá Việt Nam

1. Lớp văn hoá bản địa

2. Lớp văn hoá giao lưu với Trung Hoa và khu vực

3. Lớp văn hoá giao lưu với phương Tây

Chương 2: Văn hoá nhận thức                     

     Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được hai quy luật của triết lý âm dương, mô hình tam tài, ngũ hành.

- Phân biệt được lịch âm dương với các loại lịch khác

- Trình bày được hệ đếm can – chi và cách đổi lịch

2. Nội dung chương:


      

I. Tư tưởng xuất phát về bản chất của vũ trụ: Triết lí Âm dương

II. Triết lí về cấu trúc không gian của vũ trụ: Mô hình Tam tài, Ngũ hành

III. Triết lí về cấu trúc thời gian của vũ trụ: Lịch Âm dương và hệ Can chi

IV. Nhận thức về con người

Chương 3: Văn hoá tổ chức đời sống tập thể                Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các nguyên tắc tổ chức nông thôn Việt Nam truyền thống

- Trình bày được tính cộng đồng và tính tự trị - hai đặc trưng cơ bản của nông thôn Việt Nam.

- Trình bày được mối quan hệ giữa nông thôn – quốc gia – đô thị ở Việt Nam 

2. Nội dung chương:

    


I. Tổ chức nông thôn

1. Các nguyên tắc tổ chức nông thôn 

2. Tính cộng đồng và tự trị - hai đặc trưng cơ bản của nông thôn Việt Nam

II. Tổ chức Quốc gia, tổ chức Đô thị

1. Từ Làng đến Nước và việc quản lí xã hội

2. Nước với truyền thống dân chủ của văn hoá nông nghiệp

III. Tổ chức Đô thị

1. Đô thị Việt Nam trong mối quan hệ với Quốc gia

2. Đô thị trong quan hệ với Nông thôn

3. Quy luật chung của tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống


Chương 4: Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân                Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Trình bày được một số tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, lễ tết đặc trưng trong đời sống của người Việt

- Trình bày được những đặc trưng cơ bản trong giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật thanh sắc và hình khối của người Việt Nam

 2. Nội dung chương:



I. Tín ngưỡng

1. Tín ngưỡng phồn thực

2. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên

3. Tín ngưỡng sùng bái con người

II. Phong tục

1. Phong tục hôn nhân

2. Phong tục tang ma

3. Phong tục lễ tết và lễ hội

III. Văn hoá giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ

1. Các đặc trưng giao tiếp cơ bản của người Việt Nam

2. Các đặc trưng cơ bản của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam

IV. Nghệ thuật thanh sắc và hình khối

1. Tính biểu trưng của nghệ thuật thanh sắc và hình khối

2. Tính biểu cảm của nghệ thuật thanh sắc và hình khối

3. Tính tổng hợp của nghệ thuật thanh sắc và hình khối

4. Tính linh hoạt ở nghệ thuật thanh sắc

Chương 5: Văn hoá tận dụng môi trường tự nhiên    Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu:

- Trình bày được quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp trong cơ cấu bữa ăn của người Việt

- Xác định được những đặc trưng cơ bản trong lối ăn của người Việt

- Trình bày được quan niệm về mặc và dấu ấn nông nghiệp trong chất liệu may mặc của người Việt

- Trình bày được trang phục của người Việt qua các thời đại và tính linh hoạt trong cách mặc

- Trình bày được những đặc trưng cơ bản về ở và đi lại truyền thống của người Việt

 2. Nội dung chương:




I. Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn

1. Quan niệm về ăn và dấu ấn nông nghiệp trong cơ cấu bữa ăn

2. Tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt

3. Tính cộng đồng và tính mực thước trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt

4. Tính biện chứng, linh hoạt trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt

II. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Mặc

1. Quan niệm về mặc và dấu ấn nông nghiệp trong chất liệu may mặc của người Việt

2. Trang phục qua các thời đại và tính linh hoạt trong cách mặc

III. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Ở và đi lại

1. Ứng phó với khoảng cách: Giao thông

2. Ứng phó với thời tiết, khí hậu: Nhà cửa, kiến trúc

Chương 6: Văn hoá ứng xử với môi trường xã hội        Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu:

- Xác định được nguồn gốc của văn hóa Chăm và những đặc điểm của kiến trúc, điêu khắc Chăm.

- Trình bày được nội dung cơ bản của đạo Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và văn hóa Việt Nam

- Trình bày được những ảnh hưởng của văn hóa phương Tây với văn hóa Việt Nam

- Trình bày được tính dung hợp trong văn hóa Việt Nam

 2. Nội dung chương:




I. Giao lưu với Ấn Độ: Văn hoá Chăm

1. Bàlamôn giáo và ba nguồn gốc của văn hoá Chăm

2. Những đặc điểm của kiến trúc Chăm

3. Những đặc điểm của điêu khắc Chăm

4. Sức mạnh bản địa hoá ảnh hưởng Bàlamôn giáo

II. Phật giáo và văn hoá Việt Nam

1. Sự hình thành và nội dung cơ bản của Phật giáo

2. Quá trình thâm nhập và phát triển của Phật giáo ở Việt Nam

3. Những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam

III. Nho giáo và văn hoá Việt Nam

1. Sự hình thành Nho giáo

2. Nội dung cơ bản và sự phát triển của Nho giáo

3. Quá trình thâm nhập, phát triển và những đặc điểm của Nho giáo Việt Nam

IV. Đạo giáo và văn hoá Việt Nam

1. Từ đạo gia đến đạo giáo

2. Sự thâm nhập và phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam

V. Phương Tây với văn hoá Việt Nam

1. Kitô giáo với văn hoá Việt Nam

2. Văn hoá phương Tây và văn hoá Việt Nam

VI. Văn hoá ứng phó với môi trường xã hội. Tính dung hợp

1. Văn hoá ứng phó với môi trường xã hội: quân sự, ngoại giao

2. Dung hợp và dung hợp văn hoá khu vực: Tam giáo

3. Dung hợp văn hoá Đông Tây: Từ lăng Khải Định đến đạo Cao Đài

4. Tích hợp văn hoá Đông Tây với lí tưởng cộng sản: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Chương 7: Các vùng văn hóa Việt Nam

Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 

        - Trình bày được đặc điểm văn hóa của các vùng Văn hóa Tây Bắc, Việt Bắc, Châu thổ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.
2. Nội dung chương: 

2.1. Vùng văn hóa Tây Bắc
2.2. Vùng văn hóa Việt Bắc

2.3. Vùng văn hóa Châu thổ Bắc Bộ 

2.4. Vùng văn hóa Trung Bộ 

2.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên 

2.6. Vùng văn hóa Nam Bộ 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Cơ sở văn hoá Việt Nam, Trần Ngọc Thêm, NXB Giáo dục, 2005


4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết các nội dung:

+ Các khái niệm văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật

+ Các đặc trưng, chức năng, cấu trúc của văn hóa

+ Các vùng văn hóa Việt Nam

+ Tiến trình văn hóa Việt Nam

+ Các thành tố của văn hóa


- Kỹ năng: Tự đọc, tự nghiên cứu, tự nhận xét, phân tích đánh giá các hiện tượng văn hoá

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục đích học tập. 

+ Biết gìn giữ và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc đồng thời biết tiếp thu văn hoá, văn minh của nhân loại.

+ Tham gia học phần đầy đủ

+ Làm đầy đủ các bài tập nhóm và bài tập cá nhân

2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học theo hình thức: Viết (Tự luận, trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (tự luận hoặc trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. Tổng thời gian thực hiện môn học là: 30 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với thảo luận.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy


- Đối với người học: Phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, đọc và làm bài đầy đủ trước khi lên lớp, tích cực, chủ động trong học tập.


3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các khái niệm văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật

- Các đặc trưng, chức năng, cấu trúc của văn hóa

- Các vùng văn hóa Việt Nam

- Tiến trình văn hóa Việt Nam

- Các thành tố của văn hóa


4. Tài liệu tham khảo:

- Cơ sở văn hoá Việt Nam, Trần Quốc Vượng, NXB Giáo dục, 2005

- Cơ sở văn hoá Việt Nam, Đặng Đức Siêu, NXB Đại học Sư phạm, 2005

- Bản sắc văn hoá Việt Nam, Phan Ngọc, NXB Văn hoá, 2006

5. Ghi chú và giải thích: không

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổng quan du lịch

Mã môn học: MH10
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (23 giờ lý thuyết + 06 giờ thảo luận + 01 giờ kiểm tra định kỳ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

* Vị trí: Môn học này là môn cơ sở nằm trong chương trình đào tạo chuyên ngành Văn hóa Du lịch hệ trung cấp chuyên nghiệp.

* Tính chất: Là môn học cần thiết đểgiúp học sinh có những kiến thức cơ bản để bắt đầu vào môn chính.

II. Mục tiêu của học phần: 

* Về kiến thức:

Môn học nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức khái quát về hoạt động du lịch nói chung và hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng, cũng như những đặc điểm nổi bật của nghành du lịch.

Sau khi học xong học phần Tổng quan du lịch, với những kiến thức đã được trang bị, các em học sinh sẽ áp dụng những kiến thức về du lịch vào kinh doanh du lịch.

* Về kỹ năng:Vận dụng được những kiến thức đã học trong việc nghiên cứu tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Ý thức được sự quan trọng cần thiết của môn học, có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào các môn học chính trong chuyên ngành Văn hóa Du lịch.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái quát về hoạt động du lịch.
	9
	7
	2
	

	2
	Chương 2: Các điều kiện phát triển du lịch.
	7
	5
	2
	

	3
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	4
	Chương 3: Lao động trong du lịch.
	6
	5
	1
	

	5
	Chương 4: Chất lượng phục vụ du lịch.
	7
	6
	1
	

	
	Tổng:
	30
	23
	6
	1


2. Nội dung chi tiết môn học:

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH (9GIỜ)

(7giờ Lý thuyết + 2giờ Thảo luận)

I. Một số khái niệm cơ bản

1. Khái niệm về du lịch

2. Khái niệm về khách du lịch

3. Khái niệm về điểm đến du lịch

II. Các thể loại du lịch

1.  Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ

2. Căn cứ vào mục đích chuyến đi

3. Căn cứ vào loại hình lưu trú

4.  Căn cứ vào thời gian của chuyến đi

5. Căn cứ vào lứa tuổi của du khách

6. Căn cứ vào quốc tịch của du khách

7. Căn cứ vào việc sử dụng phương tiện giao thông

8.  Căn cứ vào phương thức hợp đồng

9. Căn cứ vào tài nguyên du lịch

10. Một số cách phân loại khác

III. Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch

1. Nhu cầu du lịch

2. Sản phẩm du lịch

IV.  Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác

1. Mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế

2. Mối quan hệ giữa du lịch và văn hóa – xã hội

3. Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường

V. Thời vụ du lịch

1.  Khái niệm và đặc điểm của thời vụ du lịch

2.  Các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch

3. Một số giải pháp khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch

CHƯƠNG II: CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH(7 GIỜ)

(5giờ Lý thuyết + 2giờ Thảo luận)

I.  Các điều kiện chung

II.  Các điều kiện đặc trưng

* Kiểm tra định kỳ: 01 tiết

CHƯƠNG III : LAO ĐỘNG TRONG DU LỊCH (5 TIẾT)

(5giờ Lý thuyết + 1giờ Thảo luận)

I. Một số khái niệm cơ bản

II. Đặc điểm của lao động trong du lịch

III. Yêu cầu đối với lao động trong du lịch

CHƯƠNG IV : CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ DU LỊCH (7 GIỜ)

(6giờ Lý thuyết + 1giờ Thảo luận)

I. Phục vụ du lịch

II. Chất lượng phục vụ du lịch

III. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng phục vụ du lịch

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa : Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc :

Các phương tiện truyền thống: Máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn để học môn Tổng Quan Du lịch

- Giáo trình môn học

4. Các điều kiện khác:Phòng học lý thuyết đủ điều kiện để thực hiện môn học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá :


Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :


1. Phạm vi áp dụng môn học :Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp chuyên nghiệp trong ngành Văn hóa du lịch.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học :

* Đối với giáo viên :

Trình độ tối thiểu của giáo viên là cử nhân ngành Văn hóa du lịch và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định hiện hành.


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  
* Đối với người học : Có thái độ nghiêm túc trong học tập

3. Những điều trọng tâm cần chú ý :

4. Tài liệu tham khảo:


Vũ Đức Minh - Tổng quan du lịch - Trường Đại học Thương mại - 1999.


Trần Đức Thanh - Nhập môn khoa học du lịch - Nhà xuất bản trường Đại học Quốc gia Hà Nội - 1999.


Tập bài giảng môn Kinh tế du lịch - Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.


 Đổng Ngọc Minh Vương Lôi Đình - Kinh tế du lịch và du lịch học - Nhà xuất bản trẻ - 2000.


PTS Nguyễn Minh Tuệ và nhóm tác giả - Địa lý du lịch - Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh - 1997.


 PGS - TS Trần Minh Đạo -  Giáo trình Marketing căn bản - Nhà xuất bản giáo dục - 2002.


5. Ghi chú và giải thích (nếu có) :

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Tổng quan cơ sở lưu trú 

Mã môn học : MH11

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 7 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I.Vị trí, tính chất của môn học


- Vị trí: môn Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch  là một trong những môn cơ sở ngành được đưa vào chương trình giảng dạy cho chuyên ngành hướng dẫn du lịch.


- Tính chất: Hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch hay nói cách khác cơ sở cho thuê buồng, giường ngủ cho khách du lịch cũng là ngành một ngành kinh doanh chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động du lịch nói chung, quyết định chất lượng dịch vụ, quyết định việc lựa chọn các điểm đến du lịch.

II. Mục tiêu môn học:


- Về kiến thức: Sau khi học xong chương trình học phần học sinh sẽ có những kiến thức cơ bản nhất, khái quát nhất về hoạt động của ngành cơ sở lưu trú Du lịch như: Chức năng hoạt động, tính đặc thù của các cơ sở lưu trú du lịch… từ đó giúp học sinh có kiến thức để học tốt hơn các môn nghiệp vụ của từng ngành học.

- Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, học sinh có thể vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành vào ngành học của mình.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Môn học này giúp cho học sinh rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn cũng như sự áp dụng linh hoạt từ kiến thức lý thuyết vào thực tiễn ngành học.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái quát về cơ sở  lưu trú du lịch
	6
	6
	
	

	2
	Chương 2: Cơ sở vật chất kỹ thuật trong lưu trú du lịch
	9
	8
	1
	

	3
	Kiểm tra định kỳ
	
	
	
	1

	4
	Chương 3: Giới thiệu loại hình lưu trú khách sạn (Hotel)
	9
	8
	1
	

	5
	Tham quan thực tế
	5
	
	5
	

	
	Tổng:
	30
	22
	7
	1


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

 (Thời gian:6 giờ)

*Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức hiểu biết cơ bản về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch như: Khái niệm, nguồn gốc, sự hình thành và phát triển, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động cơ bản của cơ sở lưu trú

*Nội dung

1.Sự hình thành và quá trình phát triển của hoạt động cơ sở lưu trú du lịch

1.1.Thời cổ đại

1.2. Thời phong kiến

1.3. Thời chủ nghĩa tư bản

1.4. Thời kỳ hiện đại

1.5. Các khái niệm

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hoạt động cơ sở lưu trú du lịch trong ngành du lịch

2.1. Vị trí của hoạt động cơ sở lưu trú du lịch

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động cơ sở lưu trú du lịch trong ngành du lịch

3. Những hoạt động chủ yếu trong cơ sở lưu trú du lịch

3.1. Đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khách

3.2. Đáp ứng nhu cầu ăn uống cho khách

3.3. Kinh doanh dịch vụ bổ sung 

4. Đặc điểm của hoạt động cơ sở lưu trú du lịch

4.1. Vốn đầu tư của cơ sở lưu trú

4.2. Vị trí của cơ sở lưu trú

4.3. Đối tượng khách

4.4. Sản phẩm trong cơ sở lưu trú du lịch

4.5. Lao động trong cơ sở lưu trú du lịch

5.Ý nghĩa của hoạt động cơ sở lưu trú du lịch

5.1. Về kinh tế

5.2. Về xã hội

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TRONG LƯU TRÚ DU LỊCH 

Thời gian: 9 giờ (Trong đó: 8 giờ lý thuyết; 1 giờ thực hành)

*Mục tiêu: Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về khái niệm, cơ sở phân loại và ý nghĩa của việc phân loại các loại hình cơ sở lưu trú du lịch. Giúp học sinh có được những kiến thức về cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc điểm dịch vụ, những đặc trưng và những ưu thế, hạn chế của các loại hình cơ sở lưu trú du lịch.

Giúp học sinh hiểu được những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch của khách.

*Nội dung

1.Khái niệm cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

2.Vai trò, ý nghĩa của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

2.1. Vai trò

2.2. Ý nghĩa

3. Phân loại cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

3.1. Phân loại theo chức năng tham gia vào quá trình lao động

3.2. Phân loại theo quá trình tạo ra dịch vụ và hàng hóa du lịch

3.3. Phân loại theo chức năng quản lý và kinh doanh

4.Một số loại hình cơ sở lưu trú tiêu biểu

4.1. Hotel

4.2. Motel

4.3. Làng du lịch

4.4 Camping

4.5. Bungalow

4.6. thự du lịch

4.7. Resort

Kiểm tra định kì: (Thời gian 1 giờ)

CHƯƠNG 3 

GIỚI THIỆU LOẠI HÌNH LƯU TRÚ KHÁCH SẠN (HOTEL) 

Thời gian: 9 giờ (Trong đó: 8 giờ lý thuyết; 1 giờ thực hành)

*Mục tiêu:Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về khách sạn: Loại hình cơ sở lưu trú chủ yếu, phổ biến nhất và mang tính đại diện nhất trong hệ thôngs cơ sở lưu trú du lịch.

Giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về: Khái niệm, vị trí của khách sạn trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức lao động trong khách sạn.Hoạt động sản phẩm của khách sạn. Phân xếp hạng khách sạn

*Nội dung

1.Giới thiệu chung

1.1 Nguồn gốc và sự ra đời của loại hình khách sạn

1.2. Đối tượng khách, đặc điểm của khách sạn

2. Phân loại khách sạn

2.1. Tiêu chí phân loại

2.2.Tiêu chí xếp hạng

3.Cơ cấu tổ chức trong một khách sạn

3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn

3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức hoạt động khách sạn

Tham quan thực tế (Thời gian 5 giờ )

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lí thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, màn hình chiếu, loa.


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sách, vở, bút, giấy toki trắng, bút dạ


4. Các điều kiện khác: không

V. Phương pháp, đánh giá:


Diễn giải, thuyết trình về môn học, lấy dẫn chứng cụ thể, liên hệ thực tiễn. ..đối với từng chương,bài cụ thể cho phù hợp

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chuyên ngành hướng dẫn du lịch tại trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh Sơn La.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: Cần sưu tầm các kiến thức thực tế để đưa vào môn học giúp cho học sinh dễ tiếp thu và bài giảng sẽ trở nên sinh động hơn .


- Đối với người học: Ngoài kiến thức giáo viên cung cấp cần tìm hiểu thêm các kiến thức ngoài thực tế, trong quá trình học có trao đổi với giáo viên bộ môn về các kiến thức liên quan đến môn học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Khái quát về cơ sở  lưu trú du lịch;Cơ sở vật chất kỹ thuật trong lưu trú du lịch;Giới thiệu loại hình lưu trú khách sạn (Hotel)


4. Tài liệu tham khảo:  

Khoa du lịch và khách sạn - Trường đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế du lịch – NXB Đại học Kinh tế quốc dân

Trường cao đẳng du lịch Hà Nội, Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân khách sạn.NXB Lao động xã hội

Trường đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình môn Tổ chức hoạt động kinh doanh khách sạn, NXB Đại học Kinh tế quốc dân

Trịnh Xuân Dũng, Vũ Thị Hòa, Giáo trình nghiệp vụ phục vụ ăn uống, NXB đại học quốc gia, 

Trang mạng tìm kiếm tài liệu Google, http://www.google.com.vn/
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La


Mã môn học: MH12

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ. Trong đó: Lý thuyết: 41 giờ; thực hành, thực tế, thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra định kỳ: 02 giờ

I.Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn Văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La là một trong các môn chuyên môn ngành Hướng dẫn Du lịch, trình độ Trung cấp. 


- Tính chất: Môn Văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La là môn học trang bị những kiến thức cơ bản, khái quát về Tỉnh Sơn La nói chung và  đặc trưng văn hóa 12 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Sơn La; giúp học sinh có tư liệu, kiến thức, kỹ năng xây dựng các bài thuyết minh hướng dẫn khách du lịch đến thăm, tìm hiểu về văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La.

II. Mục tiêu môn học:


1. Về kiến thức: Sau khi học xong chương trình môn học, học sinh nắm được những kiến thức cơ bản, khái quát về đặc trưng văn hóa Tỉnh Sơn La nói chung và văn hóa 12 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Sơn La. Từ đó có kiến thức để thuyết minh giới thiệu với du khách đến thăm tỉnh Sơn La;  có ý thức bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa, giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Sơn La. 


2. Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, học sinh biết vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng thuyết minh giới thiệu, hướng dẫn du khách đến thăm tỉnh Sơn La nói chung, các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh nói riêng; có kỹ năng tìm hiểu, sưu tầm, khai thác và lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và giá trị văn hóa của các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Môn học này giúp học sinh biết tự chủ trong việc tìm hiểu, sưu tầm, khai thác và lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Sơn La; chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết hướng dẫn khách du lịch đến thăm các dân tộc tỉnh Sơn La; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; có khả năng tiếp tục nghiên cứu, học tập ở trình độ cao hơn; có ý thức tự hào và tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu, sưu tầm, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa, hướng dẫn khách tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Khái quát chung về tỉnh Sơn La
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Đặc trưng văn hóa dân tộc Thái
	8
	6
	2
	

	3
	Bài 3 : Đặc trưng văn hóa dân tộc  Mông
	8
	6
	2
	

	4
	Bài 4: Đặc trưng văn hóa dân tộc Kinh
	4
	3
	1
	

	5
	Bài 5: Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường
	6
	4
	2
	

	6
	Bài 6: Đặc trưng văn hóa dân tộc Khơ Mú
	6
	4
	2
	

	7
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	8
	Bài 7: Đặc trưng văn hóa dân tộc Dao
	6
	4
	2
	

	9
	Bài 8: Đặc trưng văn hóa dân tộc Kháng
	4
	3
	1
	

	10
	Bài 9: Đặc trưng văn hóa dân tộc La Ha
	4
	3
	1
	

	11
	Bài 10: Đặc trưng văn hóa dân tộc Xinh Mun
	4
	3
	1
	

	12
	Bài 11: Đặc trưng văn hóa dân tộc Lào
	4
	3
	1
	

	13
	 Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	14
	Ôn thi hết môn
	2
	
	2
	

	
	Tổng:
	60
	41
	17
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 (02 giờ)
KHÁI QUÁT CHUNG TỈNH SƠN LA

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Nhận biết được vị trí địa lý, lịch sử hình thành, đặc điểm địa hình, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, con người, các di tích lịch sử văn hoá và các tiềm năng tỉnh Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, ưu đãi thiên nhiên và các tiềm năng của tỉnh Sơn La trong việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các đặc điểm, các ưu đãi, các tiềm năng của tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 1

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1. Từ thời Hùng Vương đến trước khi thực dân Pháp xâm lược

2. Thời kỳ Pháp thuộc

3. Từ Cách mạng tháng Tám đến nay

III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH, KHÍ HẬU

1. Đặc điểm địa hình

2. Đặc điểm khí hậu

IV. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1. Tài nguyên rừng 

2. Tài nguyên khoáng sản

3. Tài nguyên đất

4. Tài nguyên nước

5. Tài nguyên động, thực vật

6. Các tài nguyên, điều kiện tự nhiên khác

V. GIAO THÔNG SƠN LA

VI. CON NGƯỜI

VII. ĐỊA DANH HÀNH CHÍNH

VIII. TIỀM NĂNG KINH TẾ

1. Những lĩnh vực kinh tế lợi thế

2. Tiềm năng du lịch

Bài 2 (08 giờ)

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC THÁI

A. MỤC TIÊU BÀI 2

- Nhận biết được những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc Thái và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Thái ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Thái đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc Thái và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Thái ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Thái vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 2

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC THÁI

1. Tên gọi

3. Ngôn ngữ, chữ viết

3.1. Ngôn ngữ

3.2. Chữ viết: 

4. Nguồn gốc hình thành và lịch sử cư trú

5. Văn hoá tổ chức đời sống

6. Kinh tế truyền thống

7. Nhà ở truyền thống

8. Hôn nhân, gia đình, dòng họ

8.1. Hôn nhân

8.2. Gia đình

8.3. Dòng họ

9. Trang phục truyền thống

10. Văn hoá ẩm thực

11. Tín ngưỡng, tôn giáo

12. Văn học, nghệ thuật dân gian

13. Tập quán tang lễ

II. MỘT SỐ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA, PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI TIÊU BIỂU CỦA NGƯỜI THÁI

1. “Bánh xe nước” độc đáo

2. Một số đặc điểm tiêu biểu dân tộc Thái

          3. Tết cơm mới (Chiêng Khảu Mớ)  
4. Tục “Xên hươn” của người Thái 

          5. Tục làm Tết Síp Xí của người Thái trắng Phù Yên - Sơn La             

6. Người Thái cúng vật nuôi ngày tết 
          7. Dây tình của người Thái 

8. Xên bản, Xên mường

9. “Hết Chá” - Một tục lệ đẹp của người Thái 
10. Lễ Xên kẻ của dân tộc Thái 
11. Tình ca chơi sàn (Ín chan)

12. Sự tích cây khèn bè

13. Sự tích ống sáo “Pí thiu” của người Thái tỉnh Sơn La 

14. Trang phục và tình yêu 

16. Câu  chuyện  tình hai hàng khuy bướm bạc 

17. Hồn piêu 

18. Tìm hiểu đồ trang sức của người Thái

19. Sự tích rêu đá 
20. Phong cách rượu cần Sơn La 

21. Văn hóa uống rượu của người Thái Tây Bắc 

Bài 3 (08 giờ)

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC HMÔNG-SƠN LA

A. MỤC TIÊU BÀI 3

- Nhận biết được những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc Mông và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Mông ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Mông đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc Mông và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Mông ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Mông vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 3

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DÂN TỘC HMÔNG Ở SƠN LA

II. MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC MÔNG

1. Tên gọi: 

2. Tiếng nói, chữ viết:

3. Nguồn gốc và lịch sử cư trú 

4. Văn hoá tổ chức đời sống dân tộc HMông ở Sơn La 

5. Đặc điểm kinh tế và truyền thống canh tác: 

6. Tín ngưỡng, tôn giáo:

7. Trang phục
8. Hôn nhân, gia đình: 

9. Văn hoá ẩm thực

10. Nhà ở, kiến trúc:

11. Văn học, nghệ thuật dân gian

12. Tang lễ
III. MỘT SỐ PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI TIÊU BIỂU DÂN TỘC MÔNG

1. Tết cổ truyền của người Mông

2. Tết độc lập (Nu xao) của dân tộc Mông ở Mộc Châu 

3. Lễ hội Nào sồng (nox yôngx) của người Mông đen và người Mông hoa Mộc Châu

4. Lễ hội “Ua sú” (uô suz) - Giữ máu

5. Lễ hội “ăn đầu cừu” (nox tâuz zax)

6. Lễ hội “lập sinh” (txi xinhz) 

7. Chợ tình Mộc Châu
8. Trò chơi ném Pao

10. Trò chơi đánh Cù

11. Trò chơi đánh yến giao duyên

12. Trò chơi đua ngựa

13. Tục thổi khèn của người Mông có từ bao giờ 

14. “Biệt dược” tứn khửn 

15. Lạ lùng tục mai táng bằng cách phơi nắng, treo xác chết cạnh bàn thờ ở Hồng Ngài - Sơn La

BÀI 4 (04 giờ)

 ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC KINH (VIỆT)

A. MỤC TIÊU BÀI 4

- Nhận biết được vị trí, vai trò của người Kinh tại Sơn La; những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc Kinh và một số phong tục, tập quán, tiêu biểu của người Kinh ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá người Kinh đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc Kinh và một số phong tục, tập quán tiêu biểu của người Kinh ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá dân tộc Kinh ở Sơn La vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 4

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC KINH

1. Tên gọi

2. Ngôn ngữ, chữ viết

 2.1. Ngôn ngữ

2.2. Chữ viết: 

3. Nguồn gốc hình thành

4. Lịch sử cư trú

5. Kinh tế truyền thống

5.1. Trồng trọt

5.2. Chăn nuôi

5.3. Khai thác tự nhiên

5.4. Ngành nghề thủ công

5.5. Trao đổi, mua bán

6. Văn hoá tổ chức đời sống
7. Nhà ở truyền thống

8. Hôn nhân, Gia đình truyền thống

8.1. Tục lệ cưới xin

8.2. Gia đình truyền thống 

9. Trang phục truyền thống

10. Văn hoá ẩm thực

11. Tín ngưỡng, tôn giáo

12. Văn nghệ dân gian

13. Tập quán tang ma

II. MỘT SỐ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA, PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI TIÊU BIỂU CỦA DÂN TỘC KINH (VIỆT)

1. Tín ngưỡng liên quan đến gia đình

1.1. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

1.2. Thờ Thổ công

1.3. Thờ tiền chủ

2. Tín ngưỡng liên quan đến cộng đồng

2.1. Tín ngưỡng nông nghiệp (thờ thần nông nghiệp)

2.2. Thờ Mẫu

2.3. Thờ Thành hoàng

3. Các di tích thờ cúng

3. Tục nhuộm răng đen

4. Tục sửa lông mày, xỏ lỗ tai

5. Lễ hội

6. Các phong tục theo lễ tiết trong năm

          7. Tục “khao vọng”

8. Tục kết nghĩa làng xã

III. NGƯỜI KINH (NGƯỜI VIỆT) Ở TÂY BẮC 

1. Lịch sử chuyển cư của người Việt

2. Vai trò của người Việt trong sự phát triển vùng Tây Bắc

BÀI 5 (06 giờ)

 ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC MƯỜNG - SƠN LA

A. MỤC TIÊU BÀI 5

- Nhận biết được những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc Mường và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Mường ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Mường đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc Mường và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Mường ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Mường vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.


B. NỘI DUNG BÀI 5


I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC MƯỜNG

1. Tên gọi 

2. Ngôn ngữ

3. Nguồn gốc và lịch sử cư trú

4. Kiến trúc, nhà ở

5. Trang phục 

6. Kinh tế truyền thống (Văn hóa sản xuất)

7. Văn hóa tổ chức đời sống 

8. Hôn nhân, gia đình, dòng họ

9. Văn hóa ẩm thực

10. Văn hóa, văn nghệ dân gian

11. Tín ngưỡng, lễ hội

11. Tang lễ

II. MỘT SỐ PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LẾ HỘI TIÊU BIỂU CỦA DÂN TỘC MƯỜNG

1. Lịch tre

2. Tục chúc tết của người Mường

3. Tục thờ tết vùng Mường Bang huyện Phù Yên - Sơn La 

4. Sự tích cây nêu người Mường

5. Lễ hội “Mợi” của người Mường 

6. Người Mường với hát “sắc bùa

7. Âm nhạc dân gian dân tộc Mường 

8. Tiếng sáo ôi - Tiếng lòng của người Mường 

9. Múa dân gian dân tộc Mường

10. “Xường” trai gái dân tộc Mường   

11. Ca dao dân tộc Mường: Trồng cau = Blông nang

12. Tục ngữ dân tộc Mường

13. Gốc tích người Mường (Việt – Mường là anh em ruột thịt)

Bài 6 (06 giờ)

 ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC KHƠ MÚ - SƠN LA

 A. MỤC TIÊU BÀI 6

- Nhận biết được những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc Khơ mú và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Khơ mú ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Khơ mú đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc Khơ mú và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Khơ mú ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Khơ mú vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 6

I. MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC KHƠ MÚ 

1.Tên gọi

2. Tiếng nói, chữ viết

3.Nguồn gốc và lịch sử cư trú dân tộc Khơ Mú 

  

4. Văn hoá tổ chức đời sống

 

5. Đặc điểm kinh tế và truyền thống canh tác 

6. Gia đình, dòng họ và hôn nhân: 

                

 6.1. Về gia đình: 

   

 6.2. Về dòng họ: 

    

6.3. Về hôn nhân

7. Nhà ở

8. Tôn giáo, tín ngưỡng
9. Trang phục

       

10. Văn hoá ẩm thực

       

11. Văn học, nghệ thuật dân gian
      

12. Tang lễ

II. MỘT SỐ PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI TIÊU BIỂU DÂN TỘC KHƠ MÚ

   1. Lễ hội cầu mùa:
   2. Những thách thức độc đáo đối với Dâu - Rể trong đám cưới của người Khơ Mú

              3. Một số tập tục liên quan đến ngôi nhà người Khơ mú
* Kiểm tra định kỳ: 01 giờ

BÀI 7 (06 giờ)

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC DAO

A. MỤC TIÊU BÀI 7

- Nhận biết được những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc Dao và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Dao ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Dao đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc Dao và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Dao ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Dao vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 7
            I. MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HOÁ DÂN TỘC DAO

1. Tên gọi: 

2. Ngôn ngữ, chữ viết: 

3. Nguồn gốc và lịch sử cư trú: 

4. Kinh tế truyền thống
5. Văn hóa tổ chức đời sống
6. Nhà ở
7. Trang phục
8. Hôn nhân, gia đình
9. Văn hoá ẩm thực
10. Tôn giáo, tín ngưỡng
11. Thuốc thảo dược 
12. Văn học, nghệ thuật dân gian

13. Tang lễ
II. MỘT SỐ PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI TIÊU BIỂU CỦA NGƯỜI DAO


1. Nghệ thuật tranh thờ dân tộc Dao 

2. Múa chuông           

2. Tiếng nói và văn học của người Dao   
3. Tập quán ăn thịt chua trong lễ cưới của người Dao

4. Bức tranh trên vạt áo

5. “Tết nhảy” của người Dao
BÀI 8 (04 giờ)

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC KHÁNG 

A. MỤC TIÊU BÀI 8

- Nhận biết được những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc Kháng và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Kháng ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Kháng đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc Kháng và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Kháng ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Kháng vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 8

I. MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC KHÁNG

   1. Tên gọi

   2. Tiếng nói, chữ viết

3. Lịch sử nơi cư trú 

4. Kinh tế truyền thống

5. Văn hoá tổ chức đời sống 

6. Nhà ở người Kháng

7. Gia đình, hôn nhân, dòng họ

8. Trang phục

    8.1. Trang phục phụ nữ người Kháng:


    8.2. Trang phục nam giới người Kháng:

               8.3. Trang phục trẻ em người Kháng

    8.4. Trang phục thầy cúng người Kháng: 

9. Văn hoá ẩm thực

10. Tín ngưỡng truyền thống

11. Văn nghệ dân gian

12. Tang lễ

II. MỘT SỐ PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI TIÊU BIỂU CỦA DÂN TỘC KHÁNG

           1. Lễ hội “Xé pang ả”
2. Tục tu mui - Tục uống nước bằng mũi của tộc người Kháng 

3. Tín ngưỡng dân gian

BÀI  9 (04 giờ)

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC LA HA

A. MỤC TIÊU BÀI 9

- Nhận biết được những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc LaHa và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người LaHa ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá LaHa đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc LaHa và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người LaHa ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá LaHa vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 9


I. MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC LA HA

1. Tên gọi: 

2. Ngôn ngữ

3. Nguồn gốc và lịch sử cư trú

4. Về kinh tế truyền thống

5. Văn hoá tổ chức đời sống

6. Nhà ở truyền thống

7. Hôn nhân và gia đình

8. Trang phục người La Ha 

8.1. Trang phục phụ nữ người La Ha:

8.2. Trang phục nam giới của người La Ha
8.3. Trang phục trẻ em người La Ha
8.4. Trang phục trong tang ma, tín ngưỡng của người La Ha
8.5. Sự thay đổi của trang phục người La Ha
9. Văn hoá ẩm thực 

10. Tôn giáo, tín ngưỡng

11. Văn hóa, văn nghệ dân gian

12. Tang lễ

II. MỘT SỐ PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI TIÊU BIỂU CỦA DÂN TỘC LAHA


1. Lễ hội Đạu Pạng á (Lễ cầu phúc, cầu lộc, cầu may) 

2. Lễ hội Dâng hoa măng (Pang a nụn ban) dân tộc La Ha tỉnh Sơn La

3. Múa phồn thực của người La Ha

5. Lễ Xên nhà (xên hươn) của dân tộc La Ha ở bản Pá Páng, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 

5. Lễ cưới của dân tộc La Ha tại xã Mường Sại – Quỳnh Nhai

BÀI 10 (04 giờ)

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC XINH MUN 

A. MỤC TIÊU BÀI 10

- Nhận biết được những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc Xinh Mun và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Xinh Mun ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá dân tộc Xinh Mun đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc Xinh Mun và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Xinh Mun ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Xinh Mun vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 10

I. MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC XINH MUN

1. Tên gọi
2. Tiếng nói, chữ viết

3. Lịch sử cư trú

4. Kinh tế truyền thống
6. Văn hoá tổ chức đời sống 

7. Nhà ở

8. Hôn nhân, Gia đình, dòng họ

8.1. Hôn nhân

8.2. Gia đình

8.3. Dòng họ

9. Trang phục

10. Văn hoá Ẩm thực

11. Tín ngưỡng dân gian

12. Văn hoá, văn nghệ dân gian

13.Tang lễ

II. MỘT SỐ LỄ HỘI, PHONG TỤC, TẬP QUÁN TIÊU BIỂU CỦA NGƯỜI XINH MUN


1. Lễ hội Mương A Ma của dân tộc Xinh Mun Yên Châu, tỉnh Sơn La

2. Lễ hội Lộc hoa của người Xinh Mun

3. Lễ hội Mừng cơm mới của người Xinh Mun

5. Hội của dân tộc Xinh Mun

6. Hang Thẳm Heo (Hang Mồ)- Mai Sơn, Sơn La

7. Tục bói trứng chữa bệnh, tìm đất an táng người chết
8. Tục xem bói bằng lạt tìm đất dựng nhà
BÀI 11  (04 giờ)

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC LÀO

A. MỤC TIÊU BÀI 11

- Nhận biết được những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc Lào và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Lào ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Lào đối với Du lịch Sơn La. 

- Biết vận dụng các đặc điểm, đặc trưng về văn hoá dân tộc Lào và một số phong tục, tập quán, lễ hội tiêu biểu của người Lào ở Sơn La, những tiềm năng về con người, bản sắc văn hoá Lào vào việc khai thác, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

- Rèn luyện học sinh có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; tự chủ, có thể làm việc độc lập, có thể làm việc theo nhóm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La, giới thiệu, quảng bá thu hút khách du lịch đến với tỉnh Sơn La.

B. NỘI DUNG BÀI 11


I. MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC LÀO

1. Tên gọi

2. Ngôn ngữ, chữ viết

3. Lịch sử cư trú
4. Kinh tế truyền thống 

5. Văn hoá tổ chức đời sống
6. Nhà ở truyền thống

7. Hôn nhân, gia đình, dòng họ

8. Trang phục

9. Văn hoá ẩm thực

10. Tín ngưỡng, tôn giáo

11. Văn hóa, văn nghệ dân gian

12. Tang lễ

II. MỘT SỐ PHONG TỤC, TẬP QUÁN, LỄ HỘI TIÊU BIỂU CỦA DÂN TỘC LÀO

1. Tín ngưỡng về nước của người Lào

2. Lễ hội “Xên mường” dân tộc Lào, bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.     

3. Tết té nước (Bun hốt nặm) của người Lào thời cổ xưa    
 * Kiểm tra định kỳ: 01 giờ

                                         * Ôn thi hết môn: 02 giờ

V. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lí thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, màn hình chiếu, loa.


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sách, vở, bút, giấy toki trắng, bút dạ


4. Các điều kiện khác: không

VI. Phương thức đánh giá:

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ.

VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chuyên ngành Du lịch, trình độ trung cấp .


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên: Thường xuyên sưu tầm, bổ sung kiến thức, hình ảnh thực tế đưa vào bài học giúp học sinh dễ tiếp thu và bài giảng sẽ trở nên sinh động hơn.


- Đối với học sinh: Chủ động tiếp thu đầy đủ kiến thức, kỹ năng giáo viên truyền dạy; tích cực tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm, học hỏi thêm ngoài thực tế; trong quá trình học tập cần tích cực thảo luận, trao đổi với giáo viên, làm việc nhóm về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến môn học.


3. Những trọng tâm cần chú ý: Đặc trưng văn hoá của 12 dân tộc; những phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tiêu biểu của từng dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.


4. Tài liệu tham khảo: 

  1. Kỷ yếu đề tài khoa học “Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc Thái ở Sơn La trong quá trình hội nhập quốc tế”/ Tiến sỹ Thào Xuân Sùng chủ nhiệm đề tài, Sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Sơn La

2. LÒ VŨ VÂN. Văn hóa dân gian người Thái vùng Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La / Lò Vũ Vân. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. -    522tr. ; 21cm); ĐC.547


3. NGUYỄN KHÔI. Dân tộc Thái / Nguyễn Khôi / Các dân tộc ở Việt Nam cách dùng họ và đặt tên. - H.: Văn hóa dân tộc, 2006. - Tr. 131 – 139

  4. HẢI VÂN. Một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông / Hải Vân // Bản tin Khoa học và Công nghệ. - 2010. - Số 01. - Tr. 24 – 25;  ĐC.547)
  6. Bản làng và văn hóa bản làng của người Mông vùng Tây Bắc / Ngô Ngọc Thắng chủ biên, Lê Sỹ Giáo, Hoàng Nam,… // Văn hóa bản làng truyền thống các dân tộc Thái, Mông vùng Tây Bắc Việt Nam. - H.: Văn hóa dân tộc, 2002. - Chương 2. - Tr. 72 – 161. ĐC.547)

7. Dân tộc Kinh / Biên soạn: Đặng Việt Thủy (chủ biên), Hoàng Thị Thu Hoàn, Nguyễn Minh Thủy // 54 dân tộc Việt Nam là cây một gốc, là con một nhà. - H.: Văn hóa - Thông tin, 2013. - Phần II. - Mục 25. - Tr.102-108 

8. BÙI XUÂN ĐÍNH. Dân tộc Kinh (Việt) / Bùi Xuân Đính // Các dân tộc ở Việt Nam. - H.: Chính trị Quốc gia sự thật, 2018. - T.1: Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường. -  Tr.87-400

9. Văn hóa dân tộc Mường / Nguyễn Đăng Duy biên soạn // Nhận diện văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. - H.: Văn hóa dân tộc, 2004. - Tr.13-37

10. HOÀNG NAM. Dân tộc Khơ Mú / Hoàng Nam // Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. - H.: Văn hóa Thông tin, 2013. - Q.1. - Tr.527-553);(43. Một số nét văn hóa tiêu biểu của người Khơ Mú / Quỳnh Hoa sưu tầm // Bản tin Khoa học và Công nghệ. - 2011. - Số 1. - Tr.21; 

11. HOÀNG NAM. Dân tộc Dao / Hoàng Nam // Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. - H.: Văn hóa Thông tin, 2013. - Q.1. - Tr.233-272

12. Dân tộc Dao // Tây Bắc vùng đất - con người. - H.: Quân đội nhân dân, 2010. - Phần thứ hai. - Tr.59-61

13. HOÀNG NAM. Dân tộc La Ha / Hoàng Nam // Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. - H.: Văn hóa Thông tin, 2013. - Q.2. - Tr.37-52

14. CẦM TRỌNG. Dân tộc La Ha / Cầm Trọng // Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). - H.: Khoa học Xã hội, 1978. - Chương 3. - Tr.243-248

15. Một trong những người khai phá lòng chảo Tây Bắc / Biên soạn: Lê Ngọc Thắng (chủ biên), Lâm Bá Nam // Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. - H.: Văn hóa Dân tộc, 1990. - Tr.193-196                                                                                   

16. HOÀNG NAM. Dân tộc Kháng / Hoàng Nam // Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. - H.: Văn hóa Thông tin, 2013. - Q.1. - Tr.479-491;ĐC.97

          17. LÒ VŨ VÂN. Tục tu mui - Tục uống nước bằng mũi của tộc người Kháng / Lò Vũ Vân //   Suối Reo. - 2012. - Số 2. - Tr.88-89; ĐC.97

18. TRẦN BÌNH. Môi trường tự nhiên và xã hội vùng người Xinh Mun sinh sống / Trần Bình // Văn hóa Xinh Mun. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. - Chương 1. - Tr.19-30

19. HOÀNG NAM. Dân tộc Xinh Mun / Hoàng Nam // Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. - H.: Văn hóa Thông tin, 2013. - Q.2. - Tr.555-571

20. Dân tộc Xinh Mun // Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). - H.: Khoa học Xã hội, 1978. - Chương 2. - Tr.118-125

21. TRẦN BÌNH. Tín ngưỡng / Trần Bình // Dân tộc Xinh Mun ở Việt Nam. - H.: Văn hóa Dân tộc, 1999. - Chương 6. - Mục 1. - Tr.217-232

22. HOÀNG NAM. Dân tộc Lào / Hoàng Nam // Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam. - H.: Văn hóa Thông tin, 2013. - Q.2. - Tr.75-89

23. CẦM TRỌNG. Dân tộc Lào / Cầm Trọng // Các dân tộc ít người ở Việt Nam (các tỉnh phía Bắc). - H.: Khoa học Xã hội, 1978. - Chương 3. - Tr.166-170

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

* Tên môn học: Giới thiệu Múa Dân gian dân tộc Sơn La

* Mã môn học: MH13

* Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; ( Lý thuyết:  12 giờ; Thực hành, bài tập:  16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ )


I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn Giới thiệu Múa Dân gian dân tộc Sơn La là môn học bổ sung kiến thức, kỹ năng múa dân gian dân tộc trong chương trình đào tạo hệ trung cấp ngành Hướng dẫn Du lịch.  


-Tính chất: Giáo trình môn học bao gồm những kiến thức, kỹ năng khái quát về vai trò, ý nghĩa của nghệ thuật múa dân gian trong đời sống văn hóa của một số các dân tộc Sơn La. 


Hướng dẫn một số động tác múa cơ bản của một số dân tộc tiêu biểu của tỉnh Sơn La


Nhằm giúp cho học sinh nắm được sơ lược kiến thức cơ bản và có khả năng thực hiện một số động tác múa của dân tộc Sơn La. 


II. Mục tiêu môn học:


- Kiến thức:  Sau khi học xong môn học này học sinh trình bày được sơ lược đặc điểm, tính chất múa Dân gian dân tộc Sơn La và phương pháp thực hiện một số động tác cơ bản múa Dân gian dân tộc Sơn La.


- Kỹ năng:  Học sinh có kỹ năng giới thiệu được về phong tục tập quán, đặc trưng múa Dân gian dân tộc Sơn La. Có thể hướng dẫn du khách thực hiện một số động tác cơ bản múa Dân gian dân tộc Sơn La, biết nghe và phân biệt âm nhạc của từng dân tộc.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh có tinh thần trách nhiệm trong học tập, có khả năng thuyết trình giới thiệu về múa dân gian dân tộc của địa phương, thực hiện và hướng dẫn du khách thực hiện một số động tác múa cơ bản của dân tộc đó. 


Học sinh có ý thức học tập tốt, có tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


III. Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	
	
	Thời gian (giờ)

	Số TT
	Tên chương, mục
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Khái quát múa dân gian dân tộc Sơn La
	12
	12
	
	

	2
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	3
	Bài 2: Một số động tác cơ bản múa dân gian dân tộc Kinh
	3
	
	3
	

	4
	Bài 3: Một số động tác cơ bản múa dân gian dân tộc Thái
	4
	
	4
	

	5
	Bài 4: Một số động tác cơ bản múa dân gian dân tộc H’Mông
	4
	
	4
	

	6
	Bài 5: Một số động tác cơ bản múa dân gian dân tộc Khơ Mú
	2
	
	2
	

	7
	Bài 6: Một số động tác cơ bản múa dân gian dân tộc Lào
	2
	
	2
	

	8
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	9
	Ôn tập
	1
	
	1
	

	
	Tổng 
	30
	12
	16
	2



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1
 KHÁI QUÁT MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC SƠN LA: 12 giờ

1. Mục tiêu:


- Bài học cung cấp cho học sinh kiến thức khái quát chung về đặc điểm, tính chất, vai trò của múa dân gian trong đời sống văn hóa tinh thần của một số dân tộc tiêu biểu của tỉnh Sơn La.


- Học sinh nắm vững các đặc điểm, tính chất, vai trò, các đặc trưng của múa dân gian một số dân tộc Sơn La: Thái, Mường, H’Mông, Dao, Khơ Mú, Lào.


2. Nội dung chương trình


I. Khái quát chung múa dân gian dân tộc Thái


II. Khái quát chung múa dân gian dân tộc Mường


III. Khái quát chung múa dân gian dân tộc H’Mông


IV. Khái quát chung múa dân gian dân tộc Khơ Mú


V. Khái quát chung múa dân gian dân tộc Dao


VI. Khái quát chung múa dân gian dân tộc Lào


VII. Vai trò của múa dân gian trong đời sống xã hội và đời sống tâm linh

Kiểm tra định kỳ: 1 giờ

Bài 2

MỘT SỐ ĐỘNG TÁC CƠ BẢN MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC KINH : 3 giờ


1. Mục tiêu:

Bài học này cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản, phương pháp thực hiện một số động tác múa cơ bản, đặc trưng của dân tộc Kinh.


Học sinh nắm được yếu lĩnh luật động và thực hành được một số động tác cơ bản múa Dân gian dân tộc Kinh.

 
2. Nội dung chương trình


2.1. 6 thế tay chân


2.2. Đi quả trám


2.3. Hái đào một tay


2.4. Hái đào hai tay
Bài 3
MỘT SỐ ĐỘNG TÁC CƠ BẢN MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC THÁI: 4 giờ


1. Mục tiêu:

Bài học này cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản, phương pháp thực hiện một số động tác múa cơ bản, đặc trưng của dân tộc Thái.


Học sinh nắm được yếu lĩnh luật động và thực hành được một số động tác cơ bản múa Dân gian dân tộc Thái.


2. Nội dung chương trình


2.1. Bước nhún xòe vòng A,B,C


2.2. Nón đưa trước


2.3. Nón ngửa: ( hứng hoa )

Bài 4

MỘT SỐ ĐỘNG TÁC CƠ BẢN MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC H’MÔNG : 4 giờ

1. Mục tiêu:

Bài học này cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản, phương pháp thực hiện một số động tác múa cơ bản, đặc trưng của dân tộc H’Mông.


Học sinh nắm được yếu lĩnh luật động và thực hành được một số động tác cơ bản múa Dân gian dân tộc H’Mông.


2. Nội dung chương trình:


2.1. Các tư thế cầm khèn


2.2. Bước vòng khăn


2.3. Đi ngang tung khăn


2.4. Xúng xính 

Bài 5

MỘT SỐ ĐỘNG TÁC CƠ BẢN MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC KHƠ MÚ : 2giờ


1. Mục tiêu:

Bài học này cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản, phương pháp thực hiện một số động tác múa cơ bản, đặc trưng của dân tộc Khơ Mú.


Học sinh nắm được yếu lĩnh luật động và thực hành được một số động tác cơ bản múa Dân gian dân tộc Khơ Mú.

2. Nội dung chương trình:


2.1. Múa hưn mạy


2.2. Múa tăng bu ( phần múa của nam )


2.3. Múa Au eo (phần lắc mông)

Bài 6

MỘT SỐ ĐỘNG TÁC CƠ BẢN MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC LÀO : 2 giờ


1. Mục tiêu:
Bài học này cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản, phương pháp thực hiện một số động tác múa cơ bản, đặc trưng của dân tộc Lào.


Học sinh nắm được yếu lĩnh luật động và thực hành được một số động tác cơ bản múa Dân gian dân tộc Lào.

2. Nội dung chương trình:

2.1. Lăm vông


2.2.Vuốt chỉ

Kiểm tra định kỳ: 1 giờ







ÔN TẬP: 1 giờ

Thi hết môn:  giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn: Sàn tập gỗ, Gương soi, bóng điện, quạt trần
2. Trang thiết bị: Trang thiết bị nghe nhìn ( Tivi, đầu đĩa, loa, máy phát nhạc )
3. Học liệu, dụng cụ: Trang phục theo yêu cầu của môn học, đạo cụ theo yêu cầu từng học phần.
4. Các điều kiện khác: Học sinh không có dị tật ở trên cơ thể, có ý thức tham gia học tập.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện  Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ.


VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: ngành hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên có trình độ huấn luyện, có năng lực và kinh nghiệm giảng dạy tốt, nắm vững hệ thống múa dân gian dân tộc đặc biệt múa dân gian dân tộc vùng Sơn La.

Đối với người học: Học sinh không có dị tật ở trên cơ thể, biết lắng nghe, tiếp thu, bắt chiếc bài tốt, chăm chỉ luyện tập.


3. Những trọng tâm cần chú ý: Cần chú ý toàn bộ các bài học


4. Tài liệu tham khảo:


Chương trình đào tạo Múa Dân gian dân tộc của Trường Học Viện Múa Việt Nam


Chương trình đào tạo Múa Dân gian dân tộc của Trường Đại Học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội


Sách: Khám phá Việt Nam - Vùng Tây Bắc. Nhà xuất bản Hồng Đức. Biên soạn Lê Khôi


Sách: Múa Dân gian dân tộc Việt Nam. Nhà xuất bản Thời Đại. Chủ biên Lâm Tô Lộc


Sách: Múa dân gian- Một số dân tộc Vùng tây bắc. Nhà xuất bản văn hóa dân tộc


Sách: Văn hóa tộc Người Khơ mú. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Chủ biên Chu Thái Sơn


Sách: Văn hóa tộc Người H mông. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Chủ biên Chu Thái Sơn


Sách: Bước đầu tìm hiểu Văn hóa tộc người Văn hóa Việt Nam. Nhà xuất bản văn hóa Dân tộc. Chủ biên Hoàng Nam


Bài báo văn hóa Sơn La về văn hóa dân tộc trong du lịch

5. Ghi chú: 

Chương trình môn học này đã có sự chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường và đặc điểm địa phương. Rất mong được sự đóng góp chỉnh sửa của đồng nghiệp để chương trình đưa vào giảng dạy đạt hiệu quả cao hơn.

	
	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

 Tên môn học: Giới thiệu Âm nhạc dân gian Tây Bắc

 Mã môn học: MH14
 Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ  (Lý thuyết  08 giờ; Thực hành, bài tập, ôn tập: 21 giờ;  kiểm tra : 1 giờ). 

I. Vị trí, tính chất của môn học

- Vị trí:  Là môn học thuộc chương trình trung cấp chính quy ngành Hướng dẫn du lịch; Học phần nhằm giới thiệu nét khái quát nhất về âm nhạc dân gian các dân tộc Tây Bắc.

- Tính chất: Trang bị cho học sinh những kiến thức sơ lược về âm nhạc dân gian dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam, giúp học sinh có khả năng vận dụng vào việc giới thiệu cho du khách biết về văn hóa trong đó có âm nhạc của một số dân tộc trong quá trình hướng dẫn tham quan du lịch.
II.  Mục tiêu môn học

- Về kiến thức: 

Sau khi học xong học phần học sinh sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất về âm nhạc dân gian Việt Nam nói chung, âm nhạc dân gian của một số dân tộc khu vùng Tây Bắc (đặc biệt ở Sơn La) nói riêng. Qua học phần sẽ giúp học sinh nâng cao kiến thức về văn hóa xã hội và âm nhạc dân tộc thiểu số Việt Nam.

 - Về kỹ năng: 

Học sinh có thể nắm khái quát về những đặc trưng cơ bản của âm nhạc một số dân tộc tiêu biểu vùng Tây bắc như: Thái, H’Mông, Dao, Mường, K’mú, Lào…để từ đó có thể giới thiệu cho du khách biết những đặc trưng âm nhạc của các vùng trên đất nước Việt Nam nói chung và ở Sơn La nói riêng.
 - Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:
Trên cơ sở được cung cấp tìm hiểu những kiến thức chung về Âm nhac dân gian một số dân tộc Vùng Tây Bắc  Học sinh được củng cố tình cảm gắn bó với quê hương đất nước, biết quý trọng gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ đó hình thành động cơ học tập phấn đấu xây dựng quê hương.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	STT
	Tên chương,  mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Đôi nét về nghệ thuật Chuyên nghiệp và nghệ thuật không chuyên
 1. Khái quát về nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên

        1.1.  Nghệ thuật chuyên nghiệp

        1.2.  Nghệ thuật không chuyên

2. Khái quát về Âm nhạc dân gian

       2.1.  Lược sử Âm nhạc Việt Nam   

       2.2. Âm nhạc dân gian các dân tộc Việt Nam
	2 
	2
	
	

	2
	Bài 2: Khái lược về Âm  nhạc dân gian vùng Tây Bắc Việt Nam

1. Vai trò của âm nhạc trong đời sống cộng đồng.

2. Âm nhạc dân gian của một số dân tộc Tây Bắc
	6
	2
	4
	

	4
	Bài 3: Giới thiệu nhạc cụ của một số dân tộc ở Sơn La.

1. Một số nhạc cụ Dân gian dân tộc Thái

2. Một số nhạc cụ Dân gian dân tộc H’Mông

3. Một số nhạc cụ Dân gian dân tộc Khơ Mú, Mường, Dao
	8
	2
	 6
	

	5
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	
	Bài  4 : Giới thiệu dân ca của một số dân tộc ở Sơn La.

     1.  Dân ca Thái

2.  Dân ca H’Mông

3.  Dân ca Mường

4.  Dân ca Khơ Mú

5.  Dân ca Dao
	11
	2
	9
	

	6
	Ôn tập
	2
	 
	2
	

	       Cộng
	30
	8
	21
	 1


9. Nội dung chi tiết học phần

Bài 1: Đôi nét về âm nhạc Chuyên nghiệp và âm nhạc dân gian 










Thời gian:  2 giờ

   * Mục tiêu:

             Giúp học sinh nắm được đôi nét về khái niệm âm nhạc chyên nghiệp và âm nhạc dân gian để từ đó có cách đánh giá phân biệt đúng.

     1. Khái quát về Âm nhạc chuyên nghiệp


1.1.  Khí nhạc


1.2.  Thanh nhạc

     2. Khái quát về Âm nhạc dân gian


2.1.  Lược sử Âm nhạc Việt Nam   


2.2. Âm nhạc dân gian các dân tộc Việt Nam

Bài 2: Khái lược về Âm  nhạc dân gian vùng Tây Bắc Việt Nam

Thời gian: 6 giờ

     * Mục tiêu:

             Giúp học sinh nắm được đặc điểm của âm nhạc dân gian các dân tôc vùng tây bắc Việt Nam để từ đó phân biệt được âm nhạc của các dân tộc.

3. Âm nhạc dân gian trong đời sống các dân tộc vùng Tây Bắc

      3.1. Đặc điểm về vị trí địa lý vùng Tây bắc Việt Nam

      3.2.  Đặc điểm về văn hóa các dân tộc Tây Bắc

      3.3.  Vai của Âm nhạc dân gian trong đời sống các dân tộc Tây Bắc

4. Âm nhạc dân gian của một số dân tộc ở Sơn La

     4.1. Âm nhạc Dân tộc Kinh 

     4.2. Âm nhạc dân tộc Thái

     4.3. Âm nhạc dân tộc H’Mông

     4.4. Âm nhạc dân tộc Tày  

    4.5. Âm nhạc dân tộc Mường

    4.6. Âm nhạc dân tộc Khơ mú

    4.7. Âm nhạc dân tộc Dao

    4.8.  Âm nhạc dân tộc  Lào

Bài  3: Giới thiệu nhạc cụ của một số dân tộc ở Sơn La 











- Thời gian: 8 giờ

   * Mục tiêu:

             Giúp học sinh nắm được tính chất, đặc điểm và nguyên tắc phát âm của một số nhạc cụ các dân tộc tiêu biểu ở Sơn La.

4. Một số nhạc cụ Dân gian Thái

        4.1. Nhạc cụ họ hơi

        4.2. Nhạc cụ họ dây 

        4.3. Nhạc cụ Họ tự thân vang

        4.4. Nhạc cụ họ Màng rung

5. Một số nhạc cụ Dân gian dân tộc H’Mông

       5.1. Nhạc cụ họ hơi

       5.2. Nhạc cụ Họ tự thân vang

       5.3. Nhạc cụ họ Màng rung

6. Một số nhạc cụ Dân gian dân tộc Khơ Mú, dân tộc Mường, dân tộc Dao

       6.1. Nhạc cụ họ hơi

       6.2. Nhạc cụ gõ 

* Kiểm tra định kỳ: 1 giờ
Bài  4: Giới thiệu dân ca của một số dân tộc ở Sơn La 










- Thời gian: 11 giờ

* Mục tiêu:

          Giúp học sinh nắm được tính chất, đặc điểm và hát được một số bài dân ca các dân tộc tiêu biểu ở Sơn La.

1. Một số bài Dân ca Thái

2.  Một số bài Dân ca H’Mông

3.  Một số bài Dân ca Mường

4.  Một số bài Dân ca Khơ Mú

5.  Một số bài  Dân ca Dao

* Ôn thi hết học phần  - Thời gian:  2 giờ


Nội dung ôn: Các bài đã học  

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học cách âm, có âm thanh

2. Trang thiết bị máy móc: Phương tiện máy chiếu, hệ thống loa đài.

3. Học liệu dụng cụ, nguyên vật liệu: Organ hoặc piano Tài liệu, giáo trình, giáo án, bản nhạc…

      V. Phương thức đánh giá.

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh được thực hiện theo Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 của Bộ lao động- thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Pham vi áp dụng: Hệ trung cấp chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch trình độ trung cấp .

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên: Có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Quản lý văn hóa, có khả năng thực hành nhạc cụ dân tộc, hát dân ca.

Phương pháp thuyết trình, hướng dẫn thực hành.

- Đối với người học: Ghi chép lý thuyết, làm bài tập, thi.

     3. Những trọng tâm cần chú ý: Việc áp dụng lý thuyết vào thực hành.


     4. Tài liệu tham khảo

- Ban nghiên cứu nhạc vụ nghệ thuật (1961), Dân ca Thái, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.

- Bộ Văn hóa -Thông Tin (1995), Đường lối Văn hóa, Văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

- Bộ Văn hoá - Thông tin (2004), tài liệu nghiệp vụ văn hóa thông tin cơ sở, Nxb Văn hóa  
- Đào Việt Hưng (2000), Tìm hiểu điệu thức Dân ca người Việt Bắc trung bộ, Nxb Âm nhạc 
- Đảng bộ Tỉnh Sơn La (2015), Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ  2015-2020.

 - Hà Thị Hoa (2014), Nhập môn âm nhạc cổ truyền, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.

 - Nguyễn Đăng Hòe (1974), Bước đầu tìm hiểu âm nhạc dân gian Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

- Đào Việt Hưng (1999), Tìm hiểu điệu thức dân ca người việt bắc trung bộ, Nxb Âm nhạc, Hà Nội. 

- Phạm Tú Hương, Đỗ Xuân Tùng, Nguyễn Trọng Ánh (2005), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

- Xuân Khải (2004), Dân ca Việt Nam, Nxb Thanh Niên, Hà Nội

- Vi Trọng Liên (2002), Vài Nét về người Thái ở Sơn La , Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

- Nguyễn Thụy Loan (2006), Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

- Nông Thị Nhình - Hồng Thao(2011), Âm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội.

- Dương Đình Minh Sơn (2001), Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong Dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.

-Thào Xuân Sùng (2009), Dân tộc Mông Sơn La với việc giải quyết vấn đề tôn giáo tín ngưỡng hiện nay, Nxb chính trị Quốc Gia

      - Chí Thanh (1998), Di sản múa dân gian vùng Tây Bắc, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

      - Tô Ngọc Thanh (2002), Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.

     - Tô Ngọc Thanh (2012), Ghi chép về Văn hóa và Âm nhạc, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Tâm lí khách du lịch

Mã môn học: MH15

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 3 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I.Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: môn tâm lí khách du lịch là một trong những môn cơ sở ngành trong chương trình đào tạo TCCN. Môn này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, phổ biến về tâm lý con người trong cuộc sống nói chung và tâm lý khách du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng.


- Tính chất: Trong hoạt động Du lịch, việc nhận thức được các hiện tượng tâm lý nói chung và nhận thức được các đặc điểm tâm lý của khách du lịch nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều này giúp cho người phục vụ lựa chọn được cách giao tiếp và phục vụ hiệu quả nhất phù hợp với những đặc điểm tâm lý của khách. Để làm được điều này đòi hỏi người phục vụ cần có những kiến thức cơ bản về tâm lý học nói chung và tâm lý khách du lịch nói riêng.

II. Mục tiêu môn học:


- Về kiến thức: Sau khi học xong chương trình học phần học sinh sẽ có có những kiến thức cơ bản về tâm lí khách theo độ tuổi, giới tính, khu vực…

- Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, học sinh có thể vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành vào ngành học của mình, từ đó có ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và giá trị văn hóa của dân tộc mình nói riêng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Môn học này giúp cho học sinh rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn cũng như sự áp dụng linh hoạt từ kiến thức lý thuyết vào thực tiễn ngành học.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I: Một số vấn đề cơ bản của tâm lí học
	9
	8
	1
	

	2
	Chương II: Những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch
	9
	8
	1
	

	3
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	4
	Chương III: Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp
	9
	8
	1
	

	5
	Ôn tập
	2
	2
	
	

	
	Tổng:
	30
	26
	3
	1


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÂM LÝ HỌC

Thời gian: 9 giờ (Trong đó: Lý thuyết: 8 giờ; Thảo luận, bài tập: 1 giờ)

*Mục tiêu: Giúp học sinh có được những hiểu biết về bản chất tâm lí người khái niệm nguồn gốc ra đời, quá trình hình thành phát triển tâm lí học .Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về các phương pháp nghiên cứu tâm lí và vận dụng các phương pháp này vào nghiên cứu tâm lí khách du lịch

* Nội dung:

I. Bản chất hiện tượng tâm lý người

1. Đặc điểm hiện tượng tâm lý người

2. Bản chất hiện tượng tâm lý người

a. Quan niệm Mác xít về tâm lý

b. Chức năng của tâm lý

c. Phân loại các hiện tượng tâm lý

3. Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý

a. Phương pháp quan sát

b. Phương pháp đàm thoại

c. Phương pháp điều tra

II. Nhân cách.

1. Khái niệm nhân cách 

2. Cấu trúc nhân cách

a. Cấu trúc nhân cách

b. Xu hướng

c. Tính cách

d. Khí chất

e. Năng lực.

III. Tình cảm

1. Khái niệm tình cảm

a. Khái niệm

b. Vai trò

2. Các mức độ của tình cảm

a. Màu sắc xúc cảm của cảm giác.

b. Xúc cảm

c. Tâm trạng

d. Tình cảm

3. Các quy luật tình cảm

a. Quy luật lây lan

b. Quy luật di chuyển

c. Quy luật thích ứng

d. Quy luật pha trộn

e. Quy luật tương phản

f. Quy luật tình cảm.

IV. Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học xã hội và tâm lý du khách.

1. Khái niệm Tâm lý học xã hội và Tâm lý học du lịch 

2. Ảnh hưởng của một số hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong du lịch.

a. Phong tục tập quán

b. Truyền thống

c. Bầu không khí tâm lý xã hội

d. Tính cách dân tộc

e. Tôn giáo – Tín ngưỡng 

f. Dư luận xã hội.

CHƯƠNG II: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CHUNG CỦA

KHÁCH DU LỊCH

Thời gian: 9 giờ (Trong đó: Lý thuyết: 8 giờ; Thảo luận, bài tập: 1 tiết)


*Mục tiêu:Giúp học sinh có được những hiểu biết về nhu cầu du lịch, động cơ và sở thích của khách du lịch, hành vi tiêu dùng của khách du lịch, tâm trạng và xúc cảm của khách du lịch. Trang bị cho học sinh những hiểu biết về tâm lý khách du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch, những đặc điểm tâm lý của khách trong quá trình tiêu dùng du lịch.

*Nội dung:

I. Hành vi của người tiêu dùng.

1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng.

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng

II. Động cơ và sở thích của khách du lịch

1. Động cơ đi du lịch 

2. Những sở thích của khách du lịch

3. Nhu cầu du lịch

a. Khái niệm nhu cầu du lịch

b. Sự phát triển của nhu cầu du lịch

c. Các loại nhu cầu du lịch.

4. Tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch

1. Các loại tâm trạng dương tính

a. Khách có tâm trạng dương tính

b. Khách có tâm trạng âm tính

c. Khách có tâm trạng stress

2. Một số loại cảm xúc thường gặp của khách du lịch

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch

a. Các nhân tố chủ quan

b. Các nhân tố khách quan

Kiểm tra định kỳ : Thời gian - 1 giờ

CHƯƠNG III: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA KHÁCH DU LỊCH THEO DÂN TỘC VÀ NGHỀ NGHIỆP

Thời gian: 9 giờ (Trong đó: Lý thuyết: 8 giờ; Thảo luận, bài tập: 1 giờ)


*Mục tiêu: Giúp học sinh có được những hiểu biết về đặc điểm tâm lí phổ biến của khách du lịch theo các châu lục và một số nước trên thế giới và theo nghề nghiệp

*Nội dung:

I. Tâm lý khách du lịch theo châu lục.

1. Người Châu âu

2. Người Châu Á

3. Người Châu Phi

4. Người Châu Mỹ - Latinh

II. Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc

1. Khách du lịch là người vương quốc anh

2. Khách du lịch là người Pháp

3. Khách du lịch là người Đức

4. Khách du lịch là người Mỹ

5. Khách du lịch là người Ấn độ

6. Khách du lịch là người Nhật

7. Khách du lịch là người Hàn Quốc

8. Khách du lịch là người Trung Quốc

III. Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo nghề nghiệp

1. Khách du lịch là nhà quản lý – ông chủ

2. Khách du lịch là thương gia

3. Khách du lịch là nhà báo

4. Khách du lịch là nghệ sỹ

5. Khách du lịch là nhà chính trị - ngoại giao.

Ôn tập (Thời gian 2 giờ)
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lí thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, màn hình chiếu, loa.


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sách, vở, bút, giấy toki trắng, bút dạ


4. Các điều kiện khác: không

V. Phương pháp đánh giá:
Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch trình độ trung cấp.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: Cần sưu tầm các kiến thức thực tế để đưa vào môn học giúp cho học sinh dễ tiếp thu và bài giảng sẽ trở nên sinh động hơn .


- Đối với người học: Ngoài kiến thức giáo viên cung cấp cần tìm hiểu thêm các kiến thức ngoài thực tế, trong quá trình học có trao đổi với giáo viên bộ môn về các kiến thức liên quan đến môn học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học; Những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch;  Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp


4. Tài liệu tham khảo:  


Giáo trình tâm lý khách du lịch,  Trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh Sơn La.

Trang mạng tìm kiếm tài liệu Google, http://www.google.com.vn/

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Marketing  du lịch
Mã môn học: MH16

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 3 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 55 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất của môn học


- Vị trí: môn Marketing du lịch  là một trong những môn cơ sở ngành được đưa vào chương trình giảng dạy cho chuyên ngành hướng dẫn du lịch.


- Tính chất: Marketing du lịch là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về marketing ứng dụng trong ngành du lịch thuộc chuyên ngành và có liên quan đến rất nhiều các môn học khác như tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp, tổng quan du lịch và khách sạn,... Do vậy nên bố trí hợp lý giảng dạy với các môn lý thuyết cơ sở ngành khác nhằm nâng cao hiệu quả nhận thức cho sinh viên. 

II. Mục tiêu môn học:


- Về kiến thức: Sau khi học xong chương trình học phần học sinh sẽ có những kiến thức cơ bản nhất, khái quát nhất về hoạt động  marketing của ngành du lịch như: Định nghĩa Marketing và marketing du lịch; khái niệm về thị trường và các quy luật của nó;Giải thích được các yếu tố Marketing Mix (sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến); Các nội dung cơ bản của kế hoạch marketing và phương pháp xây dựng kế hoạch marketing; Các nguyên tắc để thực hiện việc xây dựng kế hoạch marketing cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch; Tuân thủ các nguyên tắc và chính sách về Marketing của khách sạn  từ đó giúp học sinh có kiến thức để học tốt hơn các môn nghiệp vụ của từng ngành học.

- Về kỹ năng: Sau khi học xong môn học này, học sinh có thể vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành vào ngành học của mình.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Môn học này giúp cho học sinh rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn cũng như sự áp dụng linh hoạt từ kiến thức lý thuyết vào thực tiễn ngành học.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về Marketing
	9
	3
	6
	

	2
	Chương 2: Sản phẩm và chu kỳ sống của sản phẩm du lịch
	9
	0
	9
	

	3
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	4
	Chương 3: Giá cả và cách tính giá cả
	20
	0
	20
	

	5
	Chương 4: Hệ thống phân phối trong du lịch
	10
	0
	10
	

	
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	6
	Chương 5: Chiêu thị
	8
	0
	8
	

	7
	Ôn tập
	2
	0
	2
	

	
	Tổng:
	60 
	3
	55
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về môn học (Thời gian:9 Giờ)

*Mục tiêu:  Trình bày được các khái niệm cơ bản (cầu, nhu cầu, mong muốn, trao đổi, thị trường), khái niệm Marketing, Marketing du lịch;Trình bày được nội dung của hoạt động của Marketing trong hoạt động kinh doanh du lịch và các đặc điểm khác biệt của Marketing du lịch so với các ngành khác. 

*Nội dung:

1.Tổng quan về marketing

1.1.Hoàn cảnh ra đời của marketing
1.2.Khái niệm Marketing

1.3.Vai trò của Marketing

1.4.Chức năng của Marketing

1.5. Các Khái niệm trong Marketing

2.Tổng quan về Marketing du lịch

2.1.Bản chất của sản phẩm dịch vụ

2.2.Đặc điểm

2.3.Định hướng và nguyên tắc cơ bản của Marketing du lịch

3. Thuật ngữ trong Marketing du lịch

4. Những loại hình Marketing du lịch nổi bật

Chương 2: Sản phẩm và chu kỳ sống của sản phẩm du lịch 

Thời gian:9 giờ 
*Mục tiêu: Trình bày được các khái niệm, đặc điểm của sản phẩm du lịch; vai trò của nó trong marketing hỗn hợp;Định nghĩa chu kỳ sống sản phẩm du lịch;Giải thích được các giai đoạn của chu kỳ sống của sản phẩm cũng như các chính sách marketing áp dụng cho mỗi giai đoạn cụ thể, từ đó vận dụng vào trong thực tiễn kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ cụ thể của doanh nghiệp du lịch; Giải thích được xu hướng phát triển sản phẩm du lịch mới. 

*Nội dung:

1.Sản phẩm du lịch. 

1.1.Khái niệm 

1.2. Đặc tính của sản phẩm du lịch

1.3. Phân loại sản phẩm du lịch

1.4. Mô hình sản phẩm du lịch

2. Chu kỳ sống của sản phẩm

2.1. Khái niệm chu kỳ sống của sản phẩm

2.2. Đặc điểm các giai đoạn phát triển trong chu kỳ sống của sản phẩm 

3. Những quyết định liên quan đến chính sách sản phẩm du lịch

3.1. Thái độ của khách du lịch

3.2. Sự phát triển sản phẩm mới

3.3. Các giải pháp về sản phẩm du lịch

Kiểm tra định kỳ (Thời gian:1 giờ)

Chương 3: Giá cả và cách tính giá 

Thời gian:20 giờ 
*Mục tiêu: Trình bày được các mục tiêu về chính sách giá;Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giá;Trình bày được các phương pháp xác lập chính sách giá và vận dụng được các phương pháp đó để xây dựng được chính sách giá trong kinh doanh du lịch;Tuân thủ chính sách giá của khách sạn trong công tác marketing. 
            Nội dung: 

1. Các mục tiêu của chính sách giá

1.1.Khái niệm

1.2. Tầm quan trọng của giá

1.3. Mục tiêu chung
 2.Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định giá

2.1. Các yếu tố bên trong

2.2. Các yếu tố bên ngoài

3.Phương pháp xác lập chính sách giá cho sản phẩm du lịch

3.1.Tiến trình xác định mức giá bán

3.2.Quyết định điều chỉnh giá

3.3. Xác định khung giá trong chính sách giá

3.4. Phương pháp xác định giá cho chương trình du lịch

3.5. Tính giá cho một sản phẩm trong nhà hàng

3.6. Phương pháp ấn định giá ở khách sạn

Chương 4: Hệ thống phân phối trong du lịch 

Thời gian: 10 giờ 
*Mục tiêu:  Trình bày được khái niệm, chức năng và nội dung của chính sách phân phối;Giải thích được một số kênh phân phối chủ yếu trong kinh doanh du lịch và vận dụng để thiết kế các kênh phân phối hiệu quả trong du lịch;Vận dụng có hiệu quả trong việc tổ chức kênh phân phối của khách sạn.

*Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Chức năng của kênh phân phối

2.1.Chức năng

2.2.Ưu điểm, nhược điểm của kênh phân phối

3. Tổ chức và hoạt động của hệ thống phân phối du lịch

3.1.Công ty du lịch trọn gói

3.2.Các đại lý du lịch

3.3. Các công ty và văn phòng chuyên biệt khác

3.4. Phân phối trong khách sạn

Kiểm tra định kỳ (Thời gian:1 giờ)

Chương 5: Chiêu thị (Thời gian: 8 giờ)

*Mục tiêu: Trình bày được khái niệm, các nội dung của xúc tiến sản phẩm du lịch; Trình bày được các chính sách khác của xúc tiến du lịch; Thực hiện được các kế hoạch xúc tiến quảng bá sản phẩm của khách sạn 

*Nội dung:

1.Định nghĩa

1.1.Định nghĩa

1.2. Mục đích của chiêu thị

2. Thông tin trực tiếp

2.1.Trung tâm thông tin du lịch

2.2.Thông tin miệng và thông tin viết

2.3. Phát tài liệu du lịch

3. Các lĩnh vực trong chiêu thị

3.1. Quan hệ công chúng

3.2. Quảng cáo

Ôn tập (Thời gian: 2 giờ)

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lí thuyết


2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, màn hình chiếu, loa.


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sách, vở, bút, giấy toki trắng, bút dạ


4. Các điều kiện khác: không

V. Phương pháp đánh giá:
Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chuyên ngành hướng dẫn du lịch tại trường Trung cấp VHNT&DL tỉnh Sơn La.


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: Cần sưu tầm các kiến thức thực tế để đưa vào môn học giúp cho học sinh dễ tiếp thu và bài giảng sẽ trở nên sinh động hơn .


- Đối với người học: Ngoài kiến thức giáo viên cung cấp cần tìm hiểu thêm các kiến thức ngoài thực tế, trong quá trình học có trao đổi với giáo viên bộ môn về các kiến thức liên quan đến môn học.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Tổng quan về Marketing;Sản phẩm và chu kỳ sống của sản phẩm du lịch; Giá cả và cách tính giá cả;Hệ thống phân phối trong du lịch;Chiêu thị


4. Tài liệu tham khảo:  
 Giáo trình tâm lý khách du lịch, Trường trung cấp VHNT&DL tỉnh Sơn La

     Trang mạng tìm kiếm tài liệu Google, http://www.google.com.vn/
CHƯƠNG TRÌNH  MÔN HỌC

Tên môn học: Địa lý và tài nguyên du lịch

Mã môn học: MH17

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết:40 giờ; Thảo luận,bài tập, thực hành:18giờ; Kiểm tra: 2giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:

* Vị trí: Môn học này là môn cơ sở nằm trong chương trình đào tạo chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch hệ trung cấp chuyên nghiệp.

* Tính chất: Là môn học cần thiết để giúp học sinh có những kiến thức cơ bản để bắt đầu vào môn chính.

II. Mục tiêu của môn học 

* Về kiến thức:

Học sinh nắm vững Khái niệm, đặc điểm của các loại tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn – yếu tố quan trọng để phát triển du lịch. Mối quan hệ giữa tài nguyên và du lịch trong sự phát triển du lịch bền vững.

Những kiến thức về địa lý Việt Nam. Đặc điểm, tình hình phát triển ngành du lịch nước ta nói chung. Đặc biệt đi sâu tìm hiểu các vùng du lịch về địa lý, tài nguyên của các vùng du lịch và các trung tâm, điểm, tuyến du lịch quan trọng.

Những kiến thức về địa lý du lịch thế giới học sinh có thể hiểu rộng hơn, sâu sắc hơn.

* Về kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức đã học trong việc nghiên cứu tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Ý thức được sự quan trọng cần thiết của môn học, có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào các môn học chính trong chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thào luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương I: Quan niệm về tài nguyên Du lịch
	6
	6
	
	

	2
	Chương II: Tài nguyên du lịch tự nhiên
	6
	6
	
	

	3
	Chương III: Tài nguyên du lịch nhân văn
	6
	5
	1
	

	5
	Chương IV: Phát triển du lịch bền vững trong mối quan hệ với tài nguyên và môi trường
	6
	5
	1
	

	6
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	7
	Chương V: Khái quát về tự nhiên, kinh tế - xã hội
	4
	4
	
	

	8
	Chương VI: Tình hình phát triển của ngành du lịch Việt Nam
	4
	4
	
	

	9
	Chương VII: Các vùng du lịch Việt Nam
	16
	10
	6
	

	10
	Kiểm tra định kỳ
	1
	
	
	1

	11
	Thảo luận
	10
	
	10
	

	
	Cộng:
	60
	40
	18
	2


2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG I: QUAN NIỆM VỀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH

Thời  gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được khái niệm cơ bản về tài nguyên du lịch, đặc điểm, ý nghĩa, vai trò của tài nguyên Du lịch.

I.  Quan niệm Tài nguyên du lịch

II. Đặc điểm Tài nguyên du lịch

III. Ý nghĩa, vai trò và phân loại Tài nguyên du lịch

IV. Phát triển du lịch bền vững trong mối quan hệ với tài nguyên và môi trường.

CHƯƠNG II: TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN

Thời  gian: 6 giờ

Mục tiêu :

- Nắm được quan niệm về tài nguyên

- Các loại tài nguyên du lịch tự nhiên

I. Quan niệm về tài nguyên du lịch tự nhiên.

II. Các loại tài nguyên du lịch tự nhiên.

1. Tài nguyên địa hình

2. Tài nguyên khí hậu

3. Tài nguyên nước

4. Tài nguyên sinh vật.

III. Thảo luận tìm hiểu Sơn La có những tài nguyên Du lịch tự nhiên nào?

CHƯƠNG III: TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN

Thời  gian: 6 giờ (5 giờ lý thuyết + 1 giờ thực hành)
Mục tiêu :

- Nắm được quan niệm về tài nguyên nhân văn

- Các loại tài nguyên du lịch nhân văn

I. Quan niệm về tài nguyên du lịch nhân văn.

II. Các loại tài nguyên du lịch nhân văn.

1. Di tích lịch sử - văn hóa

2. Lễ hội

3. Nghề - làng nghề thủ công truyền thống

4. Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học

5. Các đối tượng văn hóa thể thao và các hoạt động có tính sự kiện.



III. Thảo luận tìm hiểu Sơn La có những tài nguyên Du lịch nhân văn nào? 
CHƯƠNG IV: PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRONG MÔI QUAN HỆ VỚI TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG.

Thời  gian: 6 giờ (5 giờ lý thuyết + 1 giờ thực hành)


Mục tiêu :

- Nắm được khái niệm về phát triển du lịch bền vững.

- Các nguyên tắc cơ bản để phát triển du lịch bền vững

I. Khái niệm về phát triển du lịch bền vững.

II. Các nguyên tắc cơ bản của phát triển du lịch bền vững.

1. Khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý

2. Hạn chế việc sử dụng quá mức tài nguyên và giảm chất thải

3. Phát triển gắn liền với việc bảo tồn tính đa dạng

4. Phát triển phải phù hợp với qui hoạch tổng thể kinh tế xã hội

5. Phát triển du lịch trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế  xã hội địa phương.

6. Nâng cao nhận thức về tài nguyên môi trường

7. Tăng cường tiếp thị

8. Thường xuyên tiến hành công tác nghiên cứu.


III. Tài nguyên nhân văn lễ hội nào đang được khôi phục và bảo tồn (Tìm hiểu, viết bài, thảo luận nhóm).


* Kiểm tra định kỳ: 1 giờ

CHƯƠNG  V: KHÁI  QUÁT VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘIVIỆT NAM

Thời gian :4 giờ

Mục tiêu :

- Nắm được một số đặc điểm tự nhiên

- Nắm được một số đặc điểm kinh tế - xã hội

I. Một số đặc điểm tự nhiên

1. Vị trí và lãnh thổ

2. Địa hình

3. Khí hậu

4. Thủy văn

5. Sinh vật

II. Một số đặc điểm về kinh tế - xã hội

1. Dân cư và lao động

2. Đặc điểm các ngành kinh tế.

CHƯƠNG VI: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM

Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu :


- Đặc điểm phát triển của ngành du lịch

- Quy hoạch phát triển không gian du lịch

- Cơ sở lưu trú du lịch

I. Đặc điểm phát triển của ngành du lịch

1. Quá trình phát triển

2. Mục tiêu chiến lược

II. Quy hoạch phát triển không gian du lịch

III. Khách du lịch

1. Hiện trạng khách du lịch

2. Những thị trường khách quốc tế chủ yếu

3. Đặc điểm khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

IV. Cơ sở lưu trú du lịch

1. Hiện trạng

2. Mục tiêu

V. Những tác động kinh tế - xã hội của du lịch.

CHƯƠNG VII: CÁC VÙNG DU LỊCH VIỆT NAM

Thời gian : 16 giờ (10 giờ lý thuyết +6 giờ thực hành)
Mục tiêu : 

- Khái niệm vùng du lịch

- Hệ thống phân vị của vùng du lịch

- Các vùng du lịch

I. Tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam

1. Khái niệm vùng du lịch

2. Hệ thống phân vị của vùng du lịch

II. Vùng du lịch Bắc Bộ

1. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên

2. Đặc điểm lịch sử văn hóa và tài nguyên du lịch nhân văn

3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật

4. Sản phẩm du lịch đặc trưng

5. Những trung tâm và điểm du lịch quan trọng.

III. Vùng du lịch Bắc Trung Bộ

1. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên du lịch tự nhiên

2. Đặc điểm lịch sử văn hóa và tài nguyên du lịch nhân văn

3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật

4. Sản phẩm du lịch đặc trưng

5. Những trung tâm và điểm du lịch quan trọng.

IV. Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

1. Đặc điểm tự nhiên, lịch sử văn hóa và tài nguyên du lịch.

2. Cơ sở hạ tầng.

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật

3. Sản phẩm du lịch đặc trưng

4. Những trung tâm và điểm du lịch quan trọng


V. Thảo luận tìm hiểu tình hình phát triển Du lịch tại Sơn La (Tìm hiểu, viết bài, thảo luận nhóm).


* Kiểm tra định kỳ: 1  giờ.


* Thảo luận, bài tập, thực hành: 10 giờ(Lấy làm điểm thi hết môn): Mỗi học sinh đi thực tế tại một huyện trong tỉnh tìm hiểu về lịch sử phát triển, tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn tại huyện đó, viết bài thu hoạch, thiết kế slide, trình chiếu, thuyết trình trước hội đồng tại lớp học.

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc :

Các phương tiện truyền thống: Các loại bản đồ tự nhiên, kinh tế, du lịch, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn để học môn địa lý tài nguyên và du lịch

- Giáo trình môn học

4. Các điều kiện khác: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện để thực hiện môn học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá :


Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học :


1. Phạm vi áp dụng môn học : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho học sinh ngành Hướng dẫn du lịch(trình độ trung cấp) 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học :

* Đối với giáo viên :

Địa lý tài nguyên du lịch là kiến thức cơ sở quan trọng, nội dung phong phú, giáo viên chú ý cập nhập kiến thức, các số liệu về du lịch nước ta, khu vực và thế giới. Giáo viên cho học sinh làm các bài kiểm tra định kỳ và các bài kiểm tra học kỳ.

* Đối với người học : Có thái độ nghiêm túc trong học tập

3. Những điều trọng tâm cần chú ý :

4. Tài liệu tham khảo:


Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ - Địa lý du lịch, 1997.


Viện nghiên cứu phát triển du lịch - Tổ chức lãnh thổ du lịch.


Viện nghiên cứu phát triển du lịch - Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam.


Phạm Trung Lương (Chủ biên) - Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam,2000. 


Lê Bá Thảo- Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý,1998.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có) :

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổ chức hoạt náo trong du lịch
Mã số môn học: MH18

Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 03 giờ; Thực hành: 55 giờ; Kiểm tra 02 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Tổ chức hoạt náo trong du lịch là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Tổ chức hoạt náo trong du lịch là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:  

Về kiến thức

- Nhận biết được vai trò của tổ chức hoạt náo, xây dựng tinh thần tập thể trong hoạt động du lịch, xây dựng được kịch bản tổ chức chương trình giao lưu, teambuilding…

- Liệt kê được các nội dung liên quan đến hoạt náo trong du lịch
- Phân tích được cách thức thực hiện hoạt náo trong từng môi trường tác nghiệp cụ thể
Về kỹ năng 

- Xây dựng được kịch bản tổ chức chương trình giao lưu, teambuilding, trò chơi truyền thống, hiện đại..

- Tổ chức thực hiện các trò chơi trong từng môi trường tác nghiệp cụ thể của hướng dẫn viên du lịch

- Xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức hoạt náo.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1 
	Chương 1: Tổng quan về tổ chức hoạt náo 

1.1 Tổng quan về hoạt náo

1.1.1 Một số khái niệm

1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của hoạt náo

1.1.3 Các hoạt động hoạt náo phổ biến thường được tổ chức trong du lịch

1.2 Hoạt náo viên và người quản trò

1.2.1  Khái niệm:

1.2.2 Vai trò và nhiệm vụ của hoạt náo viên

1.2.3 Yêu cầu kỹ năng đối với hoạt náo viên

1.2.4 Những lưu ý trong quá trình tổ chức hoạt náo
	12
	1
	11
	

	2 
	Chương 2: Trò chơi- quy mô tổ chức một trò chơi

2.1 Trò chơi

2.1.1 Khái niệm trò chơi

2.1.2 Ý nghĩa và lợi ích của tổ chức trò chơi trong du lịch

2.1.3 Phân loại trò chơi

2.1.4 Các loại hình trò chơi phổ biến trong du lịch

2.2 Quy trình tổ chức một trò chơi

2.2.1 Giai đoạn trước khi tổ chức trò chơi

2.2.1.1Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức trò chơi

2.2.1.2 Dụng cụ chuẩn bị

2.2.1.3 Yêu cầu 

2.2.2 Giai đoạn thực hiện tổ chức trò chơi

2.2.2.1 Ổn định, gây sự chú ý

2.2.2.2 Phổ biến luật chơi

2.2.2.3 Tổ chức chơi thử

2.2.2.4 Thực hiện trò chơi

2.2.2.5 Xử lý tình huống trong quá trình tổ chức trò chơi

2.2.3 Giai đoạn kết thúc tổ chức trò chơi

2.2.3.1 Thưởng, phạt sau khi có kết quả trò chơi

2.2.3.2 Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện
	24
	1
	22
	1

	3 
	Chương 3: Thực hiện  tổ chức trò chơi trong hoạt động đội - nhóm

3.1 Tổ chức trò chơi trên xe

3.1.1 Đặc điểm

3.1.2 Quy trình tổ chức

3.2 Tổ chức trò chơi ngoài trời

3.2.1 Quy trình tổ chức

3.2.2 Tổ chức thực hiện

3.2.3 Kết thúc trò chơi


	24
	
1
	22


	1

	
	Cộng
	60
	03
	55
	02


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1: Tổng quan về tổ chức hoạt náo 



       







 Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:

- Nhận biết được vai trò và ý nghĩa của tổ chức hoạt náo trong du lịch


- Trình bày được các khái niệm cơ bản về tổ chức hoạt náo, hoạt náo viên 

- Phân tích được các hoạt động hoạt náo phổ biến thường được tổ chức trong du lịch

2. Nội dung chương: 

1.1 Tổng quan về hoạt náo
1.1.1 Một số khái niệm

1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của hoạt náo

- Vai trò

- Ý nghĩa

1.1.3 Các hoạt động hoạt náo phổ biến thường được tổ chức trong du lịch

- Trò chơi dân gian truyền thống

- Trò chơi hiện đại

- Hát- múa tập thể

-  Dã ngoại và sinh hoạt lửa trại

- Đêm gala

- Kể chuyện 

- Đố vui

1.2 Hoạt náo viên và người quản trò

1.2.1  Khái niệm:

- Hoạt náo viên

- Người quản trò

1.2.2 Vai trò và nhiệm vụ của hoạt náo viên

- Xây dựng bầu không khí

- Giáo dục chiều sâu

1.2.3 Yêu cầu kỹ năng đối với hoạt náo viên

- Tính sư phạm

- Tính phán đoán và quan sát nhanh

- Tính linh hoạt, sáng tạo

- Tính hài hước


1.2.4 Những lưu ý trong quá trình tổ chức hoạt náo 


Câu hỏi ôn tập chương



Chương 2: Trò chơi- quy mô tổ chức một trò chơi

Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được quy trình tổ chức thực hiện trò chơi

- Phân loại được trò chơi

- Bước đầu thực hiện được một số trò chơi đơn giản

2. Nội dung chương: 

2.1 Trò chơi

2.1.1 Khái niệm trò chơi

2.1.2 Ý nghĩa và lợi ích của tổ chức trò chơi trong du lịch

2.1.3 Phân loại trò chơi

- Theo tính chất

- Theo sự năng động

- Theo không gian

- Theo mức độ

2.1.4 Các loại hình trò chơi phổ biến trong du lịch

+ Trò chơi trên xe

+ Trò chơi ngoài trời

+ Trò chơi trên sân khấu

+ Sinh hoạt lửa trại

2.2 Quy trình tổ chức một trò chơi

- Giai đoạn trước khi tổ chức trò chơi

+ Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức trò chơi

+ Dụng cụ chuẩn bị

+ Yêu cầu 

-Giai đoạn thực hiện tổ chức trò chơi

+ Ổn định, gây sự chú ý

+ Phổ biến luật chơi

+ Tổ chức chơi thử

+ Tổ chức trò chơi

+ Xử lý tình huống trong quá trình tổ chức trò chơi

-Giai đoạn kết thúc tổ chức trò chơi

+ Thưởng, phạt sau khi có kết quả trò chơi

+ Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện


Kiểm tra

Câu hỏi ôn tập chương


Chương 3: Thực hiện  tổ chức trò chơi trong hoạt động đội - nhóm

         








Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu:  


- Trình bày được đặc điểm của một số trò chơi

- Bước đầu thực hiện được công việc tổ chức trò chơi cơ bản trong hoạt náo du lịch

2. Nội dung chương: 
3.1 Tổ chức trò chơi trên xe

3.1.1 Đặc điểm

3.1.2 Quy trình tổ chức

3.2 Tổ chức trò chơi ngoài trời

3.2.1 Quy trình tổ chức

3.2.2 Tổ chức thực hiện

3.2.3 Kết thúc trò chơi





Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn, điểm du lịch.


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây thừng, bao bố, bóng bay, bìa cứng, bộ sưu tập trò chơi, câu chuyện cười, câu đố vui.


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua thi thực hành, học viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được các vai trò ý nghĩa của hoạt náo, phân tích được quy trình tổ chức thực hiện hoạt náo trong du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện trò chơi, các hoạt động đố vui, kể chuyện cười.. liên quan đến công tác hoạt náo trong du lịch


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, Ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ Trung cấp Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, làm mẫu, hướng dẫn thực hành tổ chức trò chơi.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

[1] Giáo trình Tổ chức hoạt náo trong hướng dẫn du lịch, Bùi Thanh Thủy, NXB Lao động,  Hà Nội 2018.

[2]  Giáo trình Thực hành Nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Tư Lương- Đoàn Hương Lan, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La

 

[3] Giáo trình Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương,  NXB Thống kê, Hà Nội 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Anh)

Mã môn học: MH19
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra và thi: 2 giờ).
I. Vị trí, tính chất môn học: 

- Vị trí: Môn Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Anh) là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Hướng dẫn du lịch hệ trung cấp nghề.

- Tính chất: Chương trình bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng Tiếng Anh hiện đại ở lĩnh vực thuyết minh du lịch, nhà hàng, khách sạn.

         II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
Học sinh  có cái nhìn tổng quan về ngành du lịch bằng Tiếng Anh. 


Học sinh  có những kiến thức về các địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, ở Việt Nam và các địa phương để từ đó thực hiện được khả năng thuyết minh bằng Tiếng Anh các điểm du lịch và  mô hình du lịch ở Sơn La và các  tỉnh vùng núi phía Bắc.


 Thông qua sách báo, tạp chí, các ấn phẩn, mạng Internet, học sinh  có thể cập nhật thêm thông tin để bổ sung kiến thức cho bản thân trong quá trình học tập.

- Về kỹ năng:
 Đọc hiểu được các đoạn văn về Tiếng Anh hiện đại ở lĩnh vực thuyết minh du lịch.

 Vận dụng chính xác các từ ngữ chuyên môn và các cấu trúc câu trong các tình huống về thuyết minh du lịch.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong và tinh thần học tập độc lập hoặc học tập nhóm theo yêu cầu của môn học. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng trau dồi kiến thức, kỹ năng để thích ứng với nghề nghiệp được đào tạoTop of Form
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên bài học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra,

Thi

	
	HỌC PHẦN I
	
	
	
	

	1
	UNIT 1: WORLD TOURISM
1. VOCABULARY 
A. Tourism statistics

B. Cardinal numbers

C. Decimals and percentage

D. Dates and times 

2. GRAMMAR

Present simple question forms

3. LISTENING

A. Telephone booking

B. Listen to a conversation about where to go on holiday and match each member of the family with the type of tourism they would like. 

4. SPEAKING 

Taking details on the phone 

Exchanging information in a travel agency 

5. READING

The Tourism Industry

6. WRITING 

A. Filling in an online travel search form.

B. Write an email saying what kind of holiday you want.
	8
	4
	4
	

	2
	UNIT 2: PACKET TOURS

1. VOCABULARY 

A. Cultural Heritage 

B. Years 

C. Packages

2. GRAMMAR

Past simple(regular verbs, irregular verbs, to be)

3. SPEAKING

Proposing  a world heritage site 
4. LISTENING:

  Barcelona city tours

5. READING: 

Resort development in Cancún

6. WRITING: 

Write  an advert marketing holidays 
	8
	4
	4
	

	3
	UNIT 3: TYPES OF TRANSPORT

1. VOCABULARY : 

A. Types of  transport

B. Airport facilities

C. Airport procedures 

D. Giving directions

E. Types of tickets

F. Timetables

2. GRAMMAR 

Modal verbs (must and have to)

3. LISTENING:

Listen to key information from a radio promotion at the ticket office

Dealing with difficult passengers

4. SPEAKING
At an airport check-in and passport

control,booking train and coach 

ticket 

Role play

5. READING: 
Read for  information signs, security check lists and time tables
6. WRITING: 

Write an email giving information

 about local transport 
	9
	4
	5
	

	4
	UNIT 4: ACCOMMODATION
	8
	4
	4
	

	
	1. VOCABULARY 
	
	
	
	

	
	A. Types  of  accomodation
	
	
	
	

	
	B. Catering and leisure
	
	
	
	

	
	C. Accomodation facilities
	
	
	
	

	
	D. Telephone language 
	
	
	
	

	
	2. GRAMMAR
	
	
	
	

	
	Modal verbs (may,could,can ,shall 
	
	
	
	

	
	in questions )
	
	
	
	

	
	3. SPEAKING
	
	
	
	

	
	Checking in at accomodation,
	
	
	
	

	
	requesting services on the phone
	
	
	
	

	
	Giving complaints
	
	
	
	

	
	4. LISTENING
	
	
	
	

	
	Selecting different services on the
	
	
	
	

	
	Phone
	
	
	
	

	
	5. READING
	
	
	
	

	
	Types of accommodation and
	
	
	
	

	
	services provided
	
	
	
	

	
	6. WRITING: 
	
	
	
	

	
	Write a letter of responding to 
	
	
	
	

	
	Complaints
	
	
	
	

	5
	UNIT 5: FOOD AND
	9
	4
	5
	

	
	BEVERAGE
	
	
	
	

	
	1. VOCABULARY
	
	
	
	

	
	A. Food and drink
	
	
	
	

	
	B. Food orders
	
	
	
	

	
	C. Catering
	
	
	
	

	
	D. Sales data
	
	
	
	

	
	2. GRAMMAR
	
	
	
	

	
	Countable and uncountable nouns
	
	
	
	

	
	3. LISTENING
	
	
	
	

	
	Special requests
	
	
	
	

	
	4. SPEAKING 
	
	
	
	

	
	Catering for an event
	
	
	
	

	
	Today’s specials
	
	
	
	

	
	5. READING 
	
	
	
	

	
	Catering for a crowd
	
	
	
	

	
	6. WRITING
	
	
	
	

	
	Write a menu
	
	
	
	

	6
	Ôn tập (Consolidation)
	2
	1
	1
	

	7
	Kiểm tra (Test 1)
	1
	
	
	1

	
	Tổng
	45
	21
	23
	1

	
	
	
	
	
	

	
	HỌC PHẦN II
	
	
	
	

	8
	UNIT 6: PLANNING AND
	10
	5
	5
	

	
	BOOKING A HOLIDAY
	
	
	
	

	
	1. VOCABULARY
	
	
	
	

	
	A.Travel documents 
	
	
	
	

	
	B. Booking forms
	
	
	
	

	
	C. Hotel FAQs
	
	
	
	

	
	2.GRAMMAR
	
	
	
	

	
	Near future be going to
	
	
	
	

	
	3. LISTENING
	
	
	
	

	
	Booking a holiday and giving
	
	
	
	

	
	feedback 
	
	
	
	

	
	4. SPEAKING
	
	
	
	

	
	Role play at the travel agency
	
	
	
	

	
	5.READING
	
	
	
	

	
	How to book a holiday 
	
	
	
	

	
	6. WRITING
	
	
	
	

	
	Write an online review of a hotel
	
	
	
	

	9
	UNIT 7: ECOTOURISM
	10
	5
	5
	

	
	1. VOCABULARY
	
	
	
	

	
	A. History and principles of 
	
	
	
	

	
	ecotourism
	
	
	
	

	
	B. Organizations involved
	
	
	
	

	
	C.Travel habits
	
	
	
	

	
	2. GRAMMAR
	
	
	
	

	
	Future forms (present continous and
	
	
	
	

	
	be going to +V ; future simple with
	
	
	
	

	
	will
	
	
	
	

	
	3. LISTENING
	
	
	
	

	
	A tour itinerary
	
	
	
	

	
	Presenting a natural resort
	
	
	
	

	
	4. SPEAKING 
	
	
	
	

	
	Planning sports tourism itineraries 
	
	
	
	

	
	Talk about Viet Nam trail  marathon  
	
	
	
	

	
	in Moc Chau
	
	
	
	

	
	5. READING
	
	
	
	

	
	Sports tourism
	
	
	
	

	
	6. WRITING
	
	
	
	

	
	Write  an email giving information 
	
	
	
	

	
	about ecotourism holidays
	
	
	
	

	11
	UNIT 8:  LOCAL TOURISM: SON LA
	22
	11
	11
	

	
	1. VOCABULARY
	
	
	
	

	
	A. Glossary of places,activities,
	
	
	
	

	
	people, weather and special food in
	
	
	
	

	
	Son La
	
	
	
	

	
	B. Famous tourist destinations and  
	
	
	
	

	
	tourist activities
	
	
	
	

	
	2. READING
	
	
	
	

	
	Read the passage about special

courses in Moc Chau
	
	
	
	

	
	3. LISTENING
	
	
	
	

	
	Listen to a  presentation about a
	
	
	
	

	
	natural wonder in Viet Nam(Moc
	
	
	
	

	
	Chau)
	
	
	
	

	
	4. SPEAKING
	
	
	
	

	
	Presentation about Son La
	
	
	
	

	
	Work in groups to give presentation
	
	
	
	

	
	about Son La’s features as 
	
	
	
	

	
	following suggestions:
	
	
	
	

	
	A. Famous tourist destinations in 
	
	
	
	

	
	Son La
	
	
	
	

	
	B. General features of  some ethnic
	
	
	
	

	
	minority groups  in Son La
	
	
	
	

	
	C.Customs and habits of some
	
	
	
	

	
	ethnic minority groups in Son La
	
	
	
	

	
	D.Costumes of some ethnic 
	
	
	
	

	
	minority groups in Son La
	
	
	
	

	
	E.Housing of some ethnic minority
	
	
	
	

	
	groups in Son La
	
	
	
	

	
	F.Traditional musical instruments of 
	
	
	
	

	
	some ethnic minority groups in Son
	
	
	
	

	
	La
	
	
	
	

	
	G.Folk dances of some ethnic
	
	
	
	

	
	minority groups in Son La
	
	
	
	

	
	H.Festivals in Son La
	
	
	
	

	
	5. WRITING  
	
	
	
	

	
	Write about your favorite ethnic
	
	
	
	

	
	Dish
	
	
	
	

	
	* List of some hotels and restaurants
	
	
	
	

	
	in Son La
	
	
	
	

	12
	Ôn tập (Consolidation )
	2
	1
	1
	

	
	Kiểm tra 2 (Test 2)

	1
	
	
	1

	Tổng
	45
	22
	22
	1


2. Nội dung chi tiết: 

HỌC PHẦN I: 45 GIỜ

UNIT 1: WORLD TOURISM

(DU LỊCH THẾ GIỚI)

(Số giờ: 8)


1. Mục tiêu: 

- Nhận biết các từ vựng về ngành du lịch, số liệu du lịch,số đếm,số thập phân, phần trăm; cách nói ngày tháng và thời gian

- Ngữ pháp: Nắm vững công thức và cách sử dụng thì hiện tại đơn giản (dạng câu hỏi) 

- Nghe: Nghe hiểu lấy thông tin về cách đặt chỗ trên điện thoại và hỏi đại lý du lịch về thông tin du lịch.

- Nói: phát triển kỹ năng nói thông qua việc lấy thông tin chi tiết trên điện thoại và  trao đổi thông tin ở một đại lý du lịch. 

- Đọc hiểu bài đọc về ngành công nghiệp du lịch cung cấp từ vựng và phát triển kỹ năng đọc và trả lời các câu hỏi cho học sinh.

- Viết: Hình thành kỹ năng điền thông tin vào biểu mẫu tìm kiếm du lịch trực tuyến và viết thư điện tử đưa ra thông tin về loại hình nghỉ dưỡng bạn muốn. 

2. Nội dung:

2.1. Từ vựng  

A. Số liệu du lịch

B. Số đếm

C.Số thập phân và phần trăm

D. Ngày tháng và thời gian

2.2. Ngữ pháp 

Thì hiện tại đơn giản –dạng câu hỏi 

2.3. Kỹ năng Nghe

 2.3.1.Đặt chỗ trên điện thoại     

2.3.2. Nghe đoạn đối thoại về việc đi nghỉ mát và nối từng thành viên trong gia đình với loại hình du lịch họ muốn.  

2.3. Kỹ năng Nói  

Nói về việc lấy thông tin chi tiết trên điện thoại và trao đổi thông tin ở một đại lý du lịch. 

2.4. Kỹ năng Đọc hiểu 

Đọc hiểu bài đọc về ngành du lịch.

         2.5 Kỹ năng Viết 

Điền thông tin vào biểu mẫu tìm kiếm du lịch trực tuyến và viết thư điện tử đưa ra thông tin về loại hình nghỉ dưỡng bạn muốn. 

UNIT 2: PACKET TOURS 

(DU LỊCH TRỌN GÓI)

(Số giờ: 8)

1. Mục tiêu: 

- Nhận biết các từ vựng về các di sản văn hóa, cách nói năm và du lịch  trọn gói.

- Ngữ pháp: Nắm vững công thức và cách sử dụng thì Quá khứ đơn( động từ theo quy tắc và  bất quy tắc, to be)

- Nói: phát triển kỹ năng nói thông qua  việc đề xuất một khu di sản thế giới 

- Nghe: Nghe hiểu thông tin chính về các tour  tham quan thành phố Barcelona.
 - Đọc hiểu bài đọc về phát triển khu nghỉ dưỡng ở Cancún cung cấp từ vựng về du lịch nghỉ dưỡng và phát triển kỹ năng đọc và trả lời các câu hỏi cho học sinh.

- Viết: Biết cách viết một bài quảng cáo tiếp thị ngày nghỉ. 

2. Nội dung:

2.1. Từ vựng

  2.1.1. Di sản văn hóa

   2.1.2. Cách nói năm 

    2.1.3. Du lịch trọn gói 

2.2. Ngữ pháp 

Quá khứ đơn ( động từ theo quy tắc và  bất quy tắc, to be)

2.3.Kỹ năng Nói 

Đề xuất một khu di sản thế giới 

2.4. Kỹ năng Nghe

  
  Các tour  tham quan thành phố Barcelona

2.5. Kỹ năng Đọc hiểu

            Phát triển khu nghỉ dưỡng ở Cancún

2.6. Kỹ năng Viết

  
Viết một bài quảng cáo tiếp thị ngày nghỉ.

UNIT 3: TYPES OF TRANSPORT

(CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG)

(Số giờ: 9)

1. Mục tiêu: 

- Nhận biết các từ vựng về các loại phương tiện giao thông, cơ sở vật chất ở sân bay,các thủ tục ở sân bay, chỉ đường,các loại vé, thời gian biểu. 

- Ngữ pháp: Nắm vững công thức và cách sử dụng động từ khuyết thiếu

-Nói: phát triển kỹ năng nói thông qua chủ điểm làm thủ tục và kiểm soát hộ chiếu tại sân bay, đặt vé tàu và vé xe khách.  

- Nghe: Nghe hiểu lấy thông tin chính ở văn phòng bán vé.

- Đọc hiểu về các biển báo thông tin, danh sách kiểm tra an ninh và thời gian biểu mở rộng vốn từ vựng về các phương tiện giao thông

- Viết: Biết cách viết một thư  điện tử đưa ra thông tin về phương tiện giao thông địa phương.  

2. Nội dung:

2.1. Từ vựng

  2.1.1. Các phương tiện giao thông. 

   2.1.2. Các địa điểm tại sân bay

   2.1.3. Các thủ tục ở sân bay.

   2.1.4.Chỉ đường 

    2.1.5. Các loại vé. 

    2.1.6. Thời gian biểu.

2.2. Ngữ pháp 

Động từ khuyết  thiếu (must và have to)

2.3.Kỹ năng Nghe

 Nghe thông tin chính ở văn phòng bán vé.

 Cách nói chuyện  với những hành khách khó tính

2.4. Kỹ năng Nói
   Làm thủ tục và kiểm soát hộ chiếu tại sân bay; đặt vé tàu và vé xe khách.  

2.5. Kỹ năng Đọc hiểu

     Đọc hiểu về các biển báo thông tin, danh sách kiểm tra an ninh và thời gian biểu. 

2.6. Kỹ năng Viết 

Viết một thư  điện tử đưa ra thông tin về phương tiện giao thông địa phương.

UNIT 4: ACCOMMODATION (CHỖ Ở)

(Số giờ: 8)

1. Mục tiêu: 

- Nhận biết các từ vựng về các loại hình nhà nghỉ, khách sạn, phục vụ ăn uống và giải trí, những trang thiết bị có trong phòng ở nhà nghỉ, khách sạn; ngôn ngữ dùng trên điện thoại. 

- Ngữ pháp: Nắm vững công thức và cách sử dụng động từ khuyết thiếu

(may. could. can,shall  trong câu hỏi)

- Nói: đăng ký tại nhà nghỉ, khách sạn, yêu cầu dịch vụ trên điện thoại, cách đưa ra lời phàn nàn.  

- Đọc hiểu về các loại hình nhà nghỉ, khách sạn, và các dịch vụ được cung cấp giúp học sinh hiểu và nắm được từ vựng  về các loại hình nhà nghỉ, khách sạn, và các dịch vụ được cung cấp. 

- Nghe: nghe hiểu thông tin thông qua chủ điểm lựa chọn các dịch vụ khác nhau trên điện thoại.

- Viết: Biết cách viết một bức thư trả lời phàn nàn của khách hàng.

2. Nội dung:

2.1. Từ vựng 

  2.1.1. Các loại hình nhà nghỉ, khách sạn, phục vụ ăn uống và giải trí, những trang thiết bị có trong phòng ở nhà nghỉ, khách sạn, ngôn ngữ dùng trên điện thoại.

  2.1.2. Các trang thiết bị có trong phòng ở nhà nghỉ, khách sạn.

   2.1.3. Ngôn ngữ dùng trên điện thoại.

2.2. Ngữ pháp

   Động từ khuyết thiếu (may, could, can,shall trong câu hỏi )
2.3.Kỹ năng Nghe

   Nghe về cách lựa chọn các dịch vụ khác nhau trên điện thoại

2.4. Kỹ năng Nói

   Cách đăng ký tại nhà nghỉ, khách sạn, yêu cầu dịch vụ trên điện thoại. 

   Cách đưa ra lời phàn nàn

          2.5. Kỹ năng Đọc hiểu

    Đọc hiểu về các loại hình nhà nghỉ, khách sạn; và các dịch vụ được cung cấp. 

2.6. Kỹ năng Viết

Viết một bức thư trả lời phàn nàn của khách hàng.

UNIT 5: FOOD AND BEVERAGE (ĐỒ ĂN, ĐỒ UỐNG)

(Số giờ: 9)

1. Mục tiêu: 

 - Nhận biết các từ vựng về các loại đồ ăn, đồ uống; cách gọi đồ ăn; cách phục vụ; dữ liệu bán hàng .   
- Ngữ pháp: Nắm vững cách sử dụng danh từ đếm được và không đếm được

- Nghe :nghe hiểu thông tin về chủ đề lời yêu cầu đặc biệt

- Nói: thực hành nói thông qua chủ đề phục vụ cho một sự kiện

- Đọc hiểu bài đọc về cách phục vụ đoàn khách phát triển từ vựng về các món ăn và biết cách  trả lời các câu hỏi của bài đọc

- Viết: Biết cách viết thực đơn món ăn yêu thích 

2. Nội dung: 
2.1. Từ vựng 
2.1.1. Đồ ăn và đồ uống

2.1.2. Cách gọi đồ ăn uống

2.1.3. Cách phục vụ

2.1.4. Dữ liệu bán hàng 

2.2. Ngữ pháp 

Danh từ đếm được và không đếm được

2.3. Kỹ năng Nghe 

Lời yêu cầu đặc biệt

2.4. Kỹ năng Nói

Phục vụ cho sự kiện

Giá đặc biệt hôm nay

2.5. Kỹ năng Đọc 

Phục vụ đoàn khách

2.6. Kỹ năng Viết

Viết thực đơn yêu thích
ÔN TẬP (CONSOLIDATION )

(Số giờ: 2)

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ -TEST

(Số giờ: 1 )

HỌC PHẦN II: 45 GIỜ

UNIT 6: PLANNING AND BOOKING A HOLIDAY

(LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐẶT CHỖ NGHỈ )

(Số giờ: 10)

1. Mục tiêu: 

- Nhận biết các từ vựng về giấy tờ thông hành, đơn đặt phòng, các câu hỏi thường gặp về khách sạn.

- Đọc hiểu về cách đặt phòng nghỉ cung cấp từ vựng về phòng nghỉ và biết cách trả lời các câu hỏi của bài đọc

-Ngữ pháp : Nắm vững công thức và cách sử dụng  thì tương lai gần be going to 

-Nghe: nghe hiểu lấy thông tin về cách đặt phòng nghỉ và đưa ra phản hồi.

- Viết: Biết cách viết một bài tóm tắt trực tuyến về một khách sạn.

- Nói: Thực hành đóng vai ở đại lý du lịch.

2. Nội dung:

 2.1. Từ vựng

  2.1.1. Giấy tờ thông hành

   2.1.2. Đơn đặt phòng

   2.1.3. Các câu hỏi thường gặp về khách sạn

2.2.Ngữ pháp 

Thì tương lai gần be going to 

2.3. Kỹ năng Nghe

   Nghe về cách đặt phòng nghỉ và đưa ra phản hồi

2.4. Kỹ năng Nói 

   Đóng vai tại một đại lý du lịch

2.5. Kỹ năng Đọc hiểu

     Đọc hiểu về cách đặt phòng nghỉ

2.6. Kỹ năng Viết

   Viết một bài đánh giá trực tuyến về một khách sạn

UNIT 7: ECOTOURISM

(DU LỊCH SINH THÁI)

(Số giờ: 10)

1. Mục tiêu:
- Nhận biết các từ vựng về lịch sử và nguyên tắc của du lịch sinh thái,các tổ chức liên quan, thói quen du lịch.

- Ngữ pháp: Nắm vững công thức và cách sử dụng các hình thức diễn đạt tương lai ( hiện tại tiếp diễn và be going to +V, tương lai gần với will )

- Nghe: nghe hiểu thông tin thông qua các chủ đề một hành trình du lịch;giới thiệu một khu nghỉ dưỡng tự nhiên. 
- Nói: thực hành nói thông qua chủ đề lập kế hoạch hành trình du lịch thể thao;giải chạy marathon đường mòn Việt Nam tại Mộc Châu

- Đọc hiểu: đọc bài đọc về du lịch thể thao giúp học sinh phát triển từ vựng và biết cách  trả lời các câu hỏi về du lịch thể thao

- Viết: Biết cách viết thư điện tử đưa ra thông tin về kỳ nghỉ du lịch sinh thái

2. Nội dung: 
  2.1. Từ vựng 

2.1.1. Lịch sử và nguyên tắc của du lịch sinh thái

2.1.2. Các tổ chức liên quan

2.1.3. Thói quen du lịch

2.2. Ngữ pháp 

Các hình thức diễn đạt tương lai (hiện tại tiếp diễn và be going to; tương lai đơn với will )

2.3. Kỹ năng Nghe 

Nghe về một hành trình du lịch; giới thiệu một khu nghỉ dưỡng tự nhiên 
2.4. Kỹ năng Nói

Lập kế hoạch hành trình du lịch thể thao

Nói về giải chạy marathon đường mòn Việt Nam tại Mộc Châu 

2.5. Kỹ năng Đọc 

Đọc hiểu về du lịch thể thao

2.6. Kỹ năng Viết

Viết thư điện tử đưa ra thông tin về kỳ nghỉ du lịch sinh thái
UNIT 8: LOCAL TOURISM: SON LA

(DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG: SƠN LA)

(Số giờ: 22)

1. Mục tiêu:

- Nhận biết các từ vựng về đặc điểm địa lý Sơn La, các địa điểm du lịch nổi tiếng và các hoạt động du lịch, các món ăn đặc sản dân tộc.

- Đọc hiểu một bài đọc giới thiệu về các món ăn đặc sản dân tộc cung cấp từ vựng từ vựng về các món ăn dân tộc bằng tiếng anh  và biết cách trả lời các câu hỏi của bài đọc

- Nghe: Nghe hiểu  bài thuyết trình  về một kỳ quan thiên nhiên ở Việt Nam. 

 
- Nói: Phát triển kỹ năng nói thông qua việc thuyết trình về các chủ điểm sau: các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Sơn La; đặc điểm chung  của một số dân tộc thiểu số ở Sơn La;phong tục,tập quán của một số dân tộc thiểu số ở Sơn La;trang phục của  một số dân tộc thiểu số  ở Sơn La; nhạc cụ dân tộc truyền thống của một số dân tộc thiểu số  ở Sơn La; múa dân gian của  một số dân tộc thiểu số  ở Sơn La; lễ hội ở Sơn La. 

- Viết: Biết cách viết về một món ăn dân tộc yêu thích. 

2. Nội dung:

2.1. Từ vựng 

 2.1.1. Bảng từ vựng về các địa điểm, hoạt động,con người,thời tiết và các món ăn đặc sản ở Sơn La 

 2.1.2. Các địa điểm thu hút khách du lịch và các hoạt động của du khách

2.2. Kỹ năng Đọc hiểu

Đọc hiểu  bài đọc giới thiệu về các món ăn dân tộc 

2.3. Kỹ năng Nghe

 Nghe một bài thuyết trình (bài giới thiệu ) về một kỳ quan thiên nhiên ở Việt Nam (Mộc Châu)

2.4. Kỹ năng Nói

Thuyết trình về các chủ điểm sau: các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Sơn La; đặc điểm chung  của một số dân tộc thiểu số ở Sơn La; phong tục,tập quán  một số dân tộc thiểu số ở Sơn La; trang phục của  một số dân tộc thiểu số ở Sơn La; nhà ở của một số dân tộc thiểu số ở Sơn La; nhạc cụ dân tộc truyền thống ở Sơn La;múa dân gian một số dân tộc ở Sơn La; lễ hội ở Sơn La. 

2.5. Kỹ năng Viết: 

Viết về một món ăn dân tộc yêu thích.        

* Danh sách  một số nhà hàng,khách sạn ở Sơn La

ÔN TẬP (CONSOLIDATION )

(Số giờ: 2)

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ -TEST

(Số giờ: 1 )

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đảm bảo ánh sáng tự nhiên, thoáng mát.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, bảng đen, bàn ghế giáo viên và học sinh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, vở, bút.
4. Các điều kiện khác: Không

V. Phương pháp, đánh giá:

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp chuyên nghiệp trong ngành Hướng dẫn du lịch. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
   * Phương pháp giảng dạy đối với giáo viên:

   - Phương pháp thuyết trình: giảng viên giới thiệu nội dung học,trình bày bài giảng bằng cách sử dụng powerpoint, giáo trình và các tài liệu do giảng viên biên soạn.

 - Hệ thống kiến thức: hình thức này được áp dụng vào cuối mỗi chương học, nhằm giúp sinh viên ôn tập, tổng hợp lại các kiến thức đã học. 

- Tổ chức thảo luận: hình thức giảng dạy này được áp dụng vào mỗi buổi học nhằm thúc đẩy sinh viên bày tỏ ý kiến, quan điểm riêng của mình hoặc trong các giờ học có bài tập tình huống. 

- Hỏi – đáp: giảng viên sẽ liên tục đặt câu hỏi trong suốt buổi học để kiểm tra lại mức độ hiểu bài của sinh viên, đồng thời lắng nghe ý kiến của sinh viên. 

- Nhận xét, đánh giá, kết luận : hình thức này được áp dụng sau mỗi phiên thảo luận, sau mỗi bài tập nhóm hoặc cá nhân.

 - Giảng dạy qua các bài tập tình huống : giảng viên đưa ra các tình huống thường gặp trong một chuyến tham quan du lịch và sinh viên sẽ thảo luận theo nhóm hoặc làm việc cá nhân để tìm ra các cách giải quyết phù hợp nhất. 

* Phương pháp học tập của học sinh:

- Có kỹ năng ghi chép, ghi nhớ, hệ thống lại theo ý hiểu của mình : trong giờ học, sinh viên cần ghi chép lại nội dung buổi học để lưu giữ lại kiến thức. Sau mỗi buổi học, sinh viên cần hệ thống lại theo ý hiểu của mình kiến thức đã học trong ngày dưới nhiều hình thức (sổ tay, gõ lại trên máy tính, v.v.) làm sao tiện lợi nhất cho việc ghi nhớ. 

- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến: các buổi học thường có phiên thảo luận giữa giảng viên và sinh viên hoặc giữa sinh viên với nhau, vì vậy sinh viên cần mạnh dạn bày tỏ quan điểm, ý kiến, đóng góp của mình. 

- Luyện kỹ năng làm việc nhóm: biết cách phân chia nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mỗi người, biết cách bày tỏ quan điểm của mình, giải quyết những bất đồng trong nhóm để đi đến kết quả chung, biết cách phản biện dựa trên tinh thần xây dựng.

- Luyện kỹ năng phân tích để có thể xử lý được các bài tập hình huống. 

- Chuẩn bị bài học trước khi đến lớp để có ý tưởng về nội dung sẽ học, làm bài tập đầy đủ và theo sự hướng dẫn của giáo viên.

 - Trau dồi vốn tiếng Anh để có thể nghe hiểu được bài giảng trên lớp, đọc hiểu được các tài liệu bằng tiếng Anh và thực hành thuyết trình bằng tiếng Anh.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Không

4. Tài liệu tham khảo:
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5. Ghi chú và giải thích: Không 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Nghiệp vụ lữ hành
Mã môn học: MH20

Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ; (Lý thuyết: 09 giờ; Thực hành:108 giờ; kiểm tra: 03 giờ)


I. Vị trí, tính chất của môn học: 
- Vị trí: Nghiệp vụ lữ hành là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Nghiệp vụ lữ hành là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học

Về kiến thức

· Xác định được nhu cầu của khách du lịch

· Mô tả được điều kiện cung ứng du lịch

· Phân tích được các bước tiến hành thiết kế chương trình du lịch

Về kỹ năng
- Lập kế hoạch khảo sát chương trình du lịch

- Xác định được giá của chương trình du lịch

- Xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý điều hành chương trình du lịch.
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch và khảo sát điều  kiện cung ứng

1. Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch

- Sự cần thiết của việc nghiên cứu

- Quy trình tổ chức thực hiện

- Nội dung các bước thực hiện

2. Khảo sát điều kiện cung ứng

-  Khảo sát tài nguyên du lịch

- Khảo sát điều kiện vận chuyển

- Khảo sát điều kiện lưu trú

- Khảo sát điều kiện ăn uống
	24
	3
	21
	

	2
	Chương 2 : Xây dựng lịch trình chi tiết cho chương trình du lịch

1. Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

2. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

3. Xây dựng phương án tham quan

4. Xây dựng phương án cung ứng các dịch vụ

5.Xây dựng một số chương trình du lịch mẫu
	40
	2
	37
	01

	3
	Chương 3 : Xác định giá và tổ chức bán chương trình du lịch

1. Xác định giá của chương trình du lịch

- Xác định giá bán của một số thể loại chương trình du lịch

- Phương pháp xác định giá của tại một số doanh nghiệp lữ hành

2. Tổ chức bán chương trình du lịch

- Xác định nguồn khách

- Bán trực tiếp chương trình du lịch

-Một số hình thức bán chương trình du lịch tiêu biểu

1.5.Những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch 
	32
	2
	29
	01

	4 
	Chương 4 : Quản lý điều hành chương trình du lịch

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện

2. Kiểm tra điều kiện tổ chức thực  hiện chương trình du lịch

3. Chuẩn bị các dịch vụ

4. Quản lý quá trình thực hiện chương trình du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch

5.Kết thúc tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	24
	2



	21
	01

	
	Cộng
	120
	09
	108
	03


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1: Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch và khảo sát điều  kiện cung ứng  








Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu:


- Trình bày được vai trò của hoạt động nghiên cứu nhu cầu khách du lịch; 

- Xác định được nội dung các bước thực hiện nghiên cứu

- Phân tích được quy trình tổ chức thực hiện khảo sát điều kiện cung ứng dịch vụ

2. Nội dung chương: 

2.1 Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch

2.1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu

2.1.2 Quy trình tổ chức thực hiện

2.1.3 Nội dung các bước thực hiện

2.2 Khảo sát điều kiện cung ứng

2.2.1 Khảo sát tài nguyên du lịch

2.2.2 Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.2.3 Khảo sát điều kiện lưu trú

2.2.4 Khảo sát điều kiện ăn uống
Chương 2: Xây dựng lịch trình chi tiết cho chương trình du lịch

Thời gian: 40 giờ
1. Mục tiêu: 


-Trình bày được các kiến thức, hiểu biết về tuyến hành trình

- Xác định được phương án hướng dẫn tham quan

- Phân tích được phương án cung ứng dịch vụ du lịch cho chương trình du lịch
2. Nội dung chương

2.1. Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

2.2 Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

2.3 Xây dựng phương án tham quan

2.4 Xây dựng phương án cung ứng các dịch vụ

2.5 Xây dựng một số chương trình du lịch mẫu
Kiểm tra

Chương 3: Xác định giá và tổ chức bán chương trình du lịch

              








Thời gian: 32 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được một số hình thức bán chương trình du lịch tiêu biểu

- Xác định được nhu cầu của khách du lịch

- Pân tích được các phương pháp xác định giá chương trình du lịch

2. Nội dung chương: 

2.1 Xác định giá của chương trình du lịch

2.1.1Xác định giá bán của một số thể loại chương trình du lịch

2.1.2 Phương pháp xác định giá của tại một số doanh nghiệp lữ hành

2.2 Tổ chức bán chương trình du lịch

2.2.1 Xác định nguồn khách

2.2.2 Bán trực tiếp chương trình du lịch

2.2.3 Một số hình thức bán chương trình du lịch tiêu biểu

2.3 Những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch
Chương 4: Quản lý điều hành chương trình du lịch
         




Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu:  


- Nhận biết được tiến trình quản lý điều hành chương trình du lịch

- Phân tích được kế hoạch tổ chức thực hiện

- Đánh giá được quá trình chuẩn bị tổ chức thực hiện chương trình du lịch

2. Nội dung chương: 

2.1 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện

2.2 Kiểm tra điều kiện tổ chức thực hiện chương trình du lịch

2.3 Chuẩn bị các dịch vụ

2.4 Quản lý quá trình thực hiện chương trình du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch

2.5 Kết thúc tổ chức thực hiện chương trình du lịch

Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra





IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ lữ hành-hướng dẫn.


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập tình huống, phần mềm chuyên ngành, bàn bán tour,...


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra, bài thi thực hành sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được quy trình khảo sát điều kiện cung ứng, các bước tiến hành xây dựng lịch trình chi tiết, tính giá và điều hành tour.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc khảo sát điều kiện cung ứng, xây dựng lịch trình chi tiết, tính giá và bán chương trình du lịch, lập kế hoạch quản lý và điều hành chương trình du lịch.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, Ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ Trung cấp Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngoại thực địa, hoặc qua băng hình.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

 
[1] Giáo trình Thực hành Nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Tư Lương- Đoàn Hương Lan, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La

 [2]  Tập bài giảng thiết  kế và điều hành tour, Đặng Thanh Nhường, Trường CĐ VHNT & DL Sài Gòn, 2014, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.



[3] Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương- Giáo trình Hướng dẫn du lịch, NXB Thống kê, Hà Nội 2010, thư viện trường cao đằng Sơn La



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nghiệp vụ hướng dẫn 1
Mã môn học: MH21
Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ (09 giờ lý thuyết, 108 giờ  thực hành, kiểm tra: 03)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


* Vị trí: Đối với những học sinh chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, đây là môn học cần thiết, được xem như là bước đầu tiên tiếp xúc và tìm hiểu đúng bản chất của nghề hướng dẫn. 


* Tính chất: Môn Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch 1 cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề cũng như quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, hướng dẫn tham quan…và một số kỹ năng cần thiết khác của Hướng dẫn viên. Qua đó, giúp các học sinh định hình được những công việc cụ thể về nghề nghiệp của mình trong tương lai. 


II. Mục tiêu của môn học: 

* Về kiến thức:


Học sinh trình bày được tổng quát về Hoạt động hướng dẫn, nghề hướng dẫn và hướng dẫn du lịch


 Nhận biết được những yêu cầu cần có của Hướng dẫn Du lịch về các mặt kiến thức: các kiến thức cơ bản về địa lý, cảnh quan, văn hóa của đất nước; những yêu cầu về phẩm chất, đức tính của người hướng dẫn.


Có kiến thức tổng quát về những công việc cần làm trong quá trình tổ chức thực hiện một chương trình du lịch với vai trò là một người hướng dẫn.


 Phân tích được kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để tạo nên sự thành công của nghề hướng dẫn.


* Về kỹ năng:


 Học sinh có được các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ: giao tiếp, tổ chức thực hiện chương trình du lịch

Học sinh  hình thành các kỹ năng vận dụng vào thực tiễn

Học sinh  rèn luyện các kỹ năng bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, kỹ năng thuyết minh,kỹ năng giao tiếp ứng xử.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 Rèn luyện các đức tính cũng như tác phong phù hợp với công việc
Có tinh thần học hỏi, tích cực trong các hoạt động. Có thái độ hợp tác trong các hoạt động nhóm.
III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1 
	Chương 1:Tổng quan nghề hướng dẫn du lịch

1.Khái quát chung

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của nghề hướng dẫn du lịch

1.2.Chức năng của hoạt động hướng dẫn du lịch

1.3.Đặc điểm của nghề hướng dẫn du lịch

1.4.Hướng dẫn viên du lịch

1.5.Những yêu cầu cơ bản của hướng dẫn viên du lịch
	16
	3
	12
	1

	2 
	Chương 2: Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch

1. Khái quát chung

1.1.Các hình thức giao tiếp

1.2.Mối quan hệ của hướng dẫn viên trong hoạt động hướng dẫn

1.3.Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn
	44
	3
	40
	1

	3 
	Chương 3: Tổ chức  thực hiện chương trình du lịch

1.Khái quát chung

1.1.Chương trình du lịch

1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình du lịch

1.3.Qui trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

1.4. Phương pháp quản lý đoàn khách trong quá trình thực hiện chương trình du lịch

1.5.Những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch 
	60
	3
	56
	1

	
	Cộng
	120
	03
	108
	03


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1: Tổng quan nghề hướng dẫn du lịch

        Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được các kiến thức tổng quan về nghề hướng dẫn du lịch như: Quá trình hình thành và phát triển của nghề hướng dẫn du lịch; 

- Xác định được chức năng của hoạt động hướng dẫn du lịch; Đặc điểm của nghề hướng dẫn du lịch

- Nhận diện được những kiến thức về hướng dẫn viên du lịch và những yêu cầu cơ bản của hướng dẫn viên du lịch, những điểm cần chú ý đối với hướng dẫn viên du lịch.

2. Nội dung chương: 
2.1. 
Quá trình hình thành và phát triển của nghề hướng dẫn du lịch

2.1.1.
Nguồn gốc hình thành nghề hướng dẫn du lịch

2.1.2.
Vị trí của nghề hướng dẫn du lịch

2.2. 
Chức năng của hoạt động hướng dẫn du lịch




2.2.1.
Chức năng tổ chức

2.2.2.
Chức năng trung gian

2.2.3.
Chức năng thông tin

2.3 
Đặc điểm của nghề hướng dẫn du lịch





2.3.1.
Một nghề bao gồm các hoạt động mang tính chất tổng hợp

2.3.2.
Là một nghề lý tưởng và hấp dẫn

2.3.3.
Có khả năng quan hệ ngoại giao rộng

2.3.4.
Lao động nặng nhọc

2.3.5.
Chịu áp lực cao về mặt tâm lý

2.4. 
Hướng dẫn viên du lịch





 

2.4.1.
Khái niệm

2.4.2
Phân loại hướng dẫn viên

2.4.2.1 Hướng dẫn viên toàn tuyến

2.4.2.2 Hướng dẫn viên tại điểm

2.4.2.3 Hướng dẫn viên thành phố

2.4.2.4 Hướng dẫn viên là cộng tác viên

2.4.2.5 Hướng dẫn viên theo nhóm ngoại ngữ

2.4.2.6 Hướng dẫn viên theo chuyên đề

2.4.2.7 Hướng dẫn viên chuyên đón và tiễn khách

2.4.2.8 Hướng dẫn viên là lái xe

2.4.3.
Đặc điểm lao động của hướng dẫn viên

2.4.3.1 Thời gian lao động

2.4.3.2 Khối lượng công việc

2.4.3.3 Tính chất công việc

2.5.
Những yêu cầu cơ bản của hướng dẫn viên du lịch



2.5.1 
Phẩm chất chính trị

2.5.2
Đạo đức nghề nghiệp

2.5.3
Sức khỏe

2.5.4.
Tác phong trong công việc

2.5.5
Yêu cầu về kiến thức

2.5.6.
Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

2.6.
Những điểm cần chú ý đối với nghề hướng dẫn viên 



Câu hỏi ôn tập chương


Kiểm tra 









Chương 2: Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch


Thời gian: 44 giờ
1. Mục tiêu: 


-Trình bày được các kiến thức, hiểu biết về các hình thức giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

- Xác định được các phương thức phát triển các mối quan hệ trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch của hướng dẫn viên, việc nâng cao hỉêu biết và kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn.
2. Nội dung chương

2.1.Các hình thức giao tiếp







2.1.1.
Giao tiếp bằng lời nói

2.1.1.1 Khái niệm

2.1.1.2 Các hình thức giao tiếp bằng lời nói

2.1.2.
Giao tiếp bằng ngôn ngữ biểu cảm

2.1.2.1.Khái niệm

2.1.2.2 .Các hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ biểu cảm

- Cử chỉ

- Mắt

- Diện mạo

- Thái độ

- Cách cư xử

- Các hình thức khác

2.2.Mối quan hệ của hướng dẫn viên trong hoạt động hướng dẫn

2.2.1.
Trưởng đoàn khách

2.2.2.
Đoàn khách

2.2.3.
Lái xe

2.2.4.
Hướng dẫn viên địa phương

2.2.5.
Dân cư địa phương

2.3.Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong hoạt động hướng dẫn


Thảo luận

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 3: Tổ chức thực hiện chương trình du lịch               Thời gian: 60 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được những kiến thức về chương trình du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến chương trình du lịch

- Xác định được quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch và phương pháp quản lý đoàn khách trong quá trình thực hiện chương trình du lịch,những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch.

2. Nội dung chương: 
2.1. 
Chương trình du lịch






2.1.1.
Khái niệm chương trình du lịch

2.1.2.
Đặc điểm chương trình du lịch

2.1.3.
Phân loại chương trình du lịch

2.2. 
Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình du lịch

2.2.1.
Hình thức tổ chức chuyến đi

2.2.2.
Thời gian của chuyến đi

2.2.3.
Đặc điểm của điểm du lịch 

2.2.4.
Hướng dẫn viên du lịch 

2.2.5.
Khách du lịch 

2.2.6.
Mối quan hệ giữa Công ty Lữ hành và các nhà cung cấp dịch vụ

2.2.7.
Một số yếu tố khác 

2.3.
Qui trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch



2.3.1.
Quy trình chung

2.3.1.1 Giai đoạn chuẩn bị trước chuyến đi

2.3.1.2 Tổ chức đón khách du lịch 

2.3.1.3 Tổ chức sắp xếp lưu trú, ăn uống 

2.3.1.4 Tổ chức tham quan vui chơi giải trí

2.3.1.5 Tổ chức các hoạt động khác

2.3.1.6 Thanh toán và tiễn khách

2.3.1.7 Chế độ báo cáo sau chuyến đi

2.3.2.
Qui trình tổ chức thực hiện chương trình cho đoàn khách du lịch quốc tế chủ động

2.3.3.
Qui trình tổ chức thực hiện chương trình cho đoàn khách du lịch quốc tế bị động

2.3.4.
Qui trình tổ chức thực hiện chương trình cho đoàn khách du lịch tàu biển

2.4.
Phương pháp quản lý đoàn khách trong quá trình thực hiện chương trình du lịch






                 

2.4.1.
Phương pháp tổ chức

2.4.2.
Phương pháp truyền đạt thông tin

2.4.3.
Phương pháp gây sự chú ý

2.5.Những điểm cần chú ý trong thực hiện chương trình du lịch 


Bài tập thực hành

Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra









IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập, tình huống, dụng cụ phục vụ nghiệp vụ hướng dẫn viên


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn,những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp hướng dẫn du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện hướng dẫn tham quan du lịch; rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình;


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, Ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn giao tiếp tại thực địa, hoặc qua băng hình.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

[1] Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1, Trường Cao đẳng Sơn La, 2018, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

[2] Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Đoàn Hương Lan, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

[3] Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Bùi Thanh Thủy, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, NXB GTVT,2005, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

 

[4] Giáo trình Hướng dẫn du lịch,Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương,  NXB Thống kê, Hà Nội 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nghiệp vụ hướng dẫn 2

Mã môn học: MH22

Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ (09 giờ lý thuyết, 108 giờ  thực hành, kiểm tra: 03)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


* Vị trí: Đối với những học sinh chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, đây là môn học cần thiết, được xem như là bước đầu tiên tiếp xúc và tìm hiểu đúng bản chất của nghề hướng dẫn. 


* Tính chất: Môn Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch 2 cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về hướng dẫn tham quan và xử lý tình huống trong du lịch…và một số kỹ năng cần thiết khác của Hướng dẫn viên. Qua đó, giúp các học sinh định hình được những công việc cụ thể về nghề nghiệp của mình trong tương lai. 


II. Mục tiêu của môn học: 

* Về kiến thức:


Trình bày được nội dung công việc hướng dẫn tham quan: công tác chuẩn bị hướng dẫn tham quan, thực hiện hướng dẫn tham quan, các phương pháp thuyết minh du lịch

Phân loại được tình huống, phân tích được cách thức xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch.


* Về kỹ năng:


 Chuẩn bị thực hiện chương trình du lịch

Thực hiện hướng dẫn tham quan tại điểm và theo chuyên đề


Xử lý tình huống thường xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

Học sinh  rèn luyện các kỹ năng bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề.
* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 Rèn luyện các đức tính cũng như tác phong phù hợp với công việc
Có tinh thần học hỏi, tích cực trong các hoạt động. Có thái độ hợp tác trong các hoạt động nhóm.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Hướng dẫn tham quan

1.Khái quát chung

1.1.Một số khái niệm

1.2.Công tác chuẩn bị hướng dẫn tham quan

1.3.Các phương pháp hướng dẫn tham quan

1.4.Những điểm cần chú ý trong hướng dẫn tham quan 
	64
	05


	57
	2

	2
	Chương 2: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch

1.Nội dung

1.1.Khái niệm cơ bản

1.2. Một số nguyên tắc cần đảm bảo trong xử lý tình huống

1.3.Phương pháp xử lý tình huống

1.4.Phương pháp trả lời câu hỏi của khách du lịch

1.5.Những điểm cần chú ý về xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn du lịch
	56
	04
	51
	1

	
	Cộng
	120
	09
	108
	03


2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Hướng dẫn tham quan
         


Thời gian: 64 giờ
1. Mục tiêu:  


- Trình bày được một số kiến thức nói chung về hướng dẫn tham quan, công tác chuẩn bị trong hướng dẫn tham quan và các phương pháp cơ bản trong hướng dẫn tham quan du lịch, những điểm cần chú ý trong hướng dẫn tham quan du lịch.

2. Nội dung chương: 
2.1. 
Một số khái niệm








2.1.1.
Tham quan

2.1.2.
Khái niệm hướng dẫn tham quan

2.1.3.
Nội dung cơ bản của tham quan

2.1.3.1 Đối tượng tham quan

2.1.3.2 Bài thuyết minh

2.2. 
Công tác chuẩn bị hướng dẫn tham quan




2.2.1.
Nghiên cứu, tìm hiểu về tuyến điểm tham quan

2.2.2.
Viết bài thuyết minh

2.2.2.1 Nguyên tắc xây dựng bài thuyết minh

2.2.2.2 Xây dựng nội dung bài thuyết minh

2.3. 
Các phương pháp hướng dẫn tham quan




2.3.1.
Phương pháp hướng dẫn tham quan tại một điểm

2.3.1.1 Phương pháp chung

2.3.1.2 Phương pháp Hướng dẫn tham quan tại điểm lịch sử văn hóa

2.3.1.3 Phương pháp Hướng dẫn tham quan tại điểm du lịch tự nhiên

2.3.2.
Phương pháp Hướng dẫn tham quan trên phương tiện di động

2.3.2.1 Phương pháp chung

2.3.2.2 Phương pháp Hướng dẫn tham quan trong thành phố

2.3.2.3 Phương pháp Hướng dẫn tham quan theo tuyến đường dài

2.3.3.
Phương pháp Hướng dẫn tham quan cho chương trình đi bộ

2.3.3.1 Khái niệm

2.3.3.2 Địa điểm thực hiện

2.3.3.3 Đặc điểm của chương trình 

2.3.3.4 Nội dung công tác hướng dẫn tham quan


- Công tác chuẩn bị

- Hướng dẫn tham quan

- Kết thúc chương trình 

2.4.Những điểm cần chú ý trong hướng dẫn tham quan 




Câu hỏi ôn tập chương

Kiểm tra





Chương  2: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch







Thời gian: 56 giờ
1. Mục tiêu: 


- Vận dụng được một số kiến thức nói chung về xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn du lịch.

- Vận dụng được một số kiến thức nói chung về trả lời câu hỏi của khách trong quá trình hướng dẫn du lịch.

2. Nội dung chương: 
2.1. 
Khái niệm cơ bản








2.1.1.
Khái niệm tình huống

2.1.2.
Phân loại tình huống

2.1.2.1 Tình huống giản đơn

2.1.2.2 Tình huống phức tạp

2.1.2.3 Tình huống bất khả kháng

2.2.
Một số nguyên tắc cần đảm bảo trong xử lý tình huống


2.2.1.
Đảm bảo đúng nội dung chương trình du lịch theo hợp đồng

2.2.2.
Tuân thủ pháp luật

2.2.3.
Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương

2.2.4.
Tranh thủ sự giúp đỡ của đoàn

2.2.5.
Thông báo về phòng điều hành

2.3.
Phương pháp xử lý tình huống






2.3.1.
Tình huống giản đơn

2.3.2.
Tình huống phức tạp

2.3.3.
Tình huống bất khả kháng

2.4.
Phương pháp trả lời câu hỏi của khách du lịch

2.4.1.
Nguyên tắc chung khi trả lời câu hỏi của khách

2.4.2.
Phương pháp trả lời

2.5.
Những điểm cần chú ý về xử lý tình huống trong quá trình hướng dẫn du lịch 












Câu hỏi ôn tập chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập, tình huống, dụng cụ phục vụ nghiệp vụ hướng dẫn viên


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn,những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp hướng dẫn du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện hướng dẫn tham quan du lịch; Kĩ năng xử lí tình huống và trả lời các câu hỏi của khách.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, Ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngoại thực địa, hoặc qua băng hình.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

[1] Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2, Trường Cao đẳng Sơn La, 2018, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

[2] Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Đoàn Hương Lan, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

[3] Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Bùi Thanh Thủy, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, NXB GTVT,2005, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

 

[4] Giáo trình Hướng dẫn du lịch,Nguyễn Văn Đính, Phạm Hồng Chương,  NXB Thống kê, Hà Nội 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực tập năm học 
Mã số môn học: MH23
Thời gian môn học: 80 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 80 giờ; Kiểm tra 0 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Thực tập năm học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp Hướng dẫn du lịch

-Tính chất: Thực tập năm học là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học:  

Về kiến thức

Nhân biết được tuyến hành trình 

Trình bày được các bước tổ chức thực hiện chương trình du lịch theo tuyến hành trình bao gồm: công tác chuẩn bị trước, trong và sau chuyến đi

Về kỹ năng 

 Khảo sát được tuyến điểm du lịch 

 Có kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp thực hiện công tác hướng dẫn tham quan du lịch 

Bước đầu thực hành được phương pháp thuyết minh trên xe, tại điểm du lịch theo tuyến hành trình 

Bước đầu thực hành được kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh
Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch.

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khảo sát tuyến điểm và điều kiện cung ứng dịch vụ du lịch

1. Khảo sát tuyến điểm hành trình

1.1 Nhận biết được cung đường: vị trí, khoảng cách, thời gian di chuyển

1.2 Nhận biết được các tỉnh đi qua theo tuyến hành trình
1.3. Nhận biết được các điểm tham quan nổi bật, các điểm dừng nghỉ trong hành trình.

2. Khảo sát dịch vụ cung ứng

2.1 Khảo sát tài nguyên du lịch

2.2 Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.3 Khảo sát điều kiện lưu trú

2.4 Khảo sát điều kiện ăn uống

2.5 Khảo sát các điều kiện khác

	14
	
	14
	

	2
	Chương 2: Tổ chức  thực hiện chương trình du lịch

2.1Công tác chuẩn bị trước chuyến đi

2.2Tổ chức thực hiện trong chuyến đi

2.3 Giải quyết các công việc sau chuyến đi
	30
	
	30
	

	3
	Chương 3: Hướng dẫn tham quan

3.1 Hướng dẫn trên xe

3.1.1 Công tác đón đoàn

3.1.2 Công việc sắp xếp trên xe

3.1.3 Giới thiệu lịch trình

3.2 Hướng dẫn tham quan tại điểm

3.2.1 Phương pháp xác định vị trí quan sát

3.2.2 Phương pháp sắp xếp đoàn khách

3.2.3 Chỉ dẫn đối tượng tham quan

3.2.4 Phương pháp thuyết minh tại điểm
	24
	

	24
	

	4
	Chương 4: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch

4.1 Kỹ năng xử lý tình huống

4.1.1 Phân loại tình huống

4.1.2 Đưa ra cách thức xử lý

4.2 Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách

4.2.1 Phân loại câu hỏi

4.2.2 Đưa ra cách thức trả lời câu hỏi 
	12
	
	12
	

	
	Cộng
	80
	
	80
	


2. Nội dung chi tiết: 

Chương  1: Khảo sát tuyến điểm và điều kiện cung ứng dịch vụ du lịch


        







Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu: 

- Xác định được vai trò của hoạt động khảo sát tuyến điểm và điều kiện cung ứng dịch vụ du lịch


- Liệt kê được các bước tiến hành khảo sát tuyến điểm; 

- Phân tích được quy trình khảo sát điều kiện cung ứng

2. Nội dung chương: 
1. Khảo sát tuyến điểm hành trình



1.1 Nhận biết được cung đường: vị trí, khoảng cách, thời gian di chuyển

1.2 Nhận biết được các tỉnh đi qua theo tuyến hành trình
1.3. Nhận biết được các điểm tham quan nổi bật, các điểm dừng nghỉ trong hành trình.

2. Khảo sát dịch vụ cung ứng

2.1 Khảo sát tài nguyên du lịch

2.2 Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.3 Khảo sát điều kiện lưu trú

2.4 Khảo sát điều kiện ăn uống

2.5 Khảo sát các điều kiện khác

Câu hỏi ôn tập chương

Chương 2: Tổ chức thực hiện chương trình du lịch               Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: 


- Trình bày được quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Phân tích được công việc chuẩn bị trước chuyến đi

- Bước đầu thực hiện được công việc thực hiện trong chuyến đi và sau chuyến đi.

2. Nội dung chương: 

2.1 Giai đoạn chuẩn bị trước chuyến đi

2.1.1   Xây dựng chương trình chi tiết 

2.1.2  Chuẩn bị bài thuyết minh theo tuyến, bài thuyết minh tại điểm

2.1.3  Chuẩn bị trang thiết bị: biển đón đoàn, băng rôn, hoa, nước uống, túi cứu thương, vật dụng tổ chức trò chơi

 2.2 Công việc thực hiện trong chuyến đi

2.2.1Tổ chức đón khách du lịch 

2.1.2 Tổ chức sắp xếp lưu trú, ăn uống 

2.1.3 Tổ chức tham quan vui chơi giải trí

2.1.4 Tổ chức các hoạt động khác

2.3.1.6 Thanh toán và tiễn khách

2.3 Giải quyết công việc sau chuyến đi

2.3.1 Lập báo cáo sau chuyến đi

2.3.2 Thanh quyết toán chương trình

2.3.3 Giải quyết các công việc còn lại sau chuyến đi


Bài tập thực hành

Câu hỏi ôn tập chương








Chương 3: Hướng dẫn tham quan
         


Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu:  


- Trình bày được một số kiến thức nói chung về hướng dẫn tham qua trên xe, hướng dẫn tham quan tại điểm và phương pháp cơ bản trong hướng dẫn tham quan du lịch

2. Nội dung chương: 
3.1 Hướng dẫn trên xe

3.1.1 Công tác đón đoàn

3.1.2 Công việc sắp xếp trên xe

3.1.3 Giới thiệu lịch trình

3.2 Hướng dẫn tham quan tại điểm

3.2.1 Phương pháp xác định vị trí quan sát

3.2.2 Phương pháp sắp xếp đoàn khách

3.2.3 Chỉ dẫn đối tượng tham quan

3.2.4 Phương pháp thuyết minh tại điểm
Kiểm tra





Chương  4: Kỹ năng xử lý tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động hướng dẫn du lịch











Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 


- Vận dụng được một số kiến thức nói chung về xử lý tình huống và trả lời câu hỏi của khách trong quá trình hướng dẫn du lịch.

2. Nội dung chương: 
4.1 Kỹ năng xử lý tình huống

4.1.1 Phân loại tình huống

- Nhóm tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Nhóm tình huống khẩn cấp

- Nhóm tình huống bất khả kháng

4.1.2 Đưa ra cách thức xử lý:

4.1.2.2 Mục tiêu giải quyết

4.1.2.3 Cách thức giải quyết

4.2 Kỹ năng trả lời câu hỏi của khách

4.2.1 Phân loại câu hỏi

4.2.2 Nhóm câu hỏi về thông tin lịch trình

4.2.2.1 Nhóm câu hỏi với mục đích tìm hiểu và bổ sung thông tin

4.2.2.2 Nhóm câu hỏi với mục đích xấu

4.2.2.3 Nhóm câu hỏi khác

4.2.2 Đưa ra cách thức trả lời câu hỏi


Câu hỏi ôn tập chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:


1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành nghiệp vụ hướng dẫn, tuyến điểm du lịch


2. Trang thiết bị máy móc: máy tính, máy chiếu projector, 


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh, ảnh, bản đồ, câu hỏi, bài tập, tình huống, dụng cụ phục vụ nghiệp vụ hướng dẫn viên


4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:


1. Nội dung:


- Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra tự luận, học viên cần đạt các yêu cầu sau: Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn,những ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp hướng dẫn du lịch.

- Kỹ năng; Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hiện các công việc rèn luyện kỹ năng chuẩn bị, tổ chức thực hiện hướng dẫn tham quan du lịch; rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng xử lí tình huống và trả lời các câu hỏi của khách.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá tính chuyên cần, đánh giá ý thức tự học, ý thức tham gia xây dựng bài, ý thức sáng tạo tự học, rèn luyện nghiệp vụ hướng dẫn.


2. Phương pháp:

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, thực hành và bài kiểm tra kết thúc môn học. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10 hoặc điểm D theo thang điểm chữ).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch


2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giảng viên:

+ Môn học sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm, giảng dạy theo vấn đề, hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngoại thực địa, hoặc qua băng hình.

+ Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan

+Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy)

- Đối với người học:

+Chuẩn bị nội dung kiến thức theo đề cương chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập


+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học


+ Chuyên cần, say mê môn học


+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và thi kết thúc môn học)


3. Những trọng tâm cần chú ý: Toàn bộ chương trình


4. Tài liệu:

[1] Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Trường Cao đẳng Sơn La, 2020, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La.

[2]Giáo trình Thực hành Nghiệp vụ Lữ hành- Hướng dẫn du lịch, Nguyễn Tư Lương- Đoàn Hương Lan, NXB Lao động, 2010, Thư viện trường Cao đẳng Sơn La

 [3] Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Bùi Thị Hải Yến , NXB Giáo dục, Hà Nội 2010.

[4] Non nước Việt Nam, Tổng cục du lịch Việt Nam, NXB Hà Nội, 2010.



5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp

Mã môn học: MH 24
Thời gian môn học: 160 giờ (Lý thuyết: 0h; Thực hành: 160 giờ, Kiểm tra: 0 h) 

 I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp Hướng dẫn du lịch nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế.

- Tính chất:Thực tập tốt nghiệp là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động làm nghề hướng dẫn du lịch.

II. Mục tiêu môn học: 

-Về kiến thức

+ Người học được trang bị các kiến thức để có thể thực tập nghề tại cơ sở.

 -Về kỹ năng

+ Rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp thực tế tại cơ sở.

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với nhân viên phục vụ dịch vụ du lịch với yêu cầu của  lĩnh vực Hướng dẫn du lịch

III. Nội dung môn học: 


- Nội dung thực tập bao gồm những nội dung người học đã được học tại trường, đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế.


- Giáo viên (hay cán bộ hướng dẫn tại cơ sở) lựa chọn nội dung cụ thể cho sinh viên đảm bảo đợt thực tập cuối khóa hiệu quả, chất lượng. 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho hoạt động thực hành nghề nghiệp của học sinh (trong trường hợp giáo viên hướng dẫn)

- Có các doanh nghiệp du lịch nhận sinh viên thực hành và doanh nghiệp có công việc phù hợp với nghề hướng dẫn, có các điều kiện đáp ứng điều kiện thực tập do nhà trường đề ra

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 


- Đánh giá theo từng đợt thực tập


- Phương pháp, nội dung đánh giá có thể chọn lựa trong các hình thức như:


+ Kiểm tra thực hành (do giáo viên hướng dẫn tiến hành)


+ Viết báo cáo thực tập, viết chuyên đề


+ Đánh giá của cơ sở nhận sinh viên thực tập...

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho người học trình độ cao đẳng nghề Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 


- Có thể phân bổ nội dung thực hành tập theo ba hướng sau:


+ Người học thực hành tại các doanh nghiệp du lịch, có công việc phù hợp với nghề hướng dẫn. Trong trường hợp này cần có giáo viên, hoặc người hướng dẫn (có thể là người có kinh nghiệm trình độ đang làm việc tại các cơ sở) hướng dẫn người học.


+ Thực hành các nghiệp vụ hướng dẫn (có giáo viên hướng dẫn) tại các điểm tham quan, du lịch, các tuyến du lịch hoặc theo các chương trình du lịch...

+ Kết hợp cả hai hình thức nói trên

- Việc lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng như phân bổ thời gian thực hành tùy điều kiện từng trường có thể lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng như chia thành các đợt thực hành với thời lượng hợp lý, đảm bảo về thời lượng và các mục tiêu, nội dung cơ bản nói trên.

� Thực hiện theo Thông tư số 32/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
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